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A. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ(GIẢI TÍCH) 

CHƯƠNG I 

 

Tiết 1 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái  

  niệm này với đạo hàm. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng quy tắc xét tính đơn điệu của một hàm số và dấu đạo hàm của nó. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

 

Giaó viên treo bảng phụ có hình vẽ H1 và H2 − SGK trang 

4. 

- Yêu cầu học sinh chỉ ra các khoảng tăng, giảm của các 

hàm số, trên các đoạn đã cho? 

- Nhắc lại định nghĩa tính đơn điệu của hàm số? 

- Nhắc lại phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số đã 

học ở lớp dưới? 

- Nêu lên mối liên hệ giữa đồ thị của hàm số và tính đơn 

điệu của hàm số? 

 

Học sinh: 

- Chỉ ra được khoảng tăng giảm của các hàm số 

 

- Nhắc lại được định nghĩa tính đơn điệu của hàm số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Tính đơn điệu của hàm số: 

1. Nhắc lại định nghĩa: 

             (sgk) 

    Nhận xét:  

    - Đồ thị của hàm số đồng biến trên 

K là một đường đi lên từ trái sang 

phải. 

            y 

 

 

                 y = f(x) 

 

           O     a            b         x 

 

- Đồ thị của hàm số nghịch biến trên 

K là một đường đi xuống từ trái sang 

phải. 

             

           y 

 

                         y = f(x) 

 

 

 

           O            a              b      x  

2. Tính đơn điệu và dấu của đạo 
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HĐ2: 15p 

 

 

Giáo viên cho các hàm số sau:  

y = 2x − 1 và y = x2 − 2x. 

 

 
- Xét dấu đạo hàm của mỗi hàm số và điền vào bảng tương 

ứng. 

- Có nhận xét gì về mối liên hệ giữa tính đơn điệu và dấu 

của đạo hàm của hai hàm số trên? 

- Rút ra nhận xét chung và cho HS lĩnh hội ĐL 1 trang 6. 

 

Học sinh: 

- Tính đạo hàm và xét dấu đạo hàm. 

- Rút ra mối liên hệ giữa tính đơn điệu của hàm số và dấu 

của đạo hàm của  hàm số. 

- Học sinh làm ví dụ 

- Lập bảng biến thiên 

- Nêu kết luận về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số đã 

cho 

 

HĐ3: 10p 

Giáo viên: 

- Nêu ví dụ 

- Hướng dẫn học sinh lập bảng biến thiên 

- Điều chỉnh bài toán cho hoàn chỉnh 

hàm: 

    Định lí: 

 

    Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm     

    trên K 

    a) Nếu f'(x) > 0 x K  thì hàm    

    số y = f(x) đồng biến trên K. 

    b) Nếu f'(x) < 0 x K  thì hàm  

    số y = f(x) nghịch biến trên K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Tìm các khoảng đơn điệu 

của hàm số :  y = x3 − 3x + 1. 

Giải: 

+ TXĐ: D = R. 

+ y' = 3x2 − 3. 

   y' = 0  x = 1 hoặc x = −1. 

+ BBT: 

x      −        −1        1       +  

y'              +    0    −  0    + 

                                            

y 

                          

 

+ Kết luận: 

   Hàm số đồng biến trên các khoảng      

   )1;( −− và );1( +  

   Hàm số nghịch biến trên khoảng  

    (-1; 1) 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  03p 

-  Nắm được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái 

niệm này với đạo hàm. 

- Chuẩn bị phần tiếp theo của bài, xem trước bài tập. 

 

  x   −                                +  
 y' 

−  −  

1 

0 

y 

 

  x   −                                +  
 y' 

y 
−  

+  
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Tiết 2  

 

Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái  

                         niệm này với đạo hàm. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng quy tắc xét tính đơn điệu của một hàm số và dấu đạo hàm của nó. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Giáo viên 

- Nêu quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số 

- Lưu ý: Việc tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm 

số còn được gọi là xét chiều biến thiên của hàm số đó. 

Học sinh: 

- Nắm được quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 15p 

Giáo viên: 

- Nêu ví dụ áp dụng 

Học sinh: 

- Áp dụng quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số làm ví dụ 2 

 

 

 

 

 

II.Quy tắc xét tính đơn điệu của 

hàm số: 

1. Quy tắc: 

    1. Tìm tập xác định 

    2. Tính đạo hàm f’(x), tìm các   

        điểm mà tại đó đạo hàm   

        bằng 0 hoặc không xác định  

    3. Sắp xếp các điểm theo thứ tự  

        tăng dần và lập bảng biến  

        thiên 

    4. Nêu kết luận về các khoảng  

        đồng biến, nghịch biến của  

        hàm số. 

 

 

 

2. Áp dụng: 

Ví dụ 2: Xét tính đơn điệu của 

hàm số sau: 
1

2

x
y

x

−
=

+
 

Kết luận: Hàm số đồng biến trên 

các khoảng ( ); 2− −  và ( )2;− +  
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HĐ3: 10p 

Giáo viên: 

- Hướng dẫn học sinh cách chứng minh bđt ở ví dụ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 3: Chứng minh rằng: tanx > 

x với mọi x thuộc khoảng 0;
2

 
 
 

 

HD: Xét tính đơn điệu của hàm 

số  

y = tanx − x trên khoảng 0;
2

 


 
. 

từ đó rút ra bđt cần chứng minh. 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p  Nắm được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. 

                             Chuẩn bị phần bài tập trang 09 - 10. 
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Tiết 3 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái  

                         niệm này với đạo hàm. 

Về kỹ năng:      Biết vận dụng quy tắc xét tính đơn điệu của một hàm số và dấu đạo hàm của nó. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

a) y = 4 + 3x – x2 

TXĐ: D = R 

y’ = 3 – 2x 

y’ = 0 
2

3
= x  

x      −               
2

3
               +  

y'              +          0         - 

 y                        
4

25
                 

                          

Hàm số đồng biến trên khoảng 







−

2

3
; , nghịch biến trên 

khoảng 







+;

2

3
 

Bài 1/tr09: 

b) 273
3

1 23 −−+= xxxy  

    KL: Hàm số đồng biến trên các khoảng 

( )7;−− , ( )+;1  và        

           nghịch biến trên khoảng (-7; 1) 

c) y = x4 – 2x2 + 3 

    KL: Hàm số đồng biến trên các khoảng 

(-1; 0), ( )+;1  và nghịch  

           biến trên các khoảng ( )1;−− , (0; 

1) 

d) y = -x3 + x2 – 5 

    KL: Hàm số đồng biến trên khoảng 










3

2
;0  và nghịch biến trên các khoảng 

( )0;− , 







+;

3

2
 

HĐ2 : 15p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 2a 

 

a) 
x

x
y

−

+
=

1

13
 

     KL: Hàm số đồng biến trên các     

            khoảng ( )1;− , ( )+;1  

 

Bài 2/tr10: 

b) 
x

xx
y

−

−
=

1

22

 

    KL: Hàm số nghịch biến trên các 

khoảng ( )1;− , ( )+;1  

c) 202 −−= xxy  

    KL: Hàm số nghịch biến trên khoảng 

( )4;−− , đồng biến trên  

           khoảng ( )+;5  
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d) 
9

2
2 −

=
x

x
y  

    KL: Hàm số nghịch biến trên các 

khoảng ( )3;−− , (-3; 3), ( )+;3  

HĐ3: 10p 

 

 

b)CMR: 







+

2
0,

3
tan

3 
x

x
xx  

Đặt 







−−=

2
;0,

3
tan)(

3 
x

x
xxxg  

Ta có: 222

2

' tan1
cos

1
)( xxx

x
xg −=−−=  

          = (tanx – x)(tanx + x) 

Do đó 









2
;0 ,0)('


xxg  

g’(x) = 0 tại x = 0 

Nên g(x) đồng biến trên 








2
;0


 

Vì g(0) = 0 nên 0
3

tan)(
3

−−=
x

xxxg với 









2
0


x  

 hay 







+

2
0,

3
tan

3 
x

x
xx  

Bài 5/tr10: 

a) CMR: 









2
0 ,tan


xxx  

Xét hàm số 







−=

2
;0 ,tan)(


xxxxh  

Ta có: 







−=

2
;0 ,01

cos

1
)(

2

' 
x

x
xh  

h’(x) = 0 tại x = 0 

Do đó, h(x) đồng biến trên nửa khoảng 










2
;0


 

Tức là h(x) > h(0) với 









2
0


x  

Vì h(0) = 0 nên tanx > x với 









2
0


x  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

- Nắm được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. 

- Chuẩn bị bài : Cực trị hàm số. 
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Tiết 4 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:  CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm cực đại, cực tiểu; phân biệt với khái niệm lớn nhất, nhỏ nhất. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các điều kiện đủ để hàm số có cực trị. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra bài cũ: 5p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Giáo viên: 

- Treo bảng phụ (H8 tr 13 SGK) và giới thiệu đây là đồ thị của 

hàm số trên. 

- Dựa vào đồ thị, yêu cầu học sinh hãy chỉ ra các điểm tại đó 

hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng 
1 3

;
2 2

 
 
 

?  

- Dựa vào đồ thị, yêu cầu học sinh hãy chỉ ra các điểm tại đó 

hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng 
3

;4
2

 
 
 

?  

- Xét dấu đạo hàm lập bảng biến thiên, dựa vào bảng biến thiên 

và đồ thị cho sẵn có nhận xét gì về các toạ độ?  

 

Học sinh: 

- Theo dõi và trả lời câu hỏi của giáo viên 

 

Giáo viên: 

- Cho học sinh phát biểu nội dung định nghĩa ở SGK, đồng thời 

GV giới thiệu chú ý 1. và 2. 

- Từ H8, GV kẻ tiếp tuyến tại các điểm cực trị và dẫn dắt đến 

chú ý 3. và nhấn mạnh: nếu 0'( ) 0f x   thì 0x  không phải là 

điểm cực trị. 

I.Khái niệm cực đại, cực tiểu: 

Định nghĩa: (sgk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: (sgk) 

HĐ2: 20p 

Giáo viên: 

-Nêu định lí 

 

 

 

 

II. Điều kiện đủ để hàm số có 

cực trị: 

Định lí: (sgk) 

 

x x0-h         x0           x0+h 

f’(x)         +               - 
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- Giáo viên nêu ví dụ minh hoạ và hướng dẫn học sinh làm ví 

dụ 

Ví dụ 1: Tìm các điểm cực trị của hàm số y = x3 – x2 – x + 3 

- Học sinh làm ví dụ minh hoạ 

TXĐ: D = R 

y’ = 3x2 – 2x – 1 








−=

=
=

3

1
1

0'

x

x
y  

BBT: 

x      −    
3

1
−       1         +  

y'          +      0   -   0    + 

 y               
27

86
                       

                              2                      

 

Hàm số đạt cực đại tại x = 
3

1
−  

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 

 

Ví dụ 2: Tìm cực trị của hàm số 
1

13

+

+
=

x

x
y   

Ta có: 1,0
)1(

2
2

' −
+

= x
x

y  

Vậy hàm số đã cho không có cực trị (theo khẳng định 3 của 

chú ý trên) 

f(x)                  fCD 

 

 

 

 
 

x x0-h         x0           x0+h 

f’(x)       -               + 

f(x)                  

                 fCT 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  05p 

-  Nắm được khái niệm cực đại, cực tiểu. 

- Chuẩn bị phần tiếp theo của bài, xem trước bài tập. 
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Tiết 5 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§2:  CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm cực đại, cực tiểu; phân biệt với khái niệm lớn nhất, nhỏ nhất. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các điều kiện đủ để hàm số có cực trị. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- Giáo viên nêu các quy tắc tìm cực trị 

- Học sinh tiếp nhận kiến thức 

HĐ2: 15p 

- Học sinh theo dõi giáo viên hướng dẫn vì dụ minh hoạ 

Ví dụ 3: Áp dụng quy tắc 1 tìm các điểm cực trị của hàm số 

        f(x) = x(x2 – 3) 

Ta có:  

TXĐ D = R 

f’(x) = 3x2 – 3 

f’(x) = 0 khi x = -1 hoặc x = 1 

BBT 

x      −       -1       1         +  

y'          +      0   -   0    + 

 y                  2                           +                   

 

                             -2 

      −        

Hàm số đạt cực đại tại x = -1. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 

HĐ3 : 15p 

Ví dụ 4: Tìm cực trị của hàm số 62
4

)( 2
4

+−= x
x

xf  

TXĐ: D = R 

f’(x) = x3 – 4x 

f’(x) = 0 khi x = 0, x = 2, x = -2 

f’’(x) = 3x2 – 4 

f’’(0) = -4 < 0 nên x = 0 là điểm cực đại 

f’’(2) = f’’(-2) = 8 > 0 nên x = 2 và x = -2 là hai điểm cực tiểu. 

III. Quy tắc tìm cực trị: 

Quy tắc 1: 

1. Tìm tập xác định 

2. Tính f’(x), tìm các điểm tại 

đó f’(x) bằng 0 hoặc f’(x) 

không xác định 

3. Lập bảng biến thiên 

4. Từ bảng biến thiên suy ra các 

điểm cực trị 

Định lí 2:  

   Giả sử hàm số y = f(x) có đạo 

hàm cấp hai trong khoảng (x0 – h; 

x0 + h) 

Khi đó: 








=
0

0

''

0

'

0)(

0)(
x

xf

xf
là điểm cực tiểu 








=
0

0

''

0

'

0)(

0)(
x

xf

xf
là điểm cực đại 

Quy tắc 2: 

1. Tìm tập xác định 

2. Tính f’(x), giải phương trình 

f’(x) = 0 giả sử có nghiệm xi 

3. Tính f’’(x) và f’’(xi) 

4. Dựa vào dấu của f’’(xi) suy ra 

tính chất cực trị của điểm xi. 

      5)   Củng cố- Dặn dò:  03p 

 Nắm được quy tắc tìm cực trị. Chuẩn bị phần bài tập trang 18. 
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Tiết 6 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm cực đại, cực tiểu, các quy tắc tìm cực trị. 

Về kỹ năng:      Biết vận dụng quy tắc tìm điểm cực trị của hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

a) y = 2x3 + 3x2 – 36x - 10 

TXĐ: D = R 

y’ = 6x2 + 6x - 36 

y’ = 0 




−=

=


3

2

x

x
 

  x  −        -3           2             +  

 y'          +    0     -     0      + 

 y                 71                         +                   

 

                               -54 

      −         

                  

Hs đạt cực đại tại x = -3 và  

yCĐ = 71 

Hs đạt cực tiểu tại x = 2 và  

yCT = -54 

Bài 1/tr18: 

b) y = x4 +2x2 - 3 

    KL: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 và yCT = -3 

c) 
x

xy
1

+=  

    KL: Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và yCĐ = -2 

            Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và yCT = 2 

d) y = x3 (1 – x)2 

    KL: Hàm số đạt cực đại tại 
5

3
=x và 

3125

108
=CĐy  

           Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và yCT = 0 

e) 12 +−= xxy  

     KL: Hàm số đạt cực tiểu tại 
2

1
=x  và 

2

3
=CTy  

HĐ2 : 10p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm 

bài tập 2a 

 

a) y = x4 – 2x2 + 1 

    y’ = 4x3 – 4x 

    y’ = 0 khi x = 0, x = 1, x = -1 

    y”= 12x2 – 4 

    y”(0) = -4 < 0 nên hàm số đạt cực 

đại tại x = 0 và yCĐ = 1 

   y”(1) = y”(-1) = 8 > 0 nên hàm số 

Bài 2/tr18: 

b) y = sin2x - x 

    KL: Hàm số đạt cực đại tại các điểm 


kx +=
6

 

           Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm 


lx +−=
6

,  

           ( Zlk , ) 

c) y = sinx + cosx 

    KL: Hàm số đạt cực đại tại các điểm 


2
4

kx +=  



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

đạt cực tiểu tại hai điểm x = 1,  

x = -1 và yCT = 0 

 

    Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm 


)12(
4

++= kx , Zk   

d) y = x5 – x3 – 2x + 1 

   Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. Hàm số đạt cực đại tại x = -1 

HĐ3: 10p 

- HD: để hàm số luôn có một điểm 

cực đại, một điểm cực tiểu thì 

phương trình y’ = 0 luôn có hai 

nghiệm phân biệt và y’ luôn đổi dấu 

qua các nghiệm đó. 

Bài 4/tr18: 

y = x3 – mx2 – 2x + 1 

Ta có: y’ = 3x2 – 2mx – 2 

Vì  ’ = m2 + 6 > 0 với mọi x 

Nên phương trình y’ = 0 luôn có hai nghiệm phân biệt và y’ 

luôn đổi dấu qua các nghiệm đó. 

Do đó hàm số luôn có một cực đại và một cực tiểu. 

HĐ4 : 10p 

HD:  

- Nếu sử dụng quy tắc 1 thì 

kiểm nghiệm trên bảng biến 

thiên rồi kết luận 

- Nếu sử dụng quy tắc 2, kiểm 

tra từng trường hợp của m 

Bài 6/tr18: 

mx

mxx
y

+

++
=

12

 

TXĐ:  mR −\  

2

22
'

)(

12

mx

mmxx
y

+

−++
=  

Nếu hàm số đạt cực đại tại x = 2 thì y’(2) = 0 






−=

−=
=++

3

1
0342

m

m
mm  

Với m = -1 ta có 
2

2
'

)1(

2

−

−
=

x

xx
y ,










=

=




=−
=

2

0

1

02
0

2

'

x

x

x

xx
y  

                              

  Dựa vào BBT chứng tỏ hàm số không đạt cực đại   

                              tại x = 2 

Với m = -3 ta có 
2

2
'

)3(

86

−

+−
=

x

xx
y ,










=

=




=+−
=

4

2

3

086
0

2

'

x

x

x

xx
y  

                             BBT:  

                                 x  −        2        3        4         +  

                                 y'        +    0    -   ||  -     0     + 

                                 y               1        || +             +                   

                                                             

                                     −                −        5 

 

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực đại tại x = 2 

Vậy với m = -3 hàm số đạt cực đại tại x = 2. 

 

5)   Củng cố- Dặn dò:  03p 

-  Nắm được khái niệm cực đại, cực tiểu, các quy tắc tìm cực trị. 

  - Chuẩn bị bài : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 
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Tiết 7 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§3:  GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 

 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được phương pháp tính GTLN, GTNN của một hàm số có đạo hàm trên một đoạn,  

                        trên một khoảng. 

Về kỹ năng:     Biết tính GTLN, GTNN trên một đoạn của một số hàm số thường gặp. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp: 05p 

 - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                        - Kiểm tra bài cũ: Cho hs y = x3 – 3x. 

a) Tìm cực trị của hs. 

b) Tính y(0); y(3) và so sánh với các cực trị vừa tìm được. 

          - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên nêu định nghĩa 

- Học sinh tiếp nhận kiến thức 

 

- Giáo viên nêu ví dụ minh hoạ và chú ý 

- Học sinh theo dõi ví dụ minh hoạ 

Ví dụ 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số sau y = x3 – 3x trên 

đoạn [0; 3] 

Ta có: y’ = 3x2 – 3 

           y’ = 0 khi x = 1, x = -1 

BBT: 

  x  0           -1             1                3 

 y'          +    0     -       0      + 

 y                 2                            18                  

 

                                 -2  

      0 

Vậy 18)3()(max
]3;0[

== fxf  

        2)1()(min
]3;0[

−== fxf  

I. Định nghĩa: 

Định nghĩa: (sgk) 

Kí hiệu: Cho hàm số y = f(x) xác 

định trên tập D 

   GTLN: M = )(max xf
D

 

   GTNN: m = )(min xf
D

 

Ví dụ 2: Tìm GTLN, GTNN của 

hàm số 
x

xy
1

5+−=  trên ( )+;0  

Ta có: 10,
1 '

2

2
' ==

−
= xy

x

x
y  

BBT: 

  x  0                     1                +  

 y'               -         0        + 

 y  +                                        

+                   

 

                             -3 

Vậy 3)1()(min
);0(

−==
+

fxf . Không 

tồn tại giá trị lớn nhất của f(x) 

trên khoảng ( )+;0  

Chú ý:  

   Nếu trên khoảng K mà hàm số 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

chỉ đạt 1 cực trị duy nhất thì cực 

trị đó chính là GTLN hoặc GTNN 

của hàm số trên K. 

HĐ2 : 15p 

- Giáo viên nêu cầu học sinh làm hoạt động 1 sgk/tr 20, xét mối 

liên hệ giữa sự liên tục của hàm số với GTLN, GTNN của hàm 

số 

- học sinh thực hiện yêu cầu của giáo viên, nêu nhận xét 

 

- Giáo viên nêu định lí 

- Theo dõi ví dụ sgk/ tr 20 

 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động 2 

- Tứ đó đưa ra nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ 3 – sgk tr 22, hoạt động 

3. 

 

II. Cách tính giá trị lớn nhất và 

giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 

một đoạn: 

 

 

 

1. Định lí: 

    Mọi hàm số liên tục trên một 

đoạn đều có giá trị lớn nhất và giá 

trị nhỏ nhất trên đoạn đó. 

 

2. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, 

giá trị nhỏ nhất của hàm số liên 

tục trên một đoạn: 

 

 

   Nhận xét: (sgk) 

   Quy tắc: 

1. Tìm các điểm x1, x2, 

…, xn trên khoảng 

(a; b) tại đó f’(x) = 0 

hoặc f’(x) không 

xác định 

2. Tính f(a), f(x1), 

f(x2), …, f(xn), f(b) 

                  3. Tìm số lớn nhất M 

và  

                      số nhỏ nhất m trong  

                      các số trên. Ta có  

                      M = )(max
];[

xf
ba

,  

                      m = )(min
];[

xf
ba

 

   Chú ý: (sgk) 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

  Nắm được quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm số trên một đoạn, trên một khoảng. 

                Chuẩn bị phần bài tập trang 23 - 24. 
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Tiết 8 

 

Ngày soạn :  

 

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được phương pháp tính GTLN, GTNN của một hàm số có đạo hàm trên một đoạn,  

                        trên một khoảng. 

Về kỹ năng:     Biết tính GTLN, GTNN trên một đoạn của một số hàm số thường gặp. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 12p 

- Yêu cầu học sinh nêu quy tắc tìm giá 

trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

trên một đoạn 

Bài 1/tr23: 

a) y = x3 - 3x2 – 9x + 35 

    KL: 40max
]4;4[

=
−

y , 41min
]4;4[

−=
−

y  

            40max
]5;0[

=y , 8min
]5;0[

=y  

b) y = x4 – 3x2 + 2 

    KL: 56max
]3;0[

=y , 
4

1
min

]3;0[
−=y  

            552max
]5;2[

=y , 6min
]5;2[

=y  

c) 
x

x
y

−

−
=

1

2
 

    KL: 
3

2
max

]4;2[
=y , 0min

]4;2[
=y  

            
3

4
max

]2;3[
=

−−
y , 

4

5
min

]2;3[
=

−−
y  

d) xy 45−=  

     KL: 3max
]1;1[

=
−

y , 1min
]1;1[

=
−

y  

HĐ2: 5p 

Gọi a, b lần lượt là các cạnh của hình 

chữ nhật, a> 0, b > 0 

S = a.b 

Chu vi P = 2(a+b) = 16 nên a + b = 8 

Bài 2/tr24: 

S = a(8 – a) = -a2 + 8a 

S’ = -2a + 8, S’ = 0 khi a = 4 nên S = 16 cm2 

Hình vuông cạnh bằng 4 cm là hình có diện tích lớn nhất. 

max S = 16cm2 

HĐ3: 10p 

Gọi a, b lần lượt là các cạnh của hình 

chữ nhật, a> 0, b > 0 

Chu vi P = 2(a+b)  

Bài 3/tr24: 

)
48

(2
a

aP += , 




−=

=
=

−
=−=

34

34
0',

48
2)

48
1(2

2

2

2

'

a

a
P

a

a

a
P  
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S = a.b = 48 Hình vuông với cạnh bằng 34 m là hình có chu vi nhỏ 

nhất 

     min P = 316 m 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

    - Nắm được phương pháp tính GTLN, GTNN của một hàm số có đạo hàm trên một  

                      đoạn, trên một khoảng. 

-Chuẩn bị bài : Đường tiệm cận. 
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Tiết 9 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được phương pháp tính GTLN, GTNN của một hàm số có đạo hàm trên một đoạn,  

                        trên một khoảng. 

Về kỹ năng:     Biết tính GTLN, GTNN trên một đoạn của một số hàm số thường gặp. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ4: 10p 

- HD: tính y’ sau đó lập bảng biến 

thiên, kết luận giá trị lón nhất giá trị 

nhỏ nhất dựa vào bảng biến thiên 

Bài 4/tr24: 

a) 00,
)1(

8

1

4 '

22

'

2
==

+

−
=

+
= xy

x

x
y

x
y  

    BBT: 

                                 x  −                   0                 +  

                                 y'            +           0         -     

                                 y                          4                       

                                                             

                                                          

                                      0                                           0 

    Dựa vào BBT ta thấy max y = 4 

b) y = 4x3 – 3x4 

    Ta có: y’ = 12x2 – 12x3 = 12x2(1 – x) 

           y’ = 0 khi x = 0, x = 1 

 

     BBT:  

                                 x  −           0            1           +  

                                 y'         +      0      +    0     - 

                                 y                                1                          

                                                             

                                      

                                      −                                       −         

     Dựa vào BBT ta thấy max y = 1 

 

HĐ5 : 5p 

- HD: tính y’ sau đó lập bảng biến 

thiên, kết luận giá trị lón nhất giá trị 

Bài 5/tr24: 

a) y = | x | 

    min y = 0 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

nhỏ nhất dựa vào bảng biến thiên 
b) 0  x ,

4
+=

x
xy  

   4min
);0(

=
+

y  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

    - Nắm được phương pháp tính GTLN, GTNN của một hàm số có đạo hàm trên một  

                      đoạn, trên một khoảng. 

-Chuẩn bị bài : Đường tiệm cận. 
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Tiết 10 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN   

 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa giưói hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

Về kỹ năng:     Biết tính các giới hạn một bên, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  05p 

- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                       - Kiểm tra bài cũ:  

          - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Giáo viên: 

- Hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 

- Hướng dẫn học sinh ví dụ 1 

- Từ các hoạt động và ví dụ đưa ra chú ý và nêu định nghĩa 

tiệm cận ngang 

Học sinh: 

- Theo dõi hướng dẫn của giáo viên 

- Ví dụ2: Xác định tiệm cận ngang của hàm số 1
1

)( +=
x

xf  

TXĐ: );0( +  

Ta có: =
+→

)(lim xf
x +→x

lim )1
1

( +
x

 = 1 

Vậy y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị 

I. Đường tiệm cận ngang: 

Chú ý : 

   Nếu =
+→

)(lim xf
x

0)(lim yxf
x

=
−→

 ta      

viết chung là 0)(lim yxf
x

=
→

    

Định nghĩa: 

   Hàm số y = f(x), xác định trên 

một khoảng vô hạn dạng );( +a  

);( b− , );( +− , đường thẳng  

y = y0 là tiệm cận ngang nếu ít 

nhất một trong các điều kiện sau 

thoả mãn 

                   0)(lim yxf
x

=
+→

      ,           

                   0)(lim yxf
x

=
−→

 

HĐ2: 15p 

- Giáo viên nêu định nghĩa – Học sinh tiếp nhận kiến thức 

- Đưa ra ví dụ minh hoạ 

- Ví dụ 3: Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

1
)(

+

−
=

x

x
xf  

TXĐ: D = R\{-2} 

Ta có: −=
+

−
+−→ 2

1
lim

2 x

x

x
 nên x = -2 là tiệm cận đứng. 

1
2

1
lim =

+

−

→ x

x

x
 nên y = 1 là tiệm cận ngang 

II. Đường tiệm cận đứng: 

Định nghĩa: 

   Đường thẳng x = x0 là tiệm cận 

đứng nếu ít nhất một trong các 

điều kiện sau thoả mãn: 

 +=
+→

)(lim
0

xf
xx

, −=
−→

)(lim
0

xf
xx

,   

 −=
+→

)(lim
0

xf
xx

, +=
−→

)(lim
0

xf
xx

 

      5)   Củng cố- Dặn dò: 05p   

   Nắm được khái niệm đường tiệm cận. 
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Tiết 11 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

Về kỹ năng:     Biết tính các giới hạn một bên, tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 

1a. 

a) 
x

x
y

−
=

2
 

TXĐ : D = R\{2} 

Ta có :  

−=
−+→ x

x

x 2
lim

2
 nên x = 2 là TCĐ 

1
2

lim −=
−→ x

x

x
 nên y = -1 là TCN 

Bài 1/tr30: 

b) 
1

7

+

+−
=

x

x
y    Tiệm cận đứng: x = -1 

                           Tiệm cận ngang: y = -1 

c) 
25

52

−

−
=

x

x
y      Tiệm cận đứng: 

5

2
=x  

                           Tiệm cận ngang: 
5

2
=y  

d) 1
7
−=

x
y        Tiệm cận đứng: x = 0 

                           Tiệm cận ngang: y = -1 

 

HĐ2: 20p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 

2a 

a) 
29

2

x

x
y

−

−
=  

TXĐ: D = R\{-3; 3} 

Ta có:  

+=
−

−
+→

2
3 9

2
lim

x

x

x
, −=

−

−
+−→

2
3 9

2
lim

x

x

x
 

Đồ thị có TCĐ là x = 3 và x = -3 

0
9

2
lim

2
=

−

−

→ x

x

x
 

Đồ thị có TCN là y = 0 

 

Bài 2/tr30: 

b) 
2

2

523

1

xx

xx
y

−−

++
=    Tiệm cận đứng: x = -1, 

5

3
=x  

                                   Tiệm cận ngang: 
5

1
−=y  

c) 
1

232

+

+−
=

x

xx
y      Tiệm cận đứng: x = -1 

d) 
1

1

−

+
=

x

x
y             Tiệm cận đứng: x = 1 

                                   Tiệm cận ngang: y = 1 

      5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

    - Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

              - Chuẩn bị bài : Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
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Tiết 12 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ   

 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- Giáo viên nêu sơ đồ khảo sát hàm số 

- Nêu rõ phần xét chiều biến thiên của hàm số cần tiến hành các 

bước: 

   + Tính đạo hàm y’ 

   + Tìm các điểm tại đó y’ bằng 0 hoặc không xác định 

   + Xét dấu đạo hàm y’ và suy ra chiều biến thiên của hàm số. 

I. Sơ đồ khảo sát hàm số: 

1. Tập xác định 

2 . Sự biến thiên 

   - Xét chiều biến thiên của hàm 

số: 

   - Tìm cực trị 

   - Tìm các giới hạn tại vô cực, 

các giới hạn vô cực và tiệm cận 

(nếu có) 

   - Lập bảng biến thiên 

3. Đồ thị 

    Tìm giao điểm với trục tung, 

giao điểm với trục hoành (nếu 

có). 

HĐ2: 30p 

- Giáo viên nêu các bước để học sinh tiến hành khảo sát và vẽ 

đồ thị của hàm số đã cho 

-  TX Đ 

-  Xét chiều biến thiên gồm những bước nào? 

 

 

- Tìm các giới hạn 

 

 

- Lập BBT 

 

II. Khảo sát một số hàm đa thức 

và hàm phân thức: 

1. Hàm số bậc ba 

   y = ax3 + bx2 + cx + d ( )0a  

Ví dụ 1: Khảo sát sự biến thiên 

và vẽ đồ thị hàm số   

            y= x3 + 3x2 -4 
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-  Nhận xét các khoảng tăng giảm và tìm các điểm cực trị 

 

 

-  Tìm các giao điểm của đồ thị với Ox và Oy 

 

- Vẽ đồ thị hàm số 

 

 

- Chú ý: Đồ thị y= x3 + 3x2 - 4 có tâm đối xứng là điểm  

I ( -1;-2) hoành độ của điểm I là nghiệm của pt: y’’ = 0 

 

 

- Giáo viên đưa ra các dạng của đồ thị hàm số bậc ba  

y = ax3 + bx2 + cx + d ( )0a  

 

TX Đ :    D=R 

    y’ = 3x2 + 6x 

    y’ = 0 3x2 + 6x = 0 

               x = 0 => y = -4 

                   x = -2 => y = 0  

    

lim
x→−

 ( x3 + 3x2 - 4) = -  

lim
x→+

(y= x3 + 3x2 - 4) = +  

BBT 

x -     -2        0        + 

y’       +  0    -   0    + 

y 0 + 

-                 -4  

 

Hàm số đồng biến trên các khoảng (- ;-2 ) và ( 0;+)   

Hàm số nghịch biến trên khoảng 

( -2; 0 ) 

Hàm số đạt CĐ tại x = -2 ; yCĐ=0 

Hàm số đạt CT tại x = 0; yCT= -4      

 

  Cho x = 0 => y = -4 

  Cho y = 0 => 
x = -2

x = 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2: Khảo sát sự biến thiên 

và vẽ đồ thị của hàm số      

      y = - x3 + 3x2 - 4x +2 
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4

2

-2

-4

-6

-10 -5 5

A

 
 

TXĐ: D=R 

y’= -3x2 +6x - 4 

y’ < 0, x D   

lim
x

y
→−

= + ;  lim
x

y
→+

= −   

BBT 

x -                       + 

y’                 - 

y + 

                            - 

Đồ thị :  

Đi qua các điểm (1; 0);  (0; 2) 
6

4

2

-2

-4

-10 -5 5

MA

 
 

5) Củng cố- Dặn dò:  03p 

-  Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

              - Chuẩn bị phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 13 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  

(tt)  

 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 02p 

         - Kiểm tra bài cũ 03p: Nêu các bước tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên nêu các bước để học sinh tiến hành khảo sát và vẽ đồ 

thị của hàm số đã cho 

-  TXĐ 

-  Xét chiều biến thiên gồm những bước nào? 

 

 

- Tìm các giới hạn 

 

 

- Lập BBT 

 

 

-  Nhận xét các khoảng tăng giảm và tìm các điểm cực trị 

 

 

- Vẽ đồ thị hàm số 

 

 

 

 

- Giáo viên nêu chú ý: Hàm số đã cho là hàm số chẵn nên nhận trục 

Oy làm trục đối xứng. 

 

II. Khảo sát một số hàm đa 

thức và hàm phân thức: 

1. Hàm số bậc bốn  

   y = ax4 + bx2 + c ( )0a  

 

Ví dụ 1: Khảo sát sự biến 

thiên và vẽ đồ thị hàm số   

         y = x4 - 2x2 - 3 
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HĐ2: 15p 

 

- Giáo viên đưa ra các dạng của đồ thị hàm số bậc bốn  

y = ax4 + bx2 + c ( )0a  

 

TXĐ:     D=R 

Chiều biến thiên: 

        xxy 44 3' −=   

        10' == xy  hoặc x = 0  

         Với x = 41 −= y  

         Với x = 0 3−= y  

Giới hạn: 

  +=−−=
→→

)
32

1(limlim
42

4

xx
xy

xx

 

BBT 

  

x -         -1       0       1     

+     
'y          -      0  +  0   -   0   + 

y +                  -3              

+   

  -4               -4 

Hàm số đồng biến trên các khoảng  

(-1; 0) và ( 1; +∞)   

Hàm số nghịch biến trên khoảng 

(-∞; -1) và (0; 1) 

Hàm số đạt CĐ tại x = 0 ; yCĐ = -3 

Hàm số đạt CT tại x =  1; yCT = -4      

 

Đồ thị cắt trục hoành tại các điểm       B(- 3 ;0); C ( 3  ;0)  

Đồ thị cắt trục tung tại điểm A(0;-3) 

                           

2

-2

-5 5

 
 

TXĐ: D=R. 

Chiều biến thiên : 

   y’=-2x 3 -2x 

 

 

Ví dụ 4: Khảo sát sự biến 

thiên và vẽ đồ thị của hàm số      

      
2

3

2

2
4

+−−= x
x

y  
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   y’ =0    x = 0   y =
2

3
 

Giới hạn: 

−=







−+−=

→→

)
2

31

2

1
(limlim

42

4

xx
xy

xx

 BBT 

x -                    0            

+  

y’           +            0          - 

y 
-  

2

3
 

Đồ thị : 

 

2

-2

-5 5

f x( ) = 
-x4

2
-x2( )+

3

2

 
 

5) Củng cố- Dặn dò:  03p 

- Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

              - Chuẩn bị phần còn lại của bài 
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Tiết 14 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

§5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  

(tt)  

 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2p 

         - Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số: 3p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

- Giáo viên nêu các bước để học sinh tiến hành khảo sát và 

vẽ đồ thị của hàm số đã cho 

-  TX Đ 

-  Xét chiều biến thiên gồm những bước nào? 

 

- Tìm tiệm cận 

 

- Lập BBT 

 

- Vẽ đồ thị hàm số 

 

- Giáo viên lưu ý cho học sinh khi vẽ đồ thị 

  + Vẽ trước 2 đường tiệm cận. 

  + Giao điểm của 2 tiệm cận là tâm đối xứng của đồ thị. 

 

 

- Giáo viên đưa ra các dạng của đồ thị hàm phân thức  

( )0,0, −
+

+
= bcadc

dcx

bax
y  

 

TXĐ: 1\RD =  

Chiều biến thiên: 

II. Khảo sát một số hàm đa thức và 

hàm phân thức: 

3. Hàm phân thức  

  ( )0,0, −
+

+
= bcadc

dcx

bax
y  

 

Ví dụ 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ 

đồ thị hàm số   

             
1

3

−

+
=

x

x
y  
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( )2

1

4
'

−

−
=

x
y <0 1x  

    Vì y’ < 0 nên  hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng 

( ) ( )+− ;1,1;  

    Hàm số không có cực trị. 

Tiệm cận: 

    +=
−

+
=

+
+ →→ 1

3
limlim

11 x

x
y

xx

  

    −=
−

+
=

−
− →→ 1

3
limlim

11 x

x
y

xx

 

        Suy ra x = 1 là tiệm cận đứng. 

    1lim =
→x

y  

        Suy ra y = 1 là tiệm cận ngang. BBT 

1

+

-

1

--

+- 1

y

y'

x

 
 Đồ thị: 

   Cho x = 0, y = -3 

   Cho x = -3, y = 0  

4

2

-2

-4

-6

-5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

 

- Giáo viên đưa ra các dạng bài toán liên quan 

Dạng 1: sử dụng đồ thị biện luận số nghiệm của phương 

trình. 

Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến  

 

a) Đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x + 2 

 

 

III. Sự tương giao của các đồ thị: 

Ví dụ 6:  

a) Vẽ đồ thị của hàm số  

        y = -x3 + 3x + 2 

b) Sử dụng đồ thị, biện luận theo tham 

số m số nghiệm của phương trình  

     –x3 + 3x + 2 = m (1) 

Dựa vào đồ thị ta thấy            

m > 4: phương trình (1) có một 

nghiệm 
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m = 4: phương trình (1) có hai nghiệm 

0 < m < 4: phương trình (1) có 3 

nghiệm 

m = 0: phương trình (1) có hai nghiệm 

m < 0: phương trình (1) có một 

nghiệm 

     5)   Củng cố- Dặn dò:  5p 

- Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

              - Chuẩn bị phần bài tập 1, 2 trang 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 1 2 

2 

4 
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Tiết 15 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

hàm số y = x3 +3x2 + 4x 

  

TXĐ : R 

Sự biến thiên : 

   Chiều biến thiên   

         y' = 3x2 + 6x + 4 

        Ta có  

        y' = 3x2 + 6x + 4  

           =3(x+1)2 + 1 > 0,   x R  

    Nên hàm số đồng biến trên  

khoảng  ( ; )− + . 

    Hàm số không đạt cực trị. 

Giới hạn : 

     3

2

3 4
lim lim (1 )

xx

y x
x x→−→−

= + + = −  

     3

2

3 4
lim lim (1 )

xx

y x
x x→+→+

= + + = +  

BBT:  

x    −                                      +  

y’                           +    

y                                                +  

      −                                                             

Bài 1/tr43: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số 

bậc ba sau: 

a) y = 2 + 3x – x3 

TXĐ : R 

Sự biến thiên : 

  Chiều biến thiên  y' = 3 – 3x2 

         y' = 0              

  BBT : 

 x   −         – 1             1           +  

 y’           –        0       +    0       – 

y   +                            4 

                          0                               −                    

      

     Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 1)− −  và (1; )+  

     Hàm số đồng biến trên khoảng (–1; 1)   

     Hàm số đạt cực tiểu tại x = –1, yCT = 0 

     Hàm số đạt cực đại tại x = 1, yCĐ = 4 

Giới hạn: 

                 3

3 2

2 3
lim lim ( 1)

xx

y x
x x→−→−

= + − = +  

                3

3 2

2 3
lim lim ( 1)

xx

y x
x x→+→+

= + − = −  

Đồ thị :      

    Giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là các điểm (–1; 0) 

1x =x 1= −
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Đồ thị  

Đồ thị hàm số qua gốc toạ độ và 

điểm (–2;– 4), nhận điểm I(–1;–2) 

làm tâm đối xứng .  

 

 

 

 

và (2; 0)    

   Giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy là điểm (0;2) 

   Vì hàm số đã cho là hàm số lẻ nên đồ thị nhận I(0;2) làm tâm 

đối xứng  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
HĐ2: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị không có giao điểm với trục 

Ox. Giao điểm với trục Oy tại điểm 

(0; 2) 

      

Bài 2/tr43: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số 

bậc bốn sau: 

b) y = x4 – 2x2 + 2 

TXĐ: D = R 

Sự biến thiên: 

     Chiều biến thiên: y’ = 4x3 – 4x, 




=

=
=

1

0
0'

x

x
y  

     Giới hạn: 

            +=
→

y
x
lim  

BBT:  

x -         -1       0       1     

+     
'y          -      0  +  0   -   0   + 

y +                  2              

+   

  1               1 

       Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và ( )+;1  

       Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( )1;−−  và (0; 1) 

       Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 2 

       Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 hoặc x = -1, yCT = 1 

     5)   Củng cố- Dặn dò: 3p 

-  Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

o

11− 2

x

y

o

11− 2

I

y

1−

2−

O1−

x

y

x

1 

Ox4−2−
x

x

24
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              -  Chuẩn bị bài tập 3, 5 trang 43 – 44. 

Tiết 16 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1 : 15p 

 

Đồ thị: 

   Cho x = 0, y = -3 

   Cho x = -3, y = 0  

 

4

2

-2

-4

-6

-5 5

 

Bài 3/tr43: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số 

phân thức: 

a) 
1

3

−

+
=

x

x
y  

TXĐ : D = R\{1} 

Sự biến thiên : 1,0
)1(

4
2

' 
−

−
= x

x
y  

     Hàm số nghịch biến trong khoảng ( )+− ;  

     Hàm số không đạt cực trị 

Tiệm cận : 

    +=
−

+
=

+
+ →→ 1

3
limlim

11 x

x
y

xx

 , −=
−

+
=

−
− →→ 1

3
limlim

11 x

x
y

xx

 

        Suy ra x = 1 là tiệm cận đứng. 

    1lim =
→x

y , suy ra y = 1 là tiệm cận ngang.  

BBT:  

1

+

-

1

--

+- 1

y

y'

x

 
HĐ2: 25p 

 

Bài 9/tr44: Cho hàm số 
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- Giáo viên nhắc lại cách viết 

phương trình tiếp tuyến tại điểm 

M0(x0; y0) 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm 

các bài toán liên quan đến tiếp 

tuyến. 

 

Ta có giao điểm của đồ thị với trục 

tung là M(0; -1) 

    
2

'

)1(

2

−

−
=

x
y  nên y’(0) = -2 

               
1

12)1(

−

+−+
=

x

mxm
y    (G) 

a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0; -1) 

         Để đồ thị (G) đi qua điểm (0;-1) ta phải có: 

                        0
1

12
1 =

−

+−
=− m

m
 

b) Khảo sát sự bién thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m vừa 

tìm được: 

1

1

−

+
=

x

x
y , TXĐ: D = R 

 Sự biến thiên 

      Chiều biến thiên: 1,0
)1(

2
2

' 
−

−
= x

x
y  

             Hàm số nghịch biến trong khoảng ( )+− ;  

             Hàm số không đạt cực trị 

      Tiệm cận: 

             +=
−

+
=

+
+ →→ 1

1
limlim

11 x

x
y

xx

, −=
−

+
=

−
− →→ 1

1
limlim

11 x

x
y

xx

 

                  Suy ra x = 1 là tiệm cận đứng 

             1lim =
→x

y , suy ra y = 1 là tiệm cận ngang 

BBT: 

1

+

-

1

--

+- 1

y

y'

x

 
* Đồ thị. 

4

2

-2

-4

-6

-5 5

y

1

1

O

 
c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm 

của nó với trục tung: 

 Phương trình tiếp tuyến tại M(0; -1) là: 

          y + 1 = -2x 

   Hay y = -2x – 1 

     5)   Củng cố- Dặn dò:  3p 
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-  Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

               - Chuẩn bị bài tập 7, 8 trang 43 – 44. 

Tiết 17 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh lên 

bảng khảo sát và vẽ đồ thị của hàm 

số khi  

m = 1 

- Học sinh vẽ đồ thị hàm số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7/tr44:  

Cho hàm số mxxy ++= 24

2

1

4

1
 

a) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1; 

1) 

Ta có: 

          
4

1

2

1

4

1
1 =++= mm  

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 

              1
2

1

4

1 24 ++= xxy  

TXĐ: D = R 

Sự biến thiên: 

     Chiều biến thiên: y’ = x3 + x 

                                  y’ = 0 khi  x = 0 

     Giới hạn: +=
→

y
x
lim  

     BBT: 

x   −                      0                        +  

y’              -                0           + 

y   +                                               +  

                                  1                                               
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- Giáo viên nhắc lại cách viết PTTT 

tại điểm có tung độ bằng y0 

   Hàm số đồng biến trong khoảng ( )0;−  

   Hàm số nghịch biến trong khoảng ( )+;0  

   Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, yCT = 1 

Đồ thị: 

   Đồ thị không có giao điểm với trục hoành 

   Giao điểm với trục tung tại điểm (0; 1) 

   Đồ thị hàm số đi qua điểm (2; 7) 

   Vì hàm số đã cho là hàm chẵn nên đồ thị nhận trục tung làm 

trục đối xứng. 

c) Viết PTTT của đồ thị tại điểm có tung độ bằng 
4

7
 

Ta có: 

       11
2

1

4

1

4

7 24 =++= xxx  

        y’(1) = 2 

        y’(-1) = -2 

        PTTT tại điểm 








4

7
;1  là: 

4

1
2)1(2

4

7
−=−=− xyxy  

        PTTT tại điểm 







−

4

7
;1  là: 

4

1
2)1(2

4

7
−−=+−=− xyxy  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p  

    - Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

              - Chuẩn bị bài tập ôn tập chương trang 45 – 46. 
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Tiết 18 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

BÀI TẬP(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sơ đồ khảo sát hàm số để tiến hành khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số đơn 

giản  

                        và cơ bản: hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ quen thuộc. 

Về kỹ năng:     Biết cách phân loại các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm  

                        phân thức 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ2: 20p 

 

 

 

- Chú ý phương trình y’ = 0 có một 

nghiệm x = 0, lập BBT xét hàm số 

muốn đạt cực đại tại x = -1 thì 

nghiệm còn lại phải bằng -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8/tr44:  Cho hàm số 

               y = x3 + (m + 3)x2 + 1 – m   (Cm) 

a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x = -1 

Ta có:  

           y’ = 3x2 + 2(m + 3)x 

           y’ = 0 khi x = 0 hoặc 
3

62 +
−=

m
x  

Ta có BBT: 

 

x   −     
3

62 +
−

m
           0             +  

 y’           +        0       -        0       + 

y                      CĐ                               +  

                                                                          

     −                                CT 

 

Để hàm số đạt cực đại x = -1 thì 
3

62 +
−

m
 = -1 

2

3
−= m  

 b) Xác định m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x = -2 

Để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại điểm x = -2 thì  

     -8 + 4(m + 3) + 1 – m = 0 
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2

5
−= m  

     5) Củng cố- Dặn dò: 03p  

    - Nắm được định nghĩa giới hạn một bên, tiệm cận của đồ thị. 

              - Chuẩn bị bài tập ôn tập chương trang 45 – 46. 

Tiết 19 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sự đơn điệu, cực trị, giới hạn, tiệm cận, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, sơ  

                        đồ khảo sát và vẽ đồ thị của một hàm số. 

Về kỹ năng:     Biết cách khảo sát và vẽ các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương,  

                        hàm phân thức, biện luận nghiệm phương trình, viết phương trình tiếp tuyến. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh khảo 

sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 

- Để xác định hàm số đồng biến và 

có cực trị trên khoảng ( )+− ;1  nên 

lập BBT để xét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5/tr45: Cho hàm số  

        y = 2x2 + 2mx + m – 1   (Cm) 

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 

b) Xác định m để hàm số: i. Đồng biến trên khoảng ( )+− ;1   

                                         ii. Có cực trị trên khoảng ( )+− ;1  

Ta có:  y’ = 4x + 2m 

            y’ = 0 khi 
2

m
x −=  

BBT: 

x   −                  
2

m
−                        +  

y’              -                0           + 

y   +                                               +  

                                                                                 

                                    

i. Để hàm số đồng biến trên khoảng ( )+− ;1  thì phải có  

                       21
2

−− m
m

 

ii. Từ BBT ta thấy hàm số có cực trị trên khoảng ( )+− ;1  thì 

đạo hàm phải đổi dấu trên khoảng đó 
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- Muốn chứng minh (Cm) luôn cắt 

trục Ox tại hai điểm phân biệt thì 

phương trình hoành độ giao điểm 

phải có hao nghiệm phân biệt. 

Do đó  

          21
2

−− m
m

 

c) CMR (Cm) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt với 

mọi m 

Giao điểm với trục hoành:  

            2x2 + 2mx + m – 1 = 0 (*) 

 ’ = m2 – 2m + 2 = (m – 1)2 + 1 > 0, Rm  nên (*) luôn có 

hai nghiệm phân biệt. 

Vậy (Cm) luôn cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt 

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

-  Nắm được sự đơn điệu, cực trị, giới hạn, tiệm cận, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất,  

                                     sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị của một hàm số. 

               - Chuẩn bị bài tập ôn tập chương  còn lại. 
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Tiết 20 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sự đơn điệu, cực trị, giới hạn, tiệm cận, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, sơ  

                        đồ khảo sát và vẽ đồ thị của một hàm số. 

Về kỹ năng:     Biết cách khảo sát và vẽ các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương,  

                        hàm phân thức, biện luận nghiệm phương trình, viết phương trình tiếp tuyến. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ2: 20p 

 

- Yêu cầu học sinh khảo sát sự biến 

thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho 

- Dựa vào đồp thị hàm số vừa vẽ 

biện luận số nghiệm của phương 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7/tr45: Cho  hàm số 

            y = x3+ 3x2 + 1   (C) 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

 

 

 

 

b) Dựa vào đồ thị câu a, biện luận số nghiệm của phương trình 

                 x3+ 3x2 + 1 = 
2

m
 

Số nghiệm của phương trình x3+ 3x2 + 1 = 
2

m
 là số giao điểm 

của đồ thị (C) và đường thẳng (d) có phương trình y = 
2

m
 

 

Nếu 
2

m
 < 1   m < 2: phương trình có 1 nghiệm 

Nếu 
2

m
 = 1  m = 2: phương trình có 2 nghiệm 

Nếu 1 < 
2

m
 < 5  2 < m < 10: phương trình có 3 nghiệm 
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- Giáo viên nhắc lại cách viết 

phương trình đường thẳng đi qua 

hai điểm. 

Nếu 
2

m
 = 5   m = 10: phương trình có 2 nghiệm 

Nếu 
2

m
 > 5  m > 10: phương trình có 1 nghiệm 

 

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm 

cực tiểu của đồ thị (C) 

Ta có: Điểm cực đại A(-2; 5) 

           Điểm cực tiểu B(0; 1) 

Đường thẳng qua A. B có phương trình 

            y = -2x + 1 

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

-  Nắm được sự đơn điệu, cực trị, giới hạn, tiệm cận, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất,  

                                     sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị của một hàm số. 

               - Chuẩn bị bài tập ôn tập chương  còn lại. 
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Tiết 21 Ngày soạn :   

 Ngày dạy   : Tuần   

 Lớp            :   

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sự đơn điệu, cực trị, giới hạn, tiệm cận, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, sơ  

                        đồ khảo sát và vẽ đồ thị của một hàm số. 

Về kỹ năng:     Biết cách khảo sát và vẽ các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương,  

                        hàm phân thức, biện luận nghiệm phương trình, viết phương trình tiếp tuyến. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh khảo 

sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 

số 

- HD : giải phương trình y’’ = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9/tr46: Cho hàm số 

                   
2

3
3

2

1 24 +−= xxy  (C) 

a) Khảo sát sự bến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) 

 

b) Viết PTTT của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm 

của phương trình y’’(x) = 0 

Ta có: 

         y’’(x) = 6x2 – 6 

         y’’(x) = 0  x = 1 hoặc x = -1 

         y(1) = y(-1) = -1 

         y’(1) = -4 

         y’(-1) = 4 

Tiếp tuyến tại điểm (1; -1) có phương trình là:  

                                y = -4x + 3 

Tiếp tuyến tại điểm (-1; -1) có phương trình là:  

                                y = 4x + 3 

 

c) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x4 – 6x2 + 3 = 

m 
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- HD : biến đổi phương trình đã cho 

sao cho một vế giống hàm số đã 

khảo sát, dựa vào đồ thị hàm số đã 

khảo sát biện luân số nghiệm của 

phương trình. 

Ta có: 

        x4 – 6x2 + 3 = m
22

3
3

2

1 24 m
xx =+−  (1) 

Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của đồ thị (C) 

đường thẳng (d):
2

m
y =  

Nếu 
2

m
 < -3  m < -6: phương trình (1) vô nghiệm 

Nếu 
2

m
 = -3  m = -6: phương trình (1) có 2 nghiệm 

Nếu -3< 
2

m
 < 

2

3
  -6< m < 3: phương trình (1) có 4 nghiệm 

Nếu 
2

m
 = 

2

3
   m = 3: phương trình (1) có 3 nghiệm 

Nếu 
2

m
 > 

2

3
   m > 3: phương trình (1) có 2 nghiệm 

HĐ2 : 20p 

 

 

- HD: để biện luận theo m số cực trị 

của hàm số xét nghiệm của phương 

trình y’  

 

 

 

 

 

- HD: Lập phương trình hoành độ 

giao điểm 

 

 

 

 

- HD: để (Cm) có cực đại, cực tiểu 

thì phương trình y’ = 0 phải có 

nghiệm khác 0 

Bài 10/tr46: Cho hàm số 

               y = -x4 + 2mx2 – 2m + 1  (Cm) 

 

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số 

Tacó: 

       y’ = -4x3 + 4mx  

           = -4x(x2 – m) 

Khi m < 0 hoặc m = 0 thì hàm số có một cực đại tại x = 0 

Khi m > 0 thì hàm số có hai cực đại tại mx =  và một cực 

tiểu tại x = 0 

 

b) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành 

Phương trình hoành độ giao điểm:  

                   -x4 + 2mx2 – 2m + 1 = 0 

Có nghiệm x = 1 hoặc x = -1với mọi m 

Do đó , với mọi m (Cm) luôn cắt trục hoành. 

 

c) Xác định m để (Cm) có cực đại, cực tiểu 

Ta có: 

       y’ = -4x3 + 4mx  

           = -4x(x2 – m) 

Do đó để (Cm) có cực đại và cực tiểu thì m > 0 

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

-  Nắm được sự đơn điệu, cực trị, giới hạn, tiệm cận, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất,  

                                     sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị của một hàm số. 

-Chuẩn bị kiểm tra 45 phút. 
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CHƯƠNG II 

 

Tiết 22 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1: LUỸ THỪA 

6) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ,  

                        vô tỉ. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các tính chất của luỹ thừa với số mũ thực để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

7) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

8) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

9) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

           - Nội dung kiến thức: 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

- Giáo viên đặt câu hỏi:  

      Với m,n  N  
nm aa . =?             (1) 

n

m

a

a
=?                 (2) 

0a =? 

- Học sinh trả lời: 
nmnm aaa +=.  

nm

n

m

a
a

a −=  

10 =a  

 

- Nếu m<n thì công thức (2) còn đúng không ? 

Ví dụ : Tính 
500

2

2

2
  ? 

-Giáo viên dẫn dắt đến công thức : 
n

n

a
a

1
=−

















 

0a

Nn
 

 

Ví dụ 1: 

9

243

10 2.
128

1

25

1
.

2,0

1

27

1
.3 ++=A  

I. Khái niệm luỹ thừa: 

1.Luỹ thừa với số mũ nguyên : 

    Cho n là số nguyên dương. 

     

    

 

 

 

Với a 0 

           
n

n

a
a

a

1

10

=

=

−
 

Trong biểu thức am , ta gọi a là cơ số, số 

nguyên m là số mũ. 

Chú ý: 

    00 và 0-n không có nghĩa 

    Luỹ thừa với số mũ nguyên có các tính 

chất tương tự của luỹ thừa với số mũ 

nguyên dương. 

Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức 

( )
9

1243

10

2

1
.12825.2,027.

3

1
−

−−−−

−









++








=A  

2.Phương trình bx n = : 

 aaana ..........=
 

         
n thừa số 
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    = 3 + 1 + 4 = 8  

-Treo bảng phụ : Đồ thị của hàm số y = x3 và đồ thị của 

hàm số y = x4 và đường thẳng y = b 

- Dựa vào đồ thị hãy biện luận theo b số nghiệm của pt 

x3 = b và x4 = b ? 

 

x3 = b (1) 

 Với mọi b thuộc R thì pt (1) luôn có nghiệm duy nhất  

 x4=b (2) 

Nếu b<0 thì pt (2) vô nghiêm  

Nếu b = 0 thì pt (2) có nghiệm duy nhất x = 0 

Nếu b>0 thì pt (2) có 2 nghiệm phân biệt đối nhau . 

HĐ2: 20p 

 

-Giáo viên nêu dạng đồ thị hàm số y = x2k+1 và  

y = x2k 

- Biện luận theo b số nghiệm của pt xn =b 

 

- Nghiệm nếu có của pt xn = b, với n2 được gọi là căn 

bậc n của b 

- Có bao nhiêu căn bậc lẻ của b ? 

- Có bao nhiêu căn bậc chẵn của b ? 

- Giáo viên tổng hợp các trường hợp. Chú ý cách kí 

hiệu  

Ví dụ 2: Tính 43 16;8−  ? 

- Từ định nghĩa chứng minh : 

       nn ba. = .n a b  

 

-Đưa ra các tính chất căn bậc n . 

 

 

 

 

 

Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức  

a) 55 27.9 −  

b) 3 55  

 

a)Trường hợp n lẻ : 

Với mọi số thực b, phương trình có 

nghiệm duy nhất. 

b)Trường hợp n chẵn : 

 +Với b < 0, phương trình vô nghiệm  

 +Với b = 0, phương trình có một nghiệm 

x = 0 ; 

 +Với b > 0, phương trình có 2 nghiệm 

đối nhau . 

 

 

 

3.Căn bậc n : 

a) Khái niệm : 

     Cho số thực b và số nguyên dương n 

(n2). Số a được gọi là căn bậc n của b 

nếu an = b.  

     Từ định nghĩa ta có : 

        - Với n lẻ và bR:Có duy nhất    

         một căn bậc n của b, kí hiệu là  

         n b  

       - Với n chẵn và b<0: Không tồn  

         tại căn bậc n của b; 

- Với n chẵn và b=0: Có một 

        căn bậc n của b là số 0; 

       - Với n chẵn và b>0: Có hai căn   

        trái dấu, kí hiệu giá trị dương là  

       n b , còn giá trị âm là n b− . 

b) Tính chất căn bậc n : 

( )

nkk

n n

n m
m

n

n
n

n

nnn

aan

a

a
a

aa

b

a

b

a

baba

=





=

=

=

=

,

,

..

 

 

 

10) Củng cố- Dặn dò:  03p 

- Nắm được định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, luỹ thừa với số mũ hữu   

tỉ, vô tỉ. 

              -Chuẩn bị phần tiếp theo của bài, xem trước bài tập. 

 

khi n lẻ 

khi n chẵn 
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Tiết 23 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1: LUỸ THỪA 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ,  

                        vô tỉ. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các tính chất của luỹ thừa với số mũ thực để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

-Với mọi a>0,mZ,n 2,  nN  n ma luôn xác định .Từ đó giáo 

viên hình thành khái niệm luỹ thừa với số mũ hữu  tỉ.  

 

Ví dụ 4: Tính ( ) 3

24

1

27;
16

1 −








 ? 

- Cho a>0,   là số vô tỉ đều tồn tại dãy số hữu tỉ (rn) có giới 

hạn là   và dãy ( nra ) có giới hạn không phụ thuộc vào việc 

chọn dãy số (rn). Từ đó đưa ra định nghĩa. 

I. Khái niệm luỹ thừa: 

4.Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ: 

    Cho số thực a dương và số hữu 

tỉ  

n

m
r = , 2,,  nNnZm  

Luỹ thừa của a với số mũ r là ar 

xác định bởi  

                 n mn

m

r aaa ==  

5.Luỹ thừa với số mũ vô tỉ:  

                 (sgk) 

Chú ý: 1 = 1,   R 

HĐ2: 20p 

- Nhắc lại tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương. 

- Giáo viên đưa ra tính chất của lũy thừa với số mũ thực, giống 

như tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương 

 

II. Tính chất của luỹ thừa với số 

mũ thực: 

 += aaa .           




−= a

a

a
 

( )  aa =            ( ) 
baba .. =  





b

a

b

a
=








 

Nếu 1a thì  aa   khi    

Nếu 1a thì  aa   khi    
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5) Củng cố- Dặn dò:  03p 

       Nắm được định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, số mũ hữu tỉ,vô tỉ. 

                     Chuẩn bị phần bài tập trang 55 -56. 

 

 

Tiết 24 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ,  

                        vô tỉ. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các tính chất của luỹ thừa với số mũ thực để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

 

- Yêu cầu học sinh dùng máy tính 

kiểm tra lại kết quả của bài 

Bài 1/tr55: Tính 

a/ 
( ) ( )

2 2 2 2
2 35 5 5 5

4 6

25 5

9 .27 3 . 3

3 3 9
+

=

= = =

 

b/ 

0,75 3/2 5/2

5/2

3/2 5/2

1 1 1
0,25

16 4 4

4 4 8 32 40

− − −

−     
+ = +     

     

= + = + =  

c/ 
( ) ( )

3/2 2/3
1,5 2/3

3 2

1 1
0,04 0,125

25 8

5 2 121

− −
− −    

− = −   
   

= − =

 

HĐ2: 10p 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại định 

nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ     

     
, ,

2 :
m

r n mn

m
r m Z n N

n

n a a a

=  

 = =

                 

Bài 2/tr55: Tính 

a/ 1/3 5/6.a a a=  

b/ 1/2 1/3 1/2 1/3 1/66. .b b b b b+ += =  

c/ 4/3 4/3 1/33:a a a a−= =  

d/ 1/6 1/3 1/6 1/63 :b b b b−= =  

HĐ3: 05p 

- Biến đổi gọn sau đó so sánh 

Bài 3/tr56: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

a)  2-1 ,  13,75 ,  
3

1

2

−

 
 
 

 

b)  980 ,  321/5  ,  
1

3

7

−

 
 
 

 

 

HĐ4: 10p 

 

Bài 4/tr56: Rút gọn biểu thức 

a/ 
( )
( )

4/3 1/3 2/3 2

1/4 3/4 1/4 1

a a a a a
a

aa a a

−

−

+ +
= =

++
 

b/ 

( )
( )

( )
( )

1/5 5 4 5 1 1/5 4/5 1/5

2/3 1/3 2/32/3 3 23

1
1; 1

1

b b b b b b

b b bb b b

b
b

b

− −

−−

− −
=

−−

−
= = 

−

 

c/ 

( )

( )

1/3 1/3 2/3 2/31/3 1/3 1/3 1/3

2/3 2/33 2 3 2

3

.. .

1

a b a ba b a b

a ba b

a b
ab

− −− − −−
=

−−

= 

 

d/ 
( )1/3 1/3 1/6 1/61/3 1/3

3

1/6 1/66 6

.a b b aa b b a
ab

a ba b

++
= =

++
 

HĐ5: 05p 

Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại 

tính chất 

 a > 1                                       

?x ya a 
         

0 < a < 1 

?x ya a                                

 

 

Bài 5/tr56: Chứng minh 

a)  

2 5 3 2
1 1

3 3

   
   

   
 

      
2 5 20

20 18
3 2 18

= 
 

= 

 

       2 5 3 2   

       

2 5 3 2
1 1

3 3

   
    

   
 

 

b)  6 3 3 67 7  

       
6 3 108

108 54
3 6 54

= 
 

= 

 

      6 3 3 6   6 3 3 67 7   

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

  Nắm được định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, số mũ hữu tỉ, vô tỉ. 

                      Chuẩn bị bài : Hàm số luỹ thừa. 
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Tiết 25 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2: HÀM SỐ LUỸ THỪA 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa công thức tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa. 

Về kỹ năng:     Biết khảo sát các hàm số luỹ thừa, tính chất của hàm số luỹ thừa, hình dạng đồ thị. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên nêu khái niệm hàm số luỹ thừa 

 

 

- Hướng dẫn học sinh tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa 

I. Khái niệm: 

   Hàm số y x ,= R  ; được gọi 

là hàm số luỹ thừa      

   Ví dụ các hàm số luỹ thừa sau    

   
1

2 3 3.3y x ,y x ,y x ,y x−= = = =  

Chú ý 

   Tập xác định của hàm số luỹ 

thừa 2y x=  tuỳ thuộc vào giá trị 

của  

+   nguyên dương ; D=R 

+
 :  nguyen am=> D = R\ 0

 
 = 0





 

+  không nguyên; D = (0;+ ) 

  

HĐ2: 20p 

- Giáo viên nhắc lại quy tắc tính đạo hàm của hàm số 

( )n ny x , y u , n N,n 1 , y x= =   =  

 

II. Đạo hàm của hàm số luỹ 

thừa: 

 

          ( )R;x 0   

Ví dụ 1: 

     
4 4 1

(  1)
3 3 3

4 4
(x ) ' x x

3 3

−

= =  

1(x ) ' x −=   
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    ( ) ( )
'

5x 5x,        x 0=   

Chú ý: 

 

 

 

Ví dụ 2: 

    ( )
'

3
2 43x 5x 1

 
− + 

 

 

( ) ( )
1

'
2 24

3
3x 5x 1 3x 5x 1

4
= − + − +  

   ( ) ( )
1

2 4
3

3x 5x 1 6x 5
4

= − + −  

     5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

       Nắm được định nghĩa công thức tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa. 

                     Chuẩn bị phần còn lại của bài, xem trước các bài tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )
'

-1 'u  u u =   
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Tiết 26 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2: HÀM SỐ LUỸ THỪA 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa công thức tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa. 

Về kỹ năng:     Biết khảo sát các hàm số luỹ thừa, tính chất của hàm số luỹ thừa, hình dạng đồ thị. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên nói sơ qua khái niệm tập khảo sát 

- Yêu cầu học sinh  nêu lại các bước khảo sát sự biến thiên và 

vẽ đồ thị hàm số bất kỳ 

- Chỉnh sửa 

- Chia lớp thành 2 nhóm gọi đại diện lên khảo sát hàm số 

: y x=  ứng với<0,x>0 

- Sau đó giáo viên chỉnh sửa , tóm gọn vào nội dung bảng phụ. 

- Yêu cầu học sinh nhận xét về đồ thị của hàm số y x=  

- Giới thiệu đồ thị của một số thường gặp : 3

2

1
y x , y , y x

x

= = =  

-Hoạt động HS Vd3 SGK, sau đó cho VD yêu cầu học sinh 

khảo sát 

 

 

 

-Học sinh lên bảng giải 

 

- Hãy nêu các tính chất của hàm số luỹ thừa trên ( )0;+  

- Dựa vào nội dung bảng phụ 

 

 

 

III. Khảo sát hàm số luỹ thừa 
xy =  

( Nội dung ở bảng phụ ) 

 

Chú ý: khi khảo sát hàm số luỹ 

thừa với số mũ cụ thể , ta phải 

xét hàm số đó trên toàn bộ TXĐ 

của nó 

 

Ví dụ 3:  Khảo sát sự biến thiên 

và vẽ đồ thi hàm số 
2

3y x
−

=  

- ( )D 0;= +  

- Sự biến thiên 

      
5

' 3
5

3

2 2
y x

3
3x

−
− −

= =  

Hàm số luôn nghịch biến trên 

D  

• TC : 
x 0
lim  y=+

+→
  ;

x
lim  y=0
→+

 

• Đồ thị có tiệm cận ngang 

là trục hoành,tiệm cận 

đứng là trục tung 
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BBT :       x   -                    +  

               
'y                   - 

                y   +     

          0 

     HĐ2: 10p 

     Bảng phụ:  

 

y = x ,  > 0 y = x ,  < 0 

1. Tập khảo sát: (0 ; +  ). 

2. Sự biến thiên: 

 y' = x-1 > 0 , x > 0 

Giới hạn đặc biệt:  

xx 0
lim x 0 , lim x

+

 

→+→
= = +  

Tiệm cận: Không có 

 

 

 

3. Bảng biến thiên: 

x       0      + 

y’         +  

y    + 

          0  

1. Tập khảo sát: ( 0 ; + ) 

2. Sự biến thiên:  

 y' = x-1 < 0  x > 0 

Giới hạn đặc biệt:  

xx 0
lim x  , lim x 0

+

 

→+→
= + =  

Tiệm cận:  

Trục Ox là tiệm cận ngang 

Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị. 

 

3. Bảng biến thiên: 

x       0      + 

y’         -  

y       +    

      0 

            

 

                                                                  
 

HĐ3: 10p 

      Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số luỹ thừa y = x trên khoảng (0 ; +) 

   > 0    < 0 

Đạo hàm y' =   x  -1  y' =   x  -1 

Chiều biến thiên Hàm số luôn đồng biến Hàm số luôn nghịch biến 

Tiệm cận Không có Tiệm cận ngang là trục Ox, tiệm cận đứng 

là trục Oy 

Đồ thị Đồ thị luôn đi qua điểm (1 ; 1) 
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5) Củng cố- Dặn dò:  05p 

       Nắm được định nghĩa công thức tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa. 

                     Chuẩn bị phần bài tập trang 60 - 61. 

 

 

Tiết 27 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa công thức tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa. 

Về kỹ năng:     Biết khảo sát các hàm số luỹ thừa, tính chất của hàm số luỹ thừa, hình dạng đồ thị. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- Lưu ý học sinh cách tìm tập xác 

định của hàm số luỹ thừa y=x 

    +  nguyên dương : D=R 

    + 
 : nguyen am

 = 0









 

       D=R\  0  

   +  không nguyên : D= ( )0 ; + , 

- Gọi lần lượt 4 học sinh đứng tại 

chỗ trả lời                                    

Bài 1/tr60: Tìm tập xác định của các hàm số 

a) y= 
1

3(1 )x
−

−  

TXĐ : D= ( );1−  

b) y= ( )
3

2 52 x−  

TXĐ :D= ( )2; 2 −  

      c) y= ( )
2

2 1x
−

−  

           TXĐ: D=R\ 1;  1−  

     d) y= ( )
2

2 2x x− −  

           TXĐ : D= ( ) ( ) ;-1 2 ;  +  −    

HĐ2: 05p 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại công 

thức (u ) 

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm câu a 

,c 

- Giáo viên nhận xét , sửa sai kịp 

thời 

 

Bài 2/tr61: Tính đạo hàm các hàm số sau 

  a) y= ( )
1

2 32 1x x− +  

     y’= ( )( )
2

2 3
1

4 1 2 1
3

x x x
−

− − +  

 b) y= ( ) 23 1x


+  

    y’= ( )
1

2
3

3 1
2

x
 −

+  
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HĐ3: 10p 

- Yêu cầu học sinh nêu các bước 

khảo sát  sự biến thiên và vẽ đồ thị 

của hàm số ? 

a) y=
4

3x  

. TXĐ :D=(0; + ) 

.  Sự biến thiên : 

.   y’=
1

3
4

3
x >0 trên khoảng  (0; + ) 

nên hàm số đồng biến  

. Giới hạn : 
0

lim 0  ; lim y= +
x x

y
→ →+

=   

. BBT 

  x     0                                         

+  

  y’                           + 

  y                                                

+  

         0 

 

Đồ thị :  

 

 

 

 

 

 

Bài 3/tr61: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau 

b) y  = x-3 

TXĐ :D=R\ { 0} 

Sự biến thiên : 

     y’ =
4

3

x

−
  

     y’<0 trên TXĐ nên àm số nghịch biến trên từng khoảng xác 

định (-  ;0), (0 ; +  ) 

Giới hạn : 

0

lim 0  ; lim 0  ; 

lim  ;lim

x x

xx

y y

y y
−

→+ →−

→+→

= =

= − = +
 

    Đồ thị có :  Tiệm cận ngang là trục hoành  

                       Tiệm cận đứng là trục tung 

BBT         x        -             0             +  

                y'                  -                - 

                 y       0                    +   

                                       -                   0 

Đồ thị : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ4: 05p 

- Giáo viên chú ý cho học sinh khi 

so sánh nhớ chú ý đến cơ số. 

Bài 4/tr56: Hãy so sánh các số sau với 1 

a) Vì cơ số 4,1 > 1 nên ( ) ( ) 11,41,4
07,2
=  

b) Vì cơ số 0,2 < 1 nên ( ) ( ) 12,02,0
03,0
=  

c) Vì cơ số 0,7 < 1 nên ( ) ( ) 17,07,0
02,3
=  

d) Vì cơ số 13  nên 133
04,0

=  

HĐ5: 10p 

- Giáo viên chú ý cho học sinh khi 

so sánh nhớ chú ý đến cơ số. 

Bài 5/tr56: Hãy so sánh các cặp số sau 

a) Vì 3,1 < 4,3 nên ( ) ( ) 2,72,7
3,41,3   

b) Vì 
11

12

11

10
  nên 

3,23,2

11

12

11

10

















 

c) Vì 0,3 > 0,2 nên ( ) ( ) 3,03,0
2,03,0   

 

5) Củng cố- Dặn dò:   03p 
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           Nắm được định nghĩa công thức tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa. 

                     Chuẩn bị bài : Lôgarit. 

 

 

 

 

 

Tiết 28 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§3: LÔGARIT 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các quy tắc tính lôgarit để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên định hướng cho học sinh nghiên cứu định nghĩa 

lôgarit bằng việc đưa ra bài toán cụ thể 

Tìm x biết :  

a) 2x = 8 

b) 2x = 3 

Dẫn dắt học sinh đến định nghĩa SGK, và lưu ý học sinh: Trong 

biểu thức 
alog b cơ số a và biểu thức lấy logarit b phải thõa mãn : 

a 0,a 1

b 0

 




 

 

 

 

 

 

 

b) Tính B = 3 812log 4 + 4log 2
9  

B = 3 812log 4 + 4log 2
9  

    = 3 812log 4 4log 2
9 .9  

    = 3 812log 4 2log 22 2(3 ) .(9 )  

    = 3 814log 4 2log 2
3 .81  

I. Khái niệm lôgarit: 

1. Định nghĩa: 

   Cho 2 số dương a, b với  a 

 1. Số   thỏa mãn đẳng thức 

a  = b  được gọi là lôgarit cơ số a 

của b và kí hiệu là 
alog b  

        
a = log b a b  =     

Chú ý: Không có logarit của số 

âm và số 0. 

2. Tính chất: 

Với a > 0, b > 0, a  1 

Ta có tính chất sau: 

    
alog 1 = 0, alog a = 1 

    alog b
a  = b, alog a  =   

Ví dụ 1: Tính 

a) A = 5
2log 8   

b) B = 3 812log 4 + 4log 2
9  

Giải: 

a) Ta có : 

A = 5
2log 8  = 

1

5
2log 8  
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    = ( ) ( )3 81
4 2

log 4 log 2
3 . 81  

    = 4 24 .2 = 1024 

    = 
1

3 5
2log (2 ) = 

3

5
2log 2  = 

3

5
 

HĐ2: 20p 

- Giáo viên nêu nội dung của định lý 1 và yêu cầu học sinh 

chứng minh định lý 1 

- Giáo viên định hướng cho học sinh chứng minh các biểu thức 

biểu diễn các qui tắc tính logarit của 1 tích. 

- Yêu cầu học sinh xem ví dụ 3 SGK trang63. 

- Học sinh thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên : 

Đặt 
a 1log b = m, 

a 2log b  = n 

Khi đó 

a 1log b  + 
a 2log b  = m + n và 

a 1 2log (b b ) = m n

alog (a a )  

                   = m n

alog a +  = m + n 

a 1 2 a 1 a 2 log (b b ) = log b  + log b  

 

 

 

Chú ý : định lý mở rộng 

 

- Giáo viên nêu nội dung định lý 2 và yêu cầu học sinh chứng 

minh tương tự định lý 1 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh xem ví dụ 4 SGK trang 64 

 

B  = 7 7

1
log 14 - log 56

3
 

     =  3
7 7log 14 - log 56  

    =  3
7 73

14
log  = log 49

56
 

    = 7

2 2
log 7 = 

3 3
 

 

- Giáo viên nêu nội dung định lý 3 và yêu cầu học sinh chứng 

minh định lý 3 

 

- Yêu cầu học sinh xem ví dụ 5 SGK trang 65 

 

 

 

II. Quy tắc tính lôgarit: 

1. Lôgarit của một tích: 

   Định lý 1: Cho 3 số dương a, 

b1, b2 với a 1, ta có :  

   
a 1 2log (b b )  = 

a 1log b  + 
a 2log b  

 

    

 

 

 

 

 

Chú ý: (SGK) 

 

2. Lôgarit của một thương: 

  Định lý2: Cho 3 số dương a, 

b1, b2 với a 1, ta có :  

      1
a

2

b
log

b
 = 

a 1log b  - 
a 2log b  

 

 

 

 

3. Lôgarit của một lũy thừa: 

 Định lý 3: Cho 2 số dương a, b 

với  

a  1. Với mọi số  , ta có 

           
a alog b  = log b   

 

 

 

Đặc biệt: 

       n
a a

1
log b  = log b

n
 

Ví dụ 2: Tính 

a) A = 10 10log 8 + log 125  

b) B  = 7 7

1
log 14 - log 56

3
 

Giải: 

a) Ta có: 

A = 10 10log 8 + log 125  
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b) B  = 7 7

1
log 14 - log 56

3
 

    =  10

10log (8.125)  

    = 3

10log 10  = 3  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p  Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

                           Chuẩn bị phần còn lại của bài, xem trước các bài tập. 

 

Tiết 29 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§3: LÔGARIT 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các quy tắc tính lôgarit để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- Giáo viên nêu nội dung của định lý 4 và hướng dẫn học sinh 

chứng minh 

 

III. Đổi cơ số: 

Định lý 4: Cho 3 số dương a, b, c 

với a 1,  c 1   ta có  

               c
a

c

log b
log b = 

log a
 

Đặc biệt:  

        
a

b

1
log b = 

log a
(b 1 ) 

        aa

1
log b = log b( 0)  


 

HĐ2: 15p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các ví dụ minh hoạ 

Ví dụ 4 : Tính 

a) 15log42  

b) 
2log

27

1

3  

Giải: 

Ta có: 

a) 15log42  = 
15log 222   

               = 
15log

2

1
2

2  

               = 15log22   

IV. Ví dụ áp dụng: 

Ví dụ 4 : Tính 

a) 15log42  

b) 
2log

27

1

3  

 

Ví dụ 5: Tính 2log 1250  theo 2log 5  

Giải: 

Ta có: 

4log 1250 1250
2

2
 = log  



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

               = 15  

b) 
2log

27

1

3  = 
2log 333

−

 

               = 
2log

3

1
3

3
−

 

               = 
3

1

3 2log
3

−

 

               = 
33

2

1
log

3   

               = 
3 2

1
 

= 2 2

1
log 1250 (log 125 10)

2
2

1
=  + log

2

 

= 2

1
(3log 5 2 5)

2
2 2

 + log  + log  

= 
1

(1 5)
2

2
 + 4log  

= 
4a  + 1

2

 

HĐ3: 15p 

- Giáo viên nêu định nghĩa lôgarit thập phân và lôgarit tự 

nhiên cơ số của lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên lớn hơn 

hay bé hơn 1 ?  

 

- Học sinh tiếp thu kiến thức và trả lời câu hỏi của giáo viên 

 

 

 

 

 

b) B = 1 + lg8 - lg2 

Ta có : 

  B = 1 + lg8 - lg2   

      = lg10 + lg8 - lg2  

      = lg 
10.8

2
 

      = lg40 

V. Lôgarit thập phân, lôgarit tự 

nhiên: 

1. Lôgarit thập phân:  

     Là lôgarit cơ số 10,
10log b  được 

viết là logb hoặc lgb 

2. Lôgarit tự nhiên :  

     Là lôgarit cơ số e, 
elog b được 

viết là lnb 

Ví dụ  6 : Tính 

a) A = 2 – lg3  

b) B = 1 + lg8 - lg2 

Giải : 

Ta có : 

a) A = 2 – lg3  

         = 2lg10 – lg3 

               = lg102 – lg3  

               = lg100 – lg3 

               = lg
100

3
 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò:03p 

       Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

                     Chuẩn bị phần bài tập 1, 2, 3 trang 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

 

 

 

 

 

Tiết 30 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các quy tắc tính lôgarit để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- Giáo viên cho học sinh nhận dạng 

công thức và yêu cầu học sinh đưa 

ra cách giải 

- Giáo viên nhận xét và sửa chữa 

 

 

Bài 1/tr68: Không sử dụng máy tính, tính 

a) 
-3

2 2

1
log  = log 2  = -3

8
 

b) 
1

4

-1
log 2 = 

2
 

c) 4
3

1
log 3 = 

4
 

d) 0,5log 0,125 = 3  

HĐ2: 10p 

- Giáo viên cho học sinh nhận dạng 

công thức và yêu cầu học sinh đưa 

ra cách giải 

- Giáo viên nhận xét và sửa chữa 

 

Bài 2/tr61: Tính 

a) 2 2log 3 2log 3
4  = 2  = 9  

b) 
3

9

3
log 2 

log 2 227  = 3  2 2=  

c) 169
2log

3 =  

d) 
2

8

2
log 27

log 27 34  = 2  = 9  

HĐ3: 20p Bài 3/tr61: Rút gọn biểu thức 

a) 2log.9log.6log 683  

    = 2log.6log.3log 63

2

23  

    = 2log.3log.
3

2
32  = 

3

2
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b) 42
2loglog bb

aa +  

     = 22 loglog bb aa + = 2log2 ba  = ||log4 ba  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

       Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

                     Chuẩn bị các bài tập còn lại trang 68 

 

Tiết 29 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các quy tắc tính lôgarit để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

- Giáo viên cho học sinh nhắc lại 

tính chất của lũy thừa với số mũ 

thực 

Nếu a >1, a  > a     

Nếu a < 1, a  > a     

 

Bài 4/tr68: So sánh các cặp số 

a) 3log 5  và 
7log 4  

Đặt 
3log 5 =  , 

7log 4  =   

Ta có 13  = 5 > 3  > 1   

          17  = 4 < 7  < 1   

Vậy 
3log 5  > 

7log 4  

c) 
2log 10  và 

5log 30  

ĐS: 
5log 30  < 

2log 10  

 

- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại 

công thức đổi cơ số của lôgarit 

            c
a

c

log b
log b = 

log a
 

- HD: 

3 3
25

3 3

log 15 1 + log 5
log 15 =  = 

log 25 2log 5
 

 

Bài 5/tr68:  

b) Cho C = 15log 3 . Tính 25log 15  theo C 

Ta có: 

3
25

3

1 + log 5
log 15 = 

2log 5
 

Mà C = 15log 3  

         = 
3

1

log 15
 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

         = 
3

1

1 + log 5
3

1
log 5 =  - 1

C
  

Vậy 
25log 15= 

1

2(1 - C)
 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  03p 

       Nắm được định nghĩa các quy tắc tính lôgarit, và công thức đổi cơ số. 

                     Chuẩn bị máy tính bỏ túi thực hành. 

 

Tiết 30 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

THỰC HÀNH TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa các quy tắc tính luỹ thừa, mũ, lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết vận dụng các quy tắc tính luỹ thừa, mũ, lôgarit để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử 

dụng máy tính bỏ túi để giải các bài 

tập 

Bài 1: Tính 

a) B = 2

1

2

log 8  

b) A = 
3 8log 4.log 9  

c) Tìm x biết :  3 3 3log x = 2log 4 + 5log 2     

 

HĐ2: 20p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử 

dụng máy tính bỏ túi để giải các bài 

tập 

Bài 2:  

   a) Tìm x biết : 2lg310  = 7x - 2  

   b) Tính ( ) 3

24

1

27;
16

1 −








 

   c) Tính giá trị biểu thức:  
023

4313

)25,0(10:10

5.52.2

−

+
=

−−

−−

A  

   d) Rút gọn biểu thức   i) 55 27.9 −  

                                      ii) 3 55  
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5)  Củng cố- Dặn dò:  03p 

       Nắm được định nghĩa các quy tắc tính luỹ thừa, mũ, lôgarit. 

                     Chuẩn bị bài: Hàm số mũ – Hàm số lôgarit. 

 

 

 

 

 

 

Tiết 31 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§4: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa, công thức tính đạo hàm và các tính chất của hàm số mũ, hàm số  

                        lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số lôgarit, vận dụng tính chất vào giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 30p 

- Với x = 1, x = ½ .Tính giá trị của 2x . Cho học sinh nhận xét 

Với mỗi xR có duy nhất giá trị 2x 

- Giáo viên nêu ví dụ 3 và cho học sinh trả lời hoạt động 1 

 

 

 

- Giáo viên nêu công thức:        

           1
1

lim
0

=
−

→ x

e x

x
 

-  Nêu cách tính đạo hàm của hàm hợp để tính (eu)' 

Với u = u(x), áp dụng để tính đạo hàm các hàm sô sau: 

         e3x , 12+xe  , xxe 33+  

 

 

 

 

I. Hàm số mũ: 

1. Định nghĩa:  

Định nghĩa: Cho số thực dương a 

khác 1, hàm số y = ax được gọi là 

hàm số mũ cơ số a. 

  Các hàm số sau là hàm số mũ: 

     y = ( x)3 , y = 35

x

, y = 4-x 

   Hàm số y = x-4 không phải là hàm 

số mũ 

2. Đạo hàm hàm số mũ: 

Ta có công thức:  

            1
1

lim
0

=
−

→ x

e x

x
 

Định lí 1: Hàm số y = ex có đạo 

hàm tại mọi x và (ex)’ = ex 

Chú ý: (eu)' = u'.eu 

Định lí 2: Hàm số y = ax 

( )1,0  aa  có đạo hàm tại mọi x 

và (ax)’ = ax.lna 
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Chú ý: (au)’ = au.lna.u’ 

3. Khảo sát hàm số mũ y = ax      

( )1,0  aa : (sgk) 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 10p 

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ y = ax ( )1,0  aa  

Tập xác định ( )+− ;  

Đạo hàm y’ = ax.lna 

Chiều biến thiên 
a > 1: hàm số luôn đồng biến 

0 < a < 1: hàm số luôn nghịch biến 

Tiệm cận Trục Ox là tiệm cận ngang 

Đồ thị đi qua các điểm (0; 1) và (1; a), nằm phía trên trục hoành 

      5)   Củng cố- Dặn dò:  03p   

Nắm được định nghĩa, công thức tính đạo hàm và các tính chất của hàm số mũ. 
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Tiết 32 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§4: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa, công thức tính đạo hàm và các tính chất của hàm số mũ, hàm số  

                        lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số lôgarit, vận dụng tính chất vào giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 25p 

 

- Giáo viên nêu định nghĩa hàm số lôgarit 

 - Đưa ra một số ví dụ về hàm số lôgarit 

 

 

- Giáo viên hướng dẫn công thức tính đạo hàm hàm số lôgarit 

 

- Nêu chú ý, và đưa ra ví dụ minh hoạ 

II. Hàm số lôgarit: 

1. Định nghĩa:  

Định nghĩa: Cho số thực dương a 

khác 1, hàm số y = logax được gọi 

là hàm số lôgarit cơ số a. 

  Các hàm số sau là hàm số lôgarit: 

     y = x
2

1log , y = )1(log 2 −x  

2. Đạo hàm hàm số lôgarit: 

Định lí 3: Hàm số y = logax có đạo 

hàm tại mọi x > 0 và (logax)’ = 

ax ln

1
  

Đặc biệt: ( )
x

x
1

ln
'
=  

Chú ý: (logau)’ = 
au

u

ln

'

  

3. Khảo sát hàm số lôgarit y = 

logax     
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( )1,0  aa : (sgk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 10p 

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ y = ax ( )1,0  aa  

Tập xác định ( )+− ;  

Đạo hàm y’ = ax.lna 

Chiều biến thiên 
a > 1: hàm số luôn đồng biến 

0 < a < 1: hàm số luôn nghịch biến 

Tiệm cận Trục Ox là tiệm cận ngang 

Đồ thị đi qua các điểm (0; 1) và (1; a), nằm phía trên trục hoành 

       

HĐ3: 05p             Bảng đạo hàm của các hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit (sgk) 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p   

Nắm được định nghĩa, công thức tính đạo hàm và các tính chất của hàm số lôgarit. 

  Chuẩn bị phần bài tập trang 77 – 78. 
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Tiết 33 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa, công thức tính đạo hàm và các tính chất của hàm số mũ, hàm số  

                        lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số lôgarit, vận dụng tính chất vào giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- a = 4 > 1: Hàm số đồng biến. 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ 

đồ thị dựa vào bảng tóm tắt các tính 

chất của hàm số mũ. 

-  Đồ thị: 

Bài 1/tr77: Vẽ đồ thị của các hàm số 

a) y = 4x,  TXĐ R 

 SBT   y' = 4xln4>0, x  
−→x

lim 4x=0, 
+→x

lim 4x =+  

 Tiệm cận : Trục Ox là TCN 

 BBT: 

x  -     0      1      +  

y'       +     +      + 

y           1      4       +  

 

   0 

HĐ2: 10p 

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc 

lại các công thức tính đạo hàm hàm 

số mũ, luỹ thừa, lôgarit 

Bài 2/tr77: Tính đạo hàm của các hàm số sau  

a) y’ = 2ex(x + 1) + 6cos2x 

b) y’ = 10x + 2x(sinx – ln2.cosx) 

c) 
x

x
y

3

3ln)1(1' +−
=    

HĐ3: 10p 

b) ( ) ( )+−= ;20;D  

c) ( ) ( )+−= ;31;D  

Bài 3/tr77: Tìm tập xác định của các hàm số sau: 

a) y = log2(5 – 2x) 
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d) 







−= 1;

3

2
D  Hàm số có nghĩa khi 5 – 2x > 0 

2

5
x . Vậy TXĐ: 








−=

2

5
;D  

HĐ4: 10p 

b) 
10ln)1(

12
2

'

++

+
=

xx

x
y  

Bài 5/tr78: Tính đạo hàm các hàm số sau 

a) x
x

xy cos4
1

6' +−=  

      5)   Củng cố- Dặn dò:  05p   

Nắm được định nghĩa, công thức tính đạo hàm và các tính chất của hàm số mũ, hs lôgarit. 

Chuẩn bị bài: Phương trình mũ – Phương trình lôgarit. 

Tiết 34 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 2. 

  GV cho học sinh nhận xét nghiệm của phương trình ax = b, 

(a > 0, a ≠ 1) là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số nào? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Phương trình mũ: 

1. Phương trình mũ cơ bản:  

Định nghĩa : 

   Phương trình mũ cơ bản có 

dạng :  

             ax = b, (a > 0, a ≠ 1)  

Nhận xét: 

  Với b > 0, ta có ax = b <=> x = 

logab 

  Với b < 0, phương trình vô 

nghiệm.  

Minh hoạ bằng đồ thị: 

* Với a > 1 

4

2

5

b

logab

y = a
x

y =b
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- Thông qua vẽ hình, GV cho học sinh nhận xét về tính chất 

của phương trình  

ax = b, (a > 0, a ≠ 1)  

- Hướng dẫn học sinh làm ví dụ sau: 32x + 1 - 9x = 4    

 

HĐ2: 20p 

 

 

- Hướng dẫn học sinh cách giải phương trình bằng cách đưa 

về cùng cơ số 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ giải phương trình bằng 

cách đặt ẩn phụ 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ 

       
2x x3 .2  = 1 


2x x

3 3log 3 .2  = log 1 


2x x

3 3log 3 + log 2  = 0  


3x(1+ x log 2) = 0  

giải phương trình ta được 

   x = 0, x = - log23 

 

  * Với 0 < a < 1 

4

2

5
logab

y = ax

y = b

 
 Kết luận:  

  Phương trình ax = b, (a > 0, a ≠ 1)  

  • b>0, có nghiệm duy nhất x = 

logab  

  • b<0, phương trình vô nghiệm. 

2. Cách giải một số phương trình 

mũ đơn giản: 

a. Đưa về cùng cơ số 

 -  Nếu a > 0, a ≠ 1. Ta luôn có: 

       aA(x) = aB(x) 
A(x) = B(x) 

 - Ví dụ: Giải phương trình 

         22x+5 = 24x+1.3-x-1 

b. Đặt ẩn phụ 

- Ví dụ: Giải phương trình 

         x+1 x+19  - 4.3  - 45 = 0    

c. Lôgarit hoá 

Nhận xét : 

Khi a > 0, a ≠ 1 ; A(x), B(x) > 0 

Tacó :  

  A(x)=B(x)logaA(x)=logaB(x) 

- Ví dụ: Giải phương trình 

                   
2x x3 .2  = 1 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

       Nắm được các cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

                     Chuẩn bị phần còn lại của bài. 
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Tiết 35 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

- Giáo viên đưa ra các phương trình có dạng: 

   • log2x = 4 

   • log4
2x – 2log4x + 1 = 0 

Và khẳng định đây là các phương trình logarit 

- HĐ1: T ìm x biết : 

log2x = 1/3 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên đưa ra phương trình lôgarit cơ bản  

      logax = b, (a > 0, a ≠ 1)  

- Vẽ hình minh hoạ 

- Cho học sinh nhận xét về ngiệm của phương trình 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phương trình lôgarit: 

1. Phương trình lôgarit cơ bản:  

Định nghĩa : 

-  Phương trình logarit cơ bản có 

dạng:  logax = b, (a > 0, a ≠ 1)  

              logax = b  x = ab 

Minh hoạ bằng đồ thị: 

* Với a > 1. 

4

2

-2

5

y =f (x)

ab

y = logax

y = b

 
* Với 0 < a < 1. 

2

-2

5ab

y = logax

y = b
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- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ bằng cách đưa về cùng 

cơ số. 

HĐ2: 20p 

 

 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ bằng cách đặt ẩn phụ. 

+
1 2

=1
5+log x 1+log x

3 3

 

ĐK : x >0, log3x ≠5, log3x ≠-1 

Đặt t = log3x, (ĐK:t ≠5,t ≠-1) 

Ta được phương trình : 

     +
1 2

=1
5+t 1+t

 

 t2 - 5t + 6 = 0  

giải phương trình ta được  

t =2, t = 3 (thoả ĐK) 

Vậy log3x = 2, log3x = 3 

+ Phương trình đã cho có nghiệm : x1 = 9, x2 = 27 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện ví dụ bằng cách mũ hoá. 

 

      log2(5 – 2x) = 2 – x 

ĐK : 5 – 2x > 0. 

Phương trình đã cho tương đương:     5 – 2x = 4/2x  

          22x – 5.2x + 4 = 0 

Đặt t = 2x, ĐK: t > 0 

Phương trình trở thành: 

            t2 -5t + 4 = 0.  

        t = 1, t = 4. 

Vậy 2x = 1, 2x = 4, nên phương trình đã cho có nghiệm : x = 

0, x = 2. 

 

Kết luận:  

 Phương trình logax = b, (a > 0, a ≠ 

1)  

luôn có nghiệm duy nhất x = ab, với 

mọi b 

 

 

2. Cách giải một số phương trình 

lôgarit đơn giản: 

a. Đưa về cùng cơ số 

 - Ví dụ: Giải phương trình 

         log2x + log4x + log8x = 11 

b. Đặt ẩn phụ 

- Ví dụ: Giải phương trình 

         +
1 2

=1
5+log x 1+log x

3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mũ hoá 

- Ví dụ: Giải phương trình 

           log2(5 – 2x) = 2 – x 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  03p 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

       Nắm được các cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

                     Chuẩn bị phần bài tập 1, 2 trang 84. 

 

 

Tiết 36 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

c) 22323 2242
22

== +−+− xxxx  

        nên x2 – 3x + 2 = 2 

Vậy nghiệm của phương trình là :  

            x = 0, x = 3 

d) 

 

( ) ( )

18

8

217

222
2

1

25,0.5,0

==









=

−

+−

−+

x

x

xx

 

Vậy nghiệm của phương trình là x = 9 

Bài 1/tr84: Giải các phương trình mũ: 

a) (0,3)3x-2 = 1  

(0,3)3x-2 = (0,3)0 nên 3x – 2 = 0 

Vậy nghiệm của phương trình là 
3

2
=x  

b) 25
5

1
=








x

  5-x = 52  

Vậy nghiệm của phương trình là x = -2 

HĐ2 : 25p 

c) 056864 =−− xx  

Đặt t = 8x, t > 0 

Ta có phương trình: t2 – t – 56 = 0 

Có nghiệm t = 8, t = -7(loại) 

Với t = 8 ta có 8x = 8 

Vậy nghiệm của phương trình x = 1 

d) 3.4x – 2.6x = 9x 

Chia 2 vế của phương trình cho 9x > 0 

Ta được: 1
3

2
2

9

4
3 =








−








xx

 

Đặt 0,
3

2









= tt

x

 

Bài 2/tr77: Giải các phương trình mũ 

a) 10833 212 =+− xx  

2813

1083.
3

4

10833.
3

1

2

2

22

==

=

=+

xx

x

xx

 

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2 

b) 28222 11 =++ −+ xxx  
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Ta có phương trình: 3t2 – 2t – 1 = 0 

Có nghiệm t = 1, t = -1/3(loại) 

382

282.
2

7

2822.
2

1
2.2

==

=

=++

xx

x

xxx

 

Vậy nghiệm của phương trình là x = 3 

      

     5)   Củng cố- Dặn dò: 05p   Nắm được các cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

Tiết 37 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

BÀI TẬP(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1 : 20p 

c) log2(x – 5) + log2(x + 2) = 3 

ĐK : 









−




+

−
5

2

5

02

05
x

x

x

x

x
 

Ta có phương trình 

   log2(x – 5)(x + 2) = 3 

   (x – 5)(x + 2) = 8 

   x2 – 3x -18 = 0 

   x = 6, x = -3(loại) 

Vậy nghiệm của phương trình x = 6 

d) Nghiệm của phương trình x = 5 

Bài 3/tr84: Giải các phương trình lôgarit 

a) log3(5x + 3) = log3(7x + 5) 

ĐK : 


















−

−

−


+

+

5

3

7

5
5

3

057

035
x

x

x

x

x
 

Ta có phương trình 5x + 3 = 7x + 5 , ta được x = -1 không thoả 

mãn điều kiện của phương trình.Vậy phương trình vô nghiệm. 

b) log(x – 1) – log(2x – 11) = log2 

ĐK : 

















−

−

2

11

2

11
1

0112

01
x

x

x

x

x
, Ta có phương trình        

           22412
112

1
2log

112

1
log −=−=

−

−
=

−

−
xx

x

x

x

x
 

Ta được x = 7 thoả mãn điều kiện của phương trình 

HĐ2 : 20p 

b) Nghiệm của phương trình x = 5 

c) Nghiệm của phương trình x = 8 

Bài 4/tr85: Giải các phương trình lôgarit 

a) ( )
x

xxx
5

1
log5log5log

2

1 2 +=−+  
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( ) 







=−+

−











=−+



−+















=−+



−+



06
2

121

15

0

05

05log
2

1
05

05

22

2

2

2

xx

x

xx

x

xx

xx

x

xx

 

2

2,3
2

121
=








=−=

−
 x

xx

x , Vậy nghiệm của phương trình x = 2 

     5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được các cách giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. Chuẩn bị ôn tập chương. 
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Tiết 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

ÔN TẬP GIỮA CHƯƠNG II 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit, cách giải phương trình mũ và phương trình  

                        lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

c) 12log 2 −−= xxy  

Hàm số có nghĩa khi x2 – x – 12 > 0 

Hay x < -3 hoặc x > 4 

TXĐ : ( ) ( )+−−= ;43;D  

d) xxy 525 −=  

Hàm số có nghĩa khi 0525 − xx  

Hay 0x  

TXĐ :  )+= ;0D  

Bài 4/tr90: Tìm tập xác định của các hàm số sau 

a) 
33

1

−
=

x
y , Hàm số có nghĩa khi 3x – 3  0 hay x   1 

TXĐ : D = R\{1} 

b) 
32

1
log

−

−
=

x

x
y , Hàm số có nghĩa khi 













−

−

2

3
1

0
32

1

x

x

x

x
 

TXĐ : ( ) 







+−= ;

2

3
1;D  

HĐ2: 10p Bài 5/tr90: Biết 4x + 4-x = 23. Tính 2x + 2-x 

Đặt t = 2x + 2-x, t > 0 

Ta có: t2 = 4x + 4-x + 2 = 23 + 2 = 25 

Vậy t = 5 hay 2x + 2-x = 5 

HĐ3: 10p Bài 6/tr90: Cho logab = 3, logac = -2. Tính logax 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử 

dụng tính chất lôgarit của tích và 

thương. 

b) 
3

34

c

ba
x =  

11

)2.(33.
3

1
1.4

log3log
3

1
log4

logloglog

log

log

334

3

34

=

−−+=

−+=

−+=

=

cba

cba

c

ba

x

aaa

aaa

a

a

 

a) cbax 23=  

8)2.(
2

1
3.21.3

log
2

1
log2log3

logloglog

log

log

23

23

=−++=

++=

++=

=

cba

cba

cba

x

aaa

aaa

a

a

 

 

HĐ4: 10p 

 

b) 25x – 6.5x + 5 = 0 

Đặt t = 5x, t > 0 

Ta có phương trình: t2 – 6t + 5 = 0 

PT có nghiệm: t = 1, t = 5 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm  

            x = 0 và x = 1 

 

 

 

d) log7(x – 1)log7x = log7x 

ĐK: 
















−
1

0

1

0

01
x

x

x

x

x
 

Ta có: log7(x – 1) = 1 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm  

                x = 8 

 

 

 

g) x
x

x
log

1

8
log =

−

+
 

ĐK: 1

0

1

8

0

0
1

8

























−






−

+

x

x

x

x

x
x

x

 

Ta có: 082
1

8 2 =−−=
−

+
xxx

x

x
 

PT có nghiệm x = 4, x = -2(loại) 

Bài 7/tr90: Giải các phương trình sau 

a) 3x + 4 + 3.5x + 3 = 5x + 4 + 3x + 3 

 81.3x – 27.3x = 625.5x – 375.5x 

 54.3x = 250.5x 



3

3

5

5

3








=








x

 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = -3 

 

c) 4.9x + 12x – 3.16x = 0 

Chia hai vế của phương trình cho 16x (16x > 0) 

Ta được phương trình: 03
4

3

16

9
.4 =−








+








xx

 

Đặt 0,
4

3









= tt

x

 

Ta có phương trình: 4t2 + t – 3 = 0 

PT có nghiệm: t = -1, 
4

3
=t  

Với 
4

3
=t  ta có 1

4

3

4

3
==








x

x

 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 1 

 

e) 6logloglog
3

133 =++ xxx  (1) 

ĐK: x > 0 

(1)  log3x + 2log3x – log3x = 6 

       log3x = 3 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 27 
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm  

                     x = 4 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được cách tìm tập xác định, giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

  - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 45 phút. 

Tiết 39  Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

  KIỂM TRA 45 PHÚT 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit, các cách giải phương  

                        trình mũ, phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết cách tìm tập xác định của các hàm số, giải phương trình mũ, phương trình lôgarit. 

Về thái độ:      Nghiêm túc làm bài. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra. 

                         Học sinh chuẩn bị kiến thức đã học, đồ dùng học tập, máy tính cầm tay. 

3)   Phương pháp: Trắc nghiệm. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 

                                       - Nội dung kiểm tra: 
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Tiết 40 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit đơn  

                        giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

-Gọi học sinh  nêu dạng phương trình mũ cơ bản đã 

học 

- Gợi cho học sinh thấy dạng bất phương trình mũ cơ 

bản (thay dấu = bởi dấu bđt) 

-Dùng bảng phụ vẽ đồ thị hàm số y = ax và đt y = 

b(b>0,b 0 ) 

- Yêu cầu học sinh hãy nhận xét sự tương giao 2 đồ 

thị trên 

 

 

* Xét dạng: ax > b 

H2: khi nào thì x> loga b và  

 x < loga b 

- Chia 2 trường hợp: 

a>1 , 0<a 1  

GV hình thành cách giải trên bảng 

 

 

 

I. Bất phương trình mũ: 

1. Bất phương trình mũ cơ bản:  

Định nghĩa : 

   Bất phương trình mũ cơ bản có dạng :  

ax > b (hoặc ba x  , ax < b, ba x  )  

với a > 0, a ≠ 1 

Ví dụ:  

a) 3x > 81   x > log381  x > 4 

b) 532log32
2

1

2

1 −







xx

x

 

Minh hoạ bằng đồ thị: 

* Với a > 1 

4

2

5

b

logab

y = a
x

y =b

 
  * Với 0 < a < 1 
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- Giáo viên nêu kết luận 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên nêu một số ví dụ và hướng dẫn học sinh 

thực hiện các ví dụ. 

 

 

HĐ2: 20p 

- Giáo viên hướng dẫn một số ví dụ inh họa 

4

2

5
logab

y = ax

y = b

 
 

Kết luận:  

ax > b 
Tập nghiệm 

a > 1 0 < a < 1 

0b  R R 

b > 0 ( )+;log ba  ( )balog;−  

 

2. Bất phương trình mũ đơn giản 

Ví dụ: Giải bất phương trình 

               255
2

+xx  (1) 

 

Giải: 

(1) 255
2

 +xx  

    022 −+ xx  

    12 − x  

 

Ví dụ: Giải bất phương trình 

          9x + 6.3x – 7 > 0 (2) 

 Giải: 

Đặt t = 3x , t > 0 

Khi đó bất phương trình trở thành 

      t 2 + 6t -7 > 0  

     1 t (t> 0) 

Khi t > 1  

013  xx  

 

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

       Nắm được các cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

                     Chuẩn bị phần còn lại của bài. 

 

 

 

 

 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

Tiết 41 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit đơn  

                        giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

 

HĐ1: 20p 

- Gọi học sinh nêu tính đơn điệu hàm số lôgarit 

-Gọi học sinh nêu  dạng phương trình lôgarit cơ 

bản, từ đó giáo viên hình thành dạng bất phương 

trình lôgarit cơ bản 

 

 

- Giáo viên dùng bảng phụ 

(vẽ đồ thị hàm số y = loga x và y =b) 

Hỏi: Tìm b để đường thẳng y = b không cắt đồ 

thị 

- Giáo viên xét dạng:  

loga x  > b 0.,10  xa  ) 

   Yêu cầu học sinh nhận xét khi nào x > loga b,  

x < loga b  

- Giáo viên xét a>1,  

0 <a <1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bất phương trình lôgarit: 

1. Bất phương trình lôgarit cơ bản:  

Định nghĩa : 

   Bất phương trình lôgarit cơ bản có dạng logax 

> b (hoặc logax < b, bxa log , bxa log ) với a 

> 0, a  1 

Ví dụ:  

a) log2x > 7  x > 27  x > 128 

b) 
8

1
0

2

1
03log

3

2

1 







 xxx  

Minh hoạ bằng đồ thị: 

* Với a > 1. 

4

2

-2

5

y =f (x)

ab

y = logax

y = b

 
* Với 0 < a < 1. 
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- Giáo viên nêu một số ví dụ và hướng dẫn học 

sinh thực hiện các ví dụ 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

- Giáo viên hướng dẫn giải một số ví dụ. 

 

 

 

 

 

 

 

2

-2

5ab

y = logax

y = b

 
 

 

Kết luận:  

logax > b a > 1 0 < a < 1 

Nghiệm x > ab 0 < x < ab 

 

2. Bất phương trình lôgarit đơn giản 

Ví dụ: Giải bất phương trình 

      log0,2(5x  +10)  < log0,2 (x2 + 6x +8 ) (1) 

 

Giải: 

(2)




+++

+


86105

0105

2 xxx

x
 

 





−+

−


02

2

2 xx

x
 

12 − x  

 

Ví dụ: Giải bất phương trình 

              log3
2 x +5log 3 x -6  < 0 (*) 

 

Giải: 

Đặt t = log3 x  (x >0 ) 

Khi đó (*) t2 +5t – 6 < 0 

                  -6 < t < 1 

                   -6< log3 x < 1  

                  3-6 < x < 3 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

       Nắm được các cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

                     Chuẩn bị phần còn lại của bài. 
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Tiết 42 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit đơn  

                        giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
7

9

9

7
32 2









− xx

 

Ta có : 

1
2

1

0132

132

9

7

9

7

2

2

132 2



+−

−−


















−−

x

xx

xx

xx

 

Vậy tập nghiệm của bất phương 

trình là : 







= 1;

2

1
S  

 

HĐ2: 20p 

Bài 1/tr89: Giải các bất phương trình mũ sau 

a) 42 32

+− xx  

Ta có : 

             











+−

+−

+−

2

1

023

23

22

2

2

232

x

x

xx

xx

xx

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : ( ) ( )+−= ;21;S  

 

 

 

 

 

c) 2833 12 + −+ xx  

Ta có : 

133

283.
3

28

283.
3

1
3.9





+

xx

x

xx

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : ( 1;−=S  

 

 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

d) 022.34 +− xx  

Đặt t = 2x, t > 0 

Ta có bất phương trình : t2 – 3t + 2 

> 0 






























1

0

22

12

2

10

x

x

t

t
x

x

 

Vậy tập nghiệm của bất phương 

trình đã cho là : ( ) ( )+−= ;10;S  

 

 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

       Nắm được các cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

                     Chuẩn bị bài tập còn lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

Tiết 43 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit đơn  

                        giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

b) )1(log)53(log
5

1

5

1 +− xx  (1) 

ĐK : 
3

5

1
3

5

01

053
















−




+

−
x

x

x

x

x
 

(1) 

3

62

153





+−

x

x

xx

 

Kết hợp với điều kiện ta có tập 

nghiệm của bất phương trình là : 









= 3;

3

5
S  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2/tr90: Giải các bất phương trình lôgarit sau 

a) 2)24(log8 − x  

ĐK : 4 – 2x > 0 hay x < 2 

Ta có : 

306026424824 2 −−−− xxxx  

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình đã 

cho là : ( 30;−−=S  

 

 

 

 

 

 

c) 3log)2(loglog 2,052,0 −− xx    

ĐK : 














−


2

2

0

02

0
x

x

x

x

x
 








−


−−

−

−

−−

3

1

032

3)2(

3log)2(log

3log)2(loglog

2

2,02,0

2,052,0

x

x

xx

xx

xx

xx

 

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình đã 

cho là : ( )+= ;3S  
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HĐ2: 20p 

d) 06log5log 3

2

3 +− xx  

ĐK : x > 0 

Đặt t = log3x 

Ta có bất phương trình : 

0652 +− tt  

279

33

3log2

32

32

3









x

x

x

t

 

Kết hợp với điều kiện ta có tập 

nghiệm của bất phương trình là : 

 27;9=S  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

  Nắm được các cách giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. 

                     Chuẩn bị bài tập ôn tập chương còn lại. 
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Tiết 44 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CHƯƠNG II(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit, cách giải phương trình mũ và phương trình  

                        lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các phương pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ( ) ( ) 5,15,24,0
1
−

+xx
 

2

3

2

5

5

2
1









−










+xx

 

Đặt 

x

t 







=

5

2
, t > 0 

Ta có bất phương trình: 2t2 – 3t – 5 

> 0 










−


2

5
1

t

t
 

Kết hợp điều kiện ta có : 
2

5
t  

Vậy x < -1 là nghiệm cần tìm. 

 

Bài 8/tr90: Giải các bất phương trình sau 

a) 448222 322212 ++ −−− xxx  

2

9
9225122

4482
8

7

4482
8

1
2

4

1
2

2

1

92

2

222

=



++

xxx

x

xxx

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là : 







+= ;

2

9
S  

 

 

 

 

 

 

 

c) 1)1(loglog 2

2

13 







−x  



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

HĐ2: 20p 

d) 6log5log 2,0

2

2,0 −− xx  

Đặt t = log0,2x 

Ta có bất phương trình : t2 – 5t + 6 

< 0 

08,004,0

)2,0()2,0(

3log2

32

32

2,0









x

x

x

t

 
2

22

3

8

9
2

8

1
11

8

1
log)1(log1log

3)1(log0

3log)1(loglog

22

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

3

2

2

13

−

−

−









−

xxx

x

x

x

 

Vậy nghiệm của bất phương 

trình 







−−








=

22

3
;22;

22

3
S  

     5)   Củng cố- Dặn dò: 03p 

  Nắm được cách tìm tập xác định, giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 

                Chuẩn bị bài học chương : Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. 
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Tiết 45 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP HỌC KỲ I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit, cách 

giải phương  

                        trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các bài toán viết phương trình tiếp tuyến, biện luận số nghiệm của phương trình,  

phương  

                         pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 30p 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh lên 

bảng khảo sát và vẽ đồ thị của hàm 

số khi  

m = 1 

- Học sinh vẽ đồ thị hàm số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: 

Cho hàm số mxxy ++= 24

2

1

4

1
 

a) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1; 

1) 

Ta có: 

          
4

1

2

1

4

1
1 =++= mm  

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 

              1
2

1

4

1 24 ++= xxy  

TXĐ: D = R 

Sự biến thiên: 

     Chiều biến thiên: y’ = x3 + x 

                                  y’ = 0 khi  x = 0 

     Giới hạn: +=
→

y
x
lim  

     BBT: 

x   −                      0                        +  

y’              -                0           + 

y   +                                               +  

                                  1                                               

                                  

   Hàm số đồng biến trong khoảng ( )0;−  
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- Giáo viên nhắc lại cách viết PTTT 

tại điểm có tung độ bằng y0 

   Hàm số nghịch biến trong khoảng ( )+;0  

   Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, yCT = 1 

Đồ thị: 

   Đồ thị không có giao điểm với trục hoành 

   Giao điểm với trục tung tại điểm (0; 1) 

   Đồ thị hàm số đi qua điểm (2; 7) 

   Vì hàm số đã cho là hàm chẵn nên đồ thị nhận trục tung làm 

trục đối xứng. 

c) Viết PTTT của đồ thị tại điểm có tung độ bằng 
4

7
 

Ta có: 

       11
2

1

4

1

4

7 24 =++= xxx  

        y’(1) = 2 

        y’(-1) = -2 

        PTTT tại điểm 








4

7
;1  là: 

4

1
2)1(2

4

7
−=−=− xyxy  

        PTTT tại điểm 







−

4

7
;1  là: 

4

1
2)1(2

4

7
−−=+−=− xyxy  

HĐ2: 10p 

 

 

 

Đồ thị: 

   Cho x = 0, y = -3 

   Cho x = -3, y = 0  

 

4

2

-2

-4

-6

-5 5

 

Bài 2: 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số: 
1

3

−

+
=

x

x
y  

TXĐ : D = R\{1} 

Sự biến thiên : 1,0
)1(

4
2

' 
−

−
= x

x
y  

     Hàm số nghịch biến trong khoảng ( )+− ;  

     Hàm số không đạt cực trị 

Tiệm cận : 

    +=
−

+
=

+
+ →→ 1

3
limlim

11 x

x
y

xx

 , −=
−

+
=

−
− →→ 1

3
limlim

11 x

x
y

xx

 

        Suy ra x = 1 là tiệm cận đứng. 

    1lim =
→x

y , suy ra y = 1 là tiệm cận ngang.  

BBT:  

1

+

-

1

--

+- 1

y

y'

x

 
 

5) Củng cố- Dặn dò:  03p 

-  Nắm được cách khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, các bài toán liên quan, tìm tập 

xác  

                                     định, giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. 
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              - Chuẩn bị phần ôn tập học kỳ 1 tiếp theo. 

Tiết 46 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP HỌC KỲ I 

(tt) 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit, cách 

giải phương  

                        trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các bài toán viết phương trình tiếp tuyến, biện luận số nghiệm của phương trình,  

phương  

                         pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tập trung vận dụng kiến thức vào bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, thiết bị dạy học. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                       - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

d) 4.9x + 12x – 3.16x = 0 

Chia hai vế của phương trình cho 

16x (16x > 0) 

Ta được phương trình: 

03
4

3

16

9
.4 =−








+








xx

 

Đặt 0,
4

3









= tt

x

 

Ta có phương trình: 4t2 + t – 3 = 0 

PT có nghiệm: t = -1, 
4

3
=t  

Với 
4

3
=t  ta có 1

4

3

4

3
==








x

x

 

Bài 3: Giải các phương trình sau 

a) 25
5

1
=








x

  5-x = 52  

Vậy nghiệm của phương trình là x = -2 

 

b) 28222 11 =++ −+ xxx  

382

282.
2

7

2822.
2

1
2.2

==

=

=++

xx

x

xxx

 

Vậy nghiệm của phương trình là x = 3 

 

c) log3(5x + 3) = log3(7x + 5) 

ĐK : 


















−

−

−


+

+

5

3

7

5
5

3

057

035
x

x

x

x

x
 

Ta có phương trình 5x + 3 = 7x + 5 , ta được x = -1 không thoả 

mãn điều kiện của phương trình.Vậy phương trình vô nghiệm. 
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm  

x = 1 

 

      5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

Nắm được cách khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, các bài toán liên quan, tìm tập xác định, 

giải phương trình mũ và phương trình lôgarit. Chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. 
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Tiết 47 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

KIỂM TRA HỌC KỲ I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit, cách 

giải phương  

                        trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các bài toán viết phương trình tiếp tuyến, biện luận số nghiệm của phương trình,  

phương  

                         pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc làm bài. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề, đáp án. 

                         Học sinh chuẩn đồ dùng học tạp, kiến thức. 

3)   Phương pháp: Tự luận. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiểm tra. 
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Tiết 48 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, hàm số luỹ thừa, mũ, lôgarit, cách 

giải phương  

                        trình mũ và phương trình lôgarit. 

Về kỹ năng:     Biết các bài toán viết phương trình tiếp tuyến, biện luận số nghiệm của phương trình,  

phương  

                         pháp giải một số phương trình mũ và phương trình lôgarit đơn giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc theo dõi sữa bài giải. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề, đáp án. 

                         Học sinh chuẩn đồ dùng học tạp, kiến thức. 

3)   Phương pháp: Tự luận. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung trả bài kiểm tra: 

 + Nhắc nhở những lỗi thường mắc phải của học sinh. 

 + Sữa bài kiểm tra để học sinh đối chiếu với bài làm. 

 + Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. 
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CHƯƠNG III 

 

 

 

Tiết 49 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    NGUYÊN HÀM                

11) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa nguyên hàm của hàm số trên K, phân biệt rõ một nguyên hàm  

                        với họ nguyên hàm của một hàm số, nắm được tính chất cơ bản của nguyên hàm, các  

                        phương pháp tính nguyên hàm. 

Về kỹ năng:     Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên  

                         hàm và các tính chất của nguyên hàm, Sử dụng phương pháp đổi biến số, phương  

                         pháp tính nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

12) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

13) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

14) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

HĐ1: Nguyên hàm 

HĐTP1: Hình thành khái niệm nguyên hàm 

- Yêu cầu học sinh thực hiện HĐ1 SGK. 

- Từ HĐ1 SGK cho học sinh rút ra nhận xét (có thể gợi ý cho 

học sinh nếu cần) 

- Từ đó dẫn đến việc phát biểu định nghĩa khái niệm nguyên 

hàm (yêu cầu học sinh phát biểu, giáo viên chính xác hoá và 

ghi bảng) 

HĐTP2: Làm rõ khái niệm 

- Nêu 1 vài vd đơn giản giúp học sinh nhanh chóng làm quen 

với khái niệm (yêu cầu học sinh thực hiện) 

H1: Tìm Ng/hàm các hàm số: 

a/ f(x) = 2x trên (-∞; +∞) 

                1 

b/ f(x) =        trên (0; +∞) 

                x 

c/ f(x) = cosx trên (-∞; +∞) 

HĐTP3: Một vài tính chất suy ra từ định nghĩa. 

- Yêu cầu học sinh thực hiện HĐ2 SGK. 

- Từ đó giáo viên giúp học sinh nhận xét tổng quát rút ra kết 

I. Nguyên hàm và tính chất  

1. Nguyên hàm 

Kí hiệu K là khoảng, đoạn hoặc 

nữa khoảng của IR. 

Định nghĩa: (SGK/ T93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD:  

a/ F(x) = x2 là nguyên hàm của 

hàm số    f(x) = 2x trên (-∞; +∞) 

b/ F(x) =  lnx là nguyên hàm của 

                        1 

hàm số f(x) =      trên (0; +∞) 

                        x 

c/ F(x) = sinx là nguyên hàm của 
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luận là nội dung định lý 1 và định lý 2 SGK. 

- Yêu cầu học sinh phát biểu và C/M định lý. 

 

 

 

 

 

HĐ2: 15p 

- Từ định lý 1 và 2 (SGK) nêu K/n họ nguyên hàm của h/số và 

kí hiệu. 

- Làm rõ mối liên hệ giữa vi phân của hàm số và nguyên hàm 

của nó trong biểu thức. (Giáo viên đề cập đến thuật ngữ: tích 

phân không xác định cho học sinh) 

HĐTP4: Vận dụng định lý 

- H/s làm vd2 (SGK): Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh nếu 

cần, chính xác hoá lời giải của học sinh và ghi bảng. 

HĐ2: Tính chất của nguyên hàm. 

HĐTP1: Mối liên hệ giữa nguyên hàm và đạo hàm: 

- Từ đ/n dễ dàng giúp học sinh suy ra tính chất 1 (SGK) 

- Minh hoạ tính chất bằng vd và y/c h/s thực hiện. 

HĐTP2: Tính chất 2 (SGK) 

- Yêu cầu học sinh  phát biểu tính chất và nhấn mạnh cho học 

sinh hằng số K+0 

- HD học sinh chứng minh tính chất. 

HĐTP3: Tính chất 3 

- Y/cầu học sinh phát biểu tính chất. 

- Thực hiện HĐ4 (SGK) 

(giáo viên hướng dẫn học sinh nếu cần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Minh hoạ tính chất bằng vd4 SGK và yêu cầu học sinh thực 

hiện. 

- Nhận xét, chính xác hoá và ghi bảng. 

 

 

 

 

 

 

hàm số f(x) = cosx trên (-∞; +∞) 

 

Định lý1: (SGK/T93) 

C/M. 

Định lý2: (SGK/T94) 

C/M (SGK) 

 

C Є R 

Là họ tất cả các nguyên hàm của 

f(x)  trên K 

*Chú ý: 

f(x)dx là vi phân của nguyên hàm 

F(x) của f(x) vì dF(x) = F’(x)dx = 

f(x)dx. 

 

Vd2: 

a/ ∫2xdx = x2 + C; x Є(-∞; +∞) 

b/ ∫1/sds = ln s + C; s Є(0; +∞) 

c/ ∫costdt = sint + C; t Є(0; +∞) 

 

2. Tính chất của nguyên hàm 

Tính chất 1: 

 

 

 

Vd3: 

∫(cosx)’dx = ∫(-sin)dx = cosx + C 

  

 

Tính chất2: 

 

 

 

k: hằng số khác 0 

C/M: (SGK) 

 

 

Tính chất 3: 

 

 

C/M: Chứng minh của học sinh 

được chính xác hoá. 

 

Vd4: Tìm nguyên hàm của hàm 

số f(x) = 3sinx + 2/x trên khoảng 

 ∫f(x) dx = F(x) + C 

 ∫f’(x) dx = f(x) + C 

 ∫kf(x) dx = k ∫f(x) dx 

∫[f(x) ± g(x)]dx=∫f(x)dx ±∫g(x)dx  
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HĐ3: 10p 

HĐ3: Sự tồn tại của nguyên hàm 

- Giáo viên cho học sinh phát biểu và thừa nhận định lý 3. 

- Minh hoạ định lý bằng 1 vài vd 5 SGK (y/c học sinh giải 

thích) 

HĐ4: Bảng nguyên hàm 

- Cho học sinh thực hiện hoạt động 5 SGK. 

- Treo bảng phụ và y/c học sinh kiểm tra lại kquả vừa thực 

hiện. 

- Từ đó đưa ra bảng kquả các nguyên hàm của 1 số hàm số 

thường gặp. 

- Luyện tập cho học sinh bằng cách yêu cầu học sinh làm vd6 

SGK và 1 số vd khác gv giao cho. 

- HD h/s vận dụng linh hoạt bảng hơn bằng cách đưa vào các 

hàm số hợp. 

(0; +∞) 

Giải: 

Lời giải của học sinh đã chính 

xác hoá. 

 

3. Sự tồn tại của nguyên hàm  

 

Định lý 3: (SGK/T95) 

 

 

Vd5: (SGK/T96) 

 

 

4. Bảng nguyên hàm của một số 

hàm số thường gặp: 

Bảng nguyên hàm: 

(SGK/T97) 

Vd6: Tính 

                 1 

a/ ∫[2x2 +  ─   ]dx trên (0; +∞) 

               3√x2 

b/ ∫(3cosx - 3x-1) dx trên (-∞; +∞) 

 

c/ ∫2(2x + 3)5dx 

 

d/ ∫tanx dx 

 

15) Củng cố- Dặn dò: 05p 

-  Nắm được định nghĩa nguyên hàm của hàm số trên K, phân biệt rõ một nguyên hàm  

với họ nguyên hàm của một hàm số, nắm được tính chất cơ bản của nguyên hàm. 

  -  Chuẩn bị phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 50 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    NGUYÊN HÀM 

                    (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa nguyên hàm của hàm số trên K, phân biệt rõ một nguyên hàm  

                        với họ nguyên hàm của một hàm số, nắm được tính chất cơ bản của nguyên hàm, các  

                        phương pháp tính nguyên hàm. 

Về kỹ năng:     Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên  

                         hàm và các tính chất của nguyên hàm, Sử dụng phương pháp đổi biến số, phương  

                         pháp tính nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

HĐ5: Phương pháp đổi biến số 

HĐTP1: Phương pháp 

- Yêu cầu h/s làm hđộng 6 SGK. 

- Những bthức theo u sẽ tính được dễ dàng nguyên hàm 

- Gv đặt vđề cho học sinh là: ∫(x-1)10dx = ∫udu 

Và ∫lnx/x dx = ∫tdt 

- HD học sinh giải quyết vấn đề bằng định lý 1(SGKT98) 

- HD h/s chứng minh định lý  

- Từ định lý y/c học sinh rút ra hệ quả và phát biểu. 

- Làm rõ định lý bằng vd7 (SGK) (yêu cầu học sinh thực hiện) 

- Lưu ý học sinh trở lại biến ban đầu nếu tính nguyên hàm theo 

biến mới. 

 

HĐ2: 15p 

HĐTP2: Rèn luyện tính nguyên hàm hàm số bằng p2 đổi biến 

số. 

- Nêu vd và y/c học sinh thực hiện. HD học sinh trả lời bằng 1 

số câu hỏi  

H1: Đặt u như thế nào? 

H2: Viết tích phân bất định ban đầu thẽo? 

H3: Tính? 

H4: Đổi biến u theo x 

II. Phương pháp tính nguyên 

hàm  

1. Phương pháp đổi biến số 

 

 

Định lý1: (SGK/ T98) 

C/M (SGK) 

 

 

Hệ quả: (SGK/ T98) 

 

 

 

(a + 0) 

 

 

 

 

 

 

 

VD7: Tính ∫sin (3x -1)dx 

* Chú ý: (SGK/ T98) 

∫f(ax+b)dx=1/a F(ax+b) + C  
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- Nhận xét và chính xác hoá lời giải. 

 

 

HĐ3: 10p 

- Nêu vd9; yêu cầu học sinh thực hiện. GV có thể hướng dẫn 

thông qua 1 số câu hỏi: 

H1: Đổi biến như thế nào? 

H2: Viết tích phân ban đầu theo u 

H3: Tính dựa vào bảng nguyên hàm. 

- Từ những vd trên và trên cơ sở của phương pháp đổi biến số 

y/cầu học sinh lập bảng nguyên hàm các hàm số cấp ở dạng 

hàm số hợp: dạng: f(u) với u = u (x) 

 

Vd8 (SGK) 

Tính ∫x/(x+1)5 dx 

Giải: 

Lời giải học sinh được chính xác 

hoá 

 

Vd9: Tính  

a/ ∫2e2x +1 dx 

b/  ∫ 5 x4  sin (x5 + 1)dx 

Giải: Lời giải học sinh được 

chính xác hoá . 

 

- Bảng nguyên hàm 1 số hàm số 

sơ cấp ở dạng hàm số hợp. 

(bảng phụ) 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

-  Nắm được cách tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số. 

  -  Chuẩn bị phần còn lại của bài. 
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Tiết 51 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    NGUYÊN HÀM 

                    (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa nguyên hàm của hàm số trên K, phân biệt rõ một nguyên hàm  

                        với họ nguyên hàm của một hàm số, nắm được tính chất cơ bản của nguyên hàm, các  

                        phương pháp tính nguyên hàm. 

Về kỹ năng:     Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên  

                        hàm và các tính chất của nguyên hàm, Sử dụng phương pháp đổi biến số, phương pháp  

                        tính nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

HĐ6: Phương pháp nguyên hàm từng phần. 

HĐTP1: Hình thành phương pháp. 

- Yêu cầu và hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động 7 SGK. 

- Từ hoạt động 7 SGK hướng dẫn học sinh nhận xét và rút ra 

kết luận thay U = x và V = cos x. 

- Từ đó yêu cầu học sinh phát biểu và chứng minh định lý 

- Lưu ý cho học sinh cách viết biểu thức của định lý: 

 V’(x) dx = dv 

U’ (x) dx = du 

HĐTP2: Rèn luyện tính nguyên hàm hàm số bằng phương 

pháp nguyên hàm từng phần. 

 

HĐ2: 10p 

- Nêu vd 9 SGK yêu cầu học sinh thực hiện. GV có thể hướng 

dẫn thông qua các câu hỏi gợi ý: 

Đặt u = ? 

Suy ra du = ? , dv = ? 

Áp dụng công thức tính 

- Nhận xét , đánh giá kết quả và chính xác hoá lời giải , ghi 

bảng ngắn gọn và chính xác lời giải. 

 

 

 

 II. Phương pháp tính nguyên 

hàm  

2. Phương pháp tính nguyên 

hàm từng phần: 

    

Định lý 2: (SGK/T99) 

 

 

 

Chứng minh: 

*Chú ý:  

 

 

 

 

 

VD9: Tính  

a/ ∫ xex dx  

b./  ∫ x cos x dx 

c/  ∫ lnx dx. 

Giải: 

Lời giải học sinh đã chính xác 

hoá. 

 

∫u dv = u . v - ∫ vdu 
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HĐ3: 15p 

- Từ vd9: yêu cầu học sinh thực hiện HĐ8 SGK  

- Nêu 1 vài ví dụ yêu cầu học sinh thực hiện tính khi sử dụng 

phương pháp nguyeê hàm từng phần ở mức độ linh hoạt hơn. 

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện tính  (lặp lại tính nguyên 

hàm 1 số lần ) 

- Nhận xét và chính xác hoá kết quả. 

 

 

 

 

 

 

HĐ7: Củng cố: 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại : 

+ Định nghĩa nguyên hàm hàm số  

+ Phương pháp tính nguyên hàm bằng cách đảo biến số và 

phương pháp nguyên hàm từng phần . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD10: Tính 

a/ I = ∫x2 cos x dx 

Giải: 

Lời giải của học sinh đã chính 

xác hoá. 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  05p 

- Nắm được cách tính nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần. 

  - Chuẩn bị phần bài tập 1, 2 trang 100 và 101. 
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Tiết 52 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP           

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa nguyên hàm của hàm số trên K, phân biệt rõ một nguyên hàm  

                        với họ nguyên hàm của một hàm số, nắm được tính chất cơ bản của nguyên hàm, các  

                        phương pháp tính nguyên hàm. 

Về kỹ năng:     Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên  

                        hàm và các tính chất của nguyên hàm, Sử dụng phương pháp đổi biến số, phương pháp  

                        tính nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

CMR Hàm số F ( x) = 

ln Cxx +++ 12  là nguyên hàm của 

hàm số     
1

1
)(

2 +
==

x
xfy  

Bài 1/tr100: 

a) e-x và –e-x là nguyên hàm của nhau 

b) sin2x là một nguyên hàm của sin2x 

c)  là một nguyên hàm của  

HĐ2: 25 

Tính: 

a)  dx
x

x
 + sin21

cos
 

b)   x

xdx
3sin

cos
 

  g)  Ce x +
− −23

2

1
 

  h) C
x

x
+

−

+

1

1
ln

3

1
 

Bài 2/tr100: 

a) Cxxx +++ 3/26/73/5

2

3

7

6

5

3
 

b)  C
e

x

+
−

−+

)12(ln

12ln2
 

c)  Cxx ++
−

)2cos8cos
4

1
(

4

1
 

d)  tanx – x + C 

       

      5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

- Nắm được cách tính nguyên hàm bằng công thức đơn giản, bằng phương pháp đổi biến  

                       số, nguyên hàm từng phần. Chuẩn bị phần bài tập 3, 4 trang 101. 
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Tiết 53 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP (tt)           

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa nguyên hàm của hàm số trên K, phân biệt rõ một nguyên hàm   

                        với họ nguyên hàm của một hàm số, nắm được tính chất cơ bản của nguyên hàm, các  

                        phương pháp tính nguyên hàm. 

Về kỹ năng:   Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên  

                       hàm và các tính chất của nguyên hàm, Sử dụng phương pháp đổi biến số, phương pháp  

                       tính nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Rèn luyện cho học sinh sử dụng phương 

pháp đổi biến số  

Bài 3/tr101: 

a) C
x

+
−−

10

)1( 10

 

b)  Cx ++ 2/52)1(
5

1
 

c)  Cx +
− 4cos
4

1
 

d)  
C

e
+

+

−

1

1

 

HĐ2: 23p 

- Rèn luyện kỹ năng đặt u, dv  

trong phương pháp tính nguyên hàm bằng 

phương pháp nguyên hàm từng phần. 

 

Bài 4/tr101: 

a)  

C
x

xxx ++−+−

=

+=

24

1
)1ln()1(

2

1
:Kq

dxx dv

x)ln(1u

22

 

b) 
CxeKq

dxedvxu

+−

=+=

)1(:

,1

2

2

 

c)  
Cxx

x
Kq

dxxdvxu

++++
−

+==

)12sin(
4

1
)12cos(

2
:

)12sin(,
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     5) Củng cố- Dặn dò: 02p 

 Nắm được cách tính nguyên hàm bằng công thức đơn giản, bằng phương pháp đổi 

biến số, nguyên hàm từng phần.  

Chuẩn bị bài mới: Tích phân. 
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Tiết 54 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    TÍCH PHÂN 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm tích phân, diện tích hình thang cong, tính chất của tích phân, các  

                        phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng  

                        phần) 

      Về kỹ năng:    Nắm được khái niệm tích phân, biết cách tính tích phân, sử dụng thông thạo cả hai  

                             phương pháp tính tích phân để tìm tích phân của các hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

        Hoạt động 1 : 

        Ký hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y 

= 2x + 1, trục hoành và hai đường thẳng x = 1; x = t  

(1  t  5) (H45, SGK, trang 102) 

        1. Hãy tính diện tích S của hình T khi t = 5. (H46, SGK, 

trang 102) 

        2. Hãy tính diện tích S(t) của hình T khi t  [1; 5]. 

        3. Hãy chứng minh S(t) là một nguyên hàm của  

f(t) = 2t + 1, t  [1; 5] và diện tích S = S(5) – S(1). 

     Gv giới thiệu với Hs nội dung định nghĩa sau : 

“Cho hàm số y = f(x) liên tục, không đổi dấu trên đoạn [a ; b] 

.Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x), trục hoành 

và hai đường thẳng x = a ; x = b được gọi là hình thang cong 

(H47a, SGK, trang 102)” 

     Gv giới thiệu cho Hs vd 1 (SGK, trang 102, 103, 104) để Hs 

hiểu rõ việc tính diện tích hình thang cong. 

 

HĐ2: 25p 

    Hoạt động 2 : 

    Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a ; b], F(x) và G(x) 

là hai nguyên hàm của f(x). Chứng minh rằng F(b) – F(a) = 

G(b) – G(a). (tức là hiệu số F(b) – F(a) không phụ thuộc việc 

chọn nguyên hàm). 

     Gv giới thiệu với Hs nội dung định nghĩa sau : 

“Cho f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b]. Giả sử F(x) là một 

I. Khái niệm tích phân: 

    1. Diện tích hình thang cong:  

                      ( sgk ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. Định nghĩa tích phân : 

 

“Cho f(x) là hàm số liên tục trên 

đoạn [a; b]. Giả sử F(x) là một 

nguyên hàm của f(x) trên đoạn  

[a; b]. Hiệu số  

F(b) – F(a) được gọi là tích phân 

từ a đến b (hay tích phân xác định 
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nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a; b]. Hiệu số  

F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác 

định trên đoạn [a; b]) của hàm số f(x), ký hiệu: 

( )

b

a

f x dx  

Ta còn ký hiệu: ( ) ( ) ( )
b

a
F x F b F a= − . 

Vậy: ( ) ( ) ( ) ( )

b
b

a

a

f x dx F x F b F a= = −  

Qui ước: nếu a = b hoặc a > b: ta qui ước : 

( ) 0; ( ) ( )

a b a

a a b

f x dx f x dx f x dx= = −    

     Gv giới thiệu cho Hs vd 2 (SGK, trang 105) để Hs hiểu rõ 

định nghĩa vừa nêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trên đoạn [a; b]) của hàm số f(x), 

 ký hiệu: 

( )

b

a

f x dx  

Ta còn ký hiệu: 

( ) ( ) ( )
b

a
F x F b F a= − . 

Vậy: 

( ) ( ) ( ) ( )

b
b

a

a

f x dx F x F b F a= = −  

  Nhận xét: 

     + Tích phân của hàm số f  từ a 

đến b có thể ký hiệu là ( )

b

a

f x dx  

hay ( )

b

a

f t dt . Tích phân đó chỉ 

phụ thuộc vào hàm f, các cận a, b 

mà không phụ thuộc vào biến số 

x hay t. 

     + Nếu hàm số f(x) liên tục và 

không âm trên đoạn [a; b] thì  

( )

b

a

f x dx  là diện tích S của hình 

thang giới hạn bởi đồ thị của f(x), 

trục Ox và hai đường thẳng x = a;  

x = b. (H 47 a, trang 102) 

Vậy : S = ( )

b

a

f x dx  

 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

  Nắm được công thức tính tích phân, diện tích hình thang cong. 

    Chuẩn bị phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 55 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    TÍCH PHÂN 

          (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm tích phân, diện tích hình thang cong, tính chất của tích phân, các  

                        phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng  

                        phần) 

      Về kỹ năng:    Nắm được khái niệm tích phân, biết cách tính tích phân, sử dụng thông thạo cả hai  

                             phương pháp tính tích phân để tìm tích phân của các hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Hoạt động 3 : 

    Hãy chứng minh các tính chất 1, 2. 

     Gv giới thiệu cho Hs vd 3, 4 (SGK, trang 106, 107) 

để Hs hiểu rõ các tính chất vừa nêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví dụ minh họa 

II. Các tính chất của tích phân:  

 Tính chất 1: 

 

( ) ( )

b b

a a

kf x dx k f x dx=   

  

Tính chất 2: 

 

[ ( ) ( )] ( ) ( )

b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx =     

 

 Tính chất 3: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx a c b= +      

 

Ví dụ:  Tính 

a)  

b)  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

  Nắm được các tính chất của tích phân. 

    Chuẩn bị phần còn lại của bài. 
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Tiết 56 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    TÍCH PHÂN 

           (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm tích phân, diện tích hình thang cong, tính chất của tích phân, các  

                        phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng  

                        phần) 

      Về kỹ năng:    Nắm được khái niệm tích phân, biết cách tính tích phân, sử dụng thông thạo cả hai  

                             phương pháp tính tích phân để tìm tích phân của các hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Hoạt động 4 : 

    Cho tích phân  

               I = 
1

2

0

(2 1)x dx+  

a/ Hãy tính I bằng cách khai triển (2x + 1)2. 

b/ Đặt u = 2x + 1. Biến đổi (2x + 1)2dx thành g(u)du. 

c/ Tính: 
(1)

(0)

( )

u

u

g u du  và so sánh với kết quả ở câu a. 

     Gv giới thiệu với Hs nội dung định lý sau: 

“Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Giả sử hàm số  

x = (t) có đạo hàm liên tục trên đoạn [; ] sao cho () = a; 

() = b và a  (t)  b với mọi t thuộc [; ] . Khi đó:” 

'( ) ( ( )). ( )

b

a

f x dx f t t dt





 =   

     Gv giới thiệu cho Hs vd 5 (SGK, trang 108) để Hs hiểu rõ 

định lý vừa nêu. 

    Chú ý:Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Để tính 

( )

b

a

f x dx  ta chọn hàm số u = u(x) làm biến mới, với u(x) liên 

tục trên [a; b] và u(x) thuộc [; ]. Ta biến đổi f(x) = 

g(u(x)).u’(x). 

Khi đó ta có: 

III. Phương pháp tính tích 

phân: 

1. Phương pháp đổi biến số: 

 

“Cho hàm số f(x) liên tục trên 

đoạn [a; b]. Giả sử hàm số  

x = (t) có đạo hàm liên tục trên 

đoạn [; ] sao cho () = a; 

() = b và a  (t)  b với mọi t 

thuộc [; ] . Khi đó:” 

'( ) ( ( )). ( )

b

a

f x dx f t t dt





 =   

     

Chú ý: 

     Cho hàm số f(x) liên tục trên 

đoạn [a; b]. Để tính ( )

b

a

f x dx  ta 

chọn hàm số u = u(x) làm biến 

mới, với u(x) liên tục trên [a; b] 

và u(x) thuộc [; ]. Ta biến đổi 

f(x) = g(u(x)).u’(x). 

Khi đó ta có: 
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( )

b

a

f x dx  = 
( )

( )

( )

u b

u a

g u du  

     Gv giới thiệu cho Hs vd 6, 7 (SGK, trang 108) để Hs hiểu rõ 

định lý vừa nêu. 

HĐ2: 25p 

 Hoạt động 5 : 

    a/ Hãy tính ( 1) xx e dx+  bằng phương pháp nguyên hàm từng 

phần. 

     b/ Từ đó, hãy tính: 
1

0

( 1) xx e dx+  

 

     Gv giới thiệu với Hs nội dung định lý sau: 

“Nếu u = u(x) và v = v(x) là hai hàm số có đạo hàm liên tục 

trên đoạn [a; b] thì  

' '( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )

b b

b

a

a a

u x v x dx u x v x u x v x dx= −   

Hay 
b b

b

a

a a

u dv uv v du= −     ” 

      Gv giới thiệu cho Hs vd 8, 9 (SGK, trang 110, 111) để Hs 

hiểu rõ định lý vừa nêu. 

( )

b

a

f x dx  = 
( )

( )

( )

u b

u a

g u du  

 

 

 

 

 

2. Phương pháp tính tích phân 

từng phần: 

 

“Nếu u = u(x) và v = v(x) là hai 

hàm số có đạo hàm liên tục trên 

đoạn [a; b] thì  

' '( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )

b b

b

a

a a

u x v x dx u x v x u x v x dx= −   

Hay 
b b

b

a

a a

u dv uv v du= −     ” 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

  Nắm được các phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến, phương pháp tích 

phân từng phần). 

    Chuẩn bị phần bài tập 1, 2 trang 112. 
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Tiết 57 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP           

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm tích phân, diện tích hình thang cong, tính chất của tích phân, các  

                          phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng  

                          phần) 

      Về kỹ năng:     Nắm được khái niệm tích phân, biết cách tính tích phân, sử dụng thông thạo cả hai  

                              phương pháp tính tích phân để tìm tích phân của các hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Học sinh sử dụng tính chất, phương 

pháp đổi biến số để tính các tích 

phân 

Bài 1/tr112: 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

HĐ2: 20p 

Giáo viên hướng dẫn: 

a) Tách thành hai tích phân 

b) Sử dụng công thức hạ bậc 

c) Tách  

d) Sử dụng công thức nhân đôi 

Bài 2/tr112: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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 5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

      Nắm được các phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến, phương pháp 

tích phân từng phần). 

        Chuẩn bị phần bài tập 3, 4 trang 113. 
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Tiết 58 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP (tt)           

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm tích phân, diện tích hình thang cong, tính chất của tích phân, các  

                         phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng  

                         phần) 

      Về kỹ năng:     Nắm được khái niệm tích phân, biết cách tính tích phân, sử dụng thông thạo cả hai  

                              phương pháp tính tích phân để tìm tích phân của các hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Giáo viên hướng dẫn: 

a) Đặt u = x + 1 

b) Đặt x = sint 

c) Đặt u = 1 + xex 

d) Đặt x = asint 

Bài 3/tr113: 

a)  

b)  

c)  

d)   

       (với a > 0) 

 HĐ2: 20p 

 

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần. 

Ghi nhớ các quy tắc của phương pháp tích phân 

từng phần. 

Bài 4/tr113: 

a)  

b)  

c)  

d)  

(Sử dụng tích phân từng phần hai lần) 

 

    5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

  Nắm được các phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến, phương pháp tích 

phân từng phần). 

    Chuẩn bị phần bài tập 5, 6 trang 113. 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

Tiết 59 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP (tt)           

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm tích phân, diện tích hình thang cong, tính chất của tích phân, các 

phương  

                        pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng phần) 

      Về kỹ năng:     Nắm được khái niệm tích phân, biết cách tính tích phân, sử dụng thông thạo cả hai 

phương  

                              pháp tính tích phân để tìm tích phân của các hàm số. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 25p 

Giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp làm 

bài tập: 

a) Đổi biến 

b) Rút gọn, đổi biến 

c) Tích phân từng phần. 

Bài 5/tr113: 

a)  

b)  +=
−

−
2

1

0 2

3

2

3
ln

8

1

1

1
dx

x

x
 

c) 
3

32
ln3

)1ln(2

1 2
=

+
 dx

x

x
  (Đặt u = ln(1 + x), 

dx
x

dv
2

1
= ) 

HĐ2: 15p 

 

 

Lưu ý khi đổi biến nhớ đổi cận. 

Bài 6/tr113: 

Tính  −
1

0

5)1( dxxx  

a) Đổi biến số u = 1 – x 

Ta có:  −
1

0

5)1( dxxx   −−=
0

1

5)1( duuu  = 
42

1
 

b) Tích phân từng phần: 

Đặt dxxdvxu 5)1(, −==  

 

    5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

-   Nắm được các phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến, phương pháp tích 

                                    phân từng phần). 
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 Tiết 60 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

  KIỂM TRA 45 PHÚT 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm nguyên hàm, tích phân, các phương pháp tính nguyên  

                        hàm, tích phân. 

Về kỹ năng:     Biết cách sử dụng các phương pháp nguyên hàm, tích phân để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc làm bài kiểm tra. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra. 

                         Học sinh chuẩn bị kiến thức đã học, đồ dùng học tập, máy tính cầm tay. 

3)   Phương pháp: Trắc nghiệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 

                                       - Nội dung kiểm tra: 
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Tiết 61 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

§3:    ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC 

      1)    Mục tiêu:  

      Về kiến thức:  Nắm được công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) và trục  

       Ox, các đường thẳng x = a, x = b. Hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = f(x),  

       y = g(x) và các đường thẳng x = a, x = b. Công thức thể tích của một vật thể nói  

      chung công thức thể tích khối tròn xoay, công thức của khối nón, khối nón cụt, khối trụ  

      tròn xoay trong trường hợp vật thể quay xung quanh trục Ox. 

      Về kỹ năng:  Áp dụng được công thức tính diện tích hình phẳng, thiết lập được công thức tính thể tích  

                           khối chóp, khối nón và khối nón cụt. Ứng dụng được tích phân để tính được thể tích nói  

                           chung và thể tích khối tròn xoay nói riêng. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

       2)    Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

      3)    Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

      4)    Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

          - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

HĐTP 1: Xây dựng công thức 

- Cho học sinh tiến hành hoạt động 1 SGK 

- GV treo bảng phụ hình vẽ 51, 52 SGK 

- GV đặt vấn đề nghiên cứu cách tính diện tích hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox và các đường thẳng x = 

a, x = b. 

- GV giới thiệu 3 trường hợp: 

+ Nếu hàm y = f(x) liên tục và không âm trên  ba; . Diện tích S 

của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của f(x), trục Ox và các 

đường thẳng x = a, x = b là: =
b

a

dxxfS )(  

+ Nếu hàm y = f(x)   0 trên  ba; . Diện tích  −=

b

a

dxxfS ))((  

+ Tổng quát: =
b

a

dxxfS )(  

HĐ2 : 10p 

HĐTP2: Củng cố công thức 

- Gv đưa ra ví dụ 1 SGK, hướng dẫn học sinh thực hiện 

- Gv phát phiếu học tập số 1 

+ Phân nhóm, yêu cầu Hs thực hiện 

I. Tính diện tích hình phẳng 

1. Hình phẳng giới hạn bởi 

đường cong và trục hoành 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

đồ thị hàm số y = f(x) liên tục, 

trục Ox và các đường thẳng x = 

a, x = b được tính theo công thức: 

=
b

a

dxxfS )(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: SGK 

Ví dụ 2: Tính diện tích hình 

phẳng giới hạn bởi Parabol 

232 −+−= xxy  và trục hoành Ox 
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HĐ3 : 10p 

HĐTP 1: Xây dựng công thức 

- GV treo bảng phụ hình vẽ 54 SGK 

- GV đặt vấn đề nghiên cứu cách tính diện tích hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị hàm số y = f1(x), và y = f2(x) và hai đường thẳng 

x = a,  

x = b 

- Từ công thức tính diện tích của hình thang cong suy ra được 

diện tích của hình phẳng trên được tính bởi công thức 

 −=

b

a

dxxfxfS )()( 21  

 

HĐ4 : 10p 

HĐTP2: Củng cố công thức 

- Gv hướng dẫn học sinh giải vd2, vd3 SGK 

- Gv phát phiếu học tập số 2 

+ Phân nhóm, yêu cầu Hs thực hiện 

- Hs tiến hành giải dưới sự định hướng của giáo viên. 

- Hs thảo luận theo nhóm và tiến hành giải.  

Hoành độ giao điểm của 2 đường đã cho là nghiệm của ptrình  

x2 + 1 = 3 – x  

x2 + x – 2 = 0 






−=

=


2

1

x

x
 

. 

                         Bài giải 

Hoành độ giao điểm của Parabol 

232 −+−= xxy  và trục hoành Ox 

là nghiệm của phương trình 






=

=
=−+−

2

1
023

2

12

x

x
xx .  

( )

...2
2

3
3

.23

2

1

23

2

1

2

=







−+−=

−+−= 

x
xx

dxxxS

 

2. Hình phẳng giới hạn bởi hai 

đường cong 

Cho hai hàm số y = f1(x) và y = 

f2(x) liên tục trên  ba; . Gọi D là 

hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai 

hàm số đó và các đường thẳng x 

= a, x = b trong hình 54 thì diện 

tích của hình phẳng được tính 

theo công thức 

 −=

b

a

dxxfxfS )()( 21  

Lưu ý: Để tính S ta thực hiện theo 

các cách 

Cách 1: Chia khoảng, xét dấu 

biểu thức f1(x) – f2(x) rồi khử dấu 

trị tuyệt đối 

Cách 2: Tìm nghiệm của phương 

trình f1(x) – f2(x) = 0. Giả sử 

ptrình có 2 nghiệm c, d (c < d) 

thuộc  ba;  thì: 
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2

9

...)2(

)3(1

1

2

2

1

2

2

=

=−+=

−−+=





−

−

dxxx

xxS

 

 

 

+ Treo bảng phụ, trình bày cách giải bài tập trong phiếu học 

tập số 2 

( )

( )

( )











−+

−+

−=

−+

−+

−=

b

d

d

c

c

a

b

d

d

c

c

a

dxxfxf

dxxfxf

dxxfxf

dxxfxf

dxxfxf

dxxfxfS

)()(

)()(

)()(

)()(

)()(

)()(

21

21

21

21

21

21

 

 

 

5)   Củng cố- Dặn dò:  05p  

 - Nắm được công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích của một vật thể. 

 - Chuẩn bị phần còn lại của bài. 
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Tiết 62 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

§3:    ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC 

(tt) 

      1)    Mục tiêu:  

     Về kiến thức:  Nắm được công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) và trục  

       Ox, các đường thẳng x = a, x = b. Hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = f(x),  

       y = g(x) và các đường thẳng x = a, x = b. Công thức thể tích của một vật thể nói  

      chung công thức thể tích khối tròn xoay, công thức của khối nón, khối nón cụt, khối trụ  

      tròn xoay trong trường hợp vật thể quay xung quanh trục Ox. 

      Về kỹ năng:  Áp dụng được công thức tính diện tích hình phẳng, thiết lập được công thức tính thể tích  

                           khối chóp, khối nón và khối nón cụt. Ứng dụng được tích phân để tính được thể tích nói  

                           chung và thể tích khối tròn xoay nói riêng. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

       2)    Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

      3)    Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

      4)    Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

          - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

- Giáo viên đặt vấn đề như SGK và thông báo công thức tính 

thể tich vật thể (treo hình vẽ đã chuẩn bị lên bảng) 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn Hs giải vd4  SGK 

 

- Thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên 

 

2

2

.)(
h

x
SxS =  

Do đó, thể tích của khối chóp (khối nón) là: 

3

.
.

0

2

2 hS
dx

h

x
SV

h

==   

 

- Xét khối nón (khối chóp) đỉnh A và diện tích đáy là S, đường 

II. Tính thể tích 

1. Thể tích của vật thể 

Một vật thể V giới hạn bởi 2 mp 

(P) và (Q). Chọn hệ trục toạ độ có 

Ox vuông góc với (P) và (Q). Gọi 

a, b (a < b) là giao điểm của (P) 

và (Q) với Ox. Gọi một mp tùy ý 

vuông góc với Ox tại x (  bax ; ) 

cắt V theo thiết diện có diện tích 

là S(x). Giả sử S(x) liên tục trên 

 ba; . Khi đó thể tích của vật thể 

V được tính bởi công thức 

=
b

a

dxxSV )(  

2. Thể tích khối chóp và khối 

chóp cụt 

* Thể tích khối chóp: 

3

.
.

0

2

2 hS
dx

h

x
SV

h

==   
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cao AI = h. Tính diện tích S(x) của thiết diện của khối chóp 

(khối nón) cắt bởi mp song song với đáy? Tính tích phân trên. 

- Đối với khối chóp cụt, nón cụt giới hạn bởi mp đáy có hoành 

độ AI0 = h0 và AI1 = h1 (h0 < h1). Gọi S0 và S1 lần lượt là diện 

tích 2 mặt đáy tương ứng. Viết công thức tính thể tích của khối 

chóp cụt này. 

- Hs tiến hành giải quyết vấn đề đưa ra dưới sự định hướng của 

giáo viên. Thể tích của khối chóp cụt (nón cụt) là:  

( )1100 .
3

SSSS
h

V ++=  

* Thể tích khối chóp cụt: 

( )1100 .
3

SSSS
h

V ++=  

HĐ2: 25p 

- Giáo viên nhắc lại khái niệm khối tròn xoay: Một mp quay 

quanh một trục nào đó tạo nên khối tròn xoay 

+ Gv định hướng Hs tính thể tích khối tròn xoay (treo bảng phụ 

trình bày hình vẽ 60SGK). Xét bài toán cho hàm số y = f(x) 

liên tục và không âm trên  ba; . Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 

y = f(x), trục hoành và đường thẳng x = a, x = b quay quanh 

trục Ox tạo nên khối tròn xoay. 

Tính diện tích S(x) của thiết diện khối tròn xoay cắt bởi mp 

vuông góc với trục Ox? Viết công thức tính thể tích của khối 

tròn xoay này. 

- Gv hướng dẫn Hs giải vd5, vd6 SGK 

 

- Chia nhóm học sinh, yêu cầu Hs làm việc theo nhóm để giải 

vdụ 

+ Đối với câu a) Gv hướng dẫn Hs vẽ hình cho dễ hình dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đánh giá bài làm và chính xác hoá kết quả 

III. Thể tích khối tròn xoay 

1. Thể tích khối tròn xoay 

 

 

=

b

a

dxxfV )(. 2  

2. Thể tích khối cầu bán kính R 

3

3

4
RV =  

Ví dụ: Tính thể tích vật tròn xoay 

tạo thành khi quay hình phẳng 

(H) xác định bởi các đường sau 

quanh trục Ox 

a) 23

3

1
xxy −= , y = 0, x = 0 và  

x = 3 

b) xey x cos.= , y = 0, x = 
2


, 

 x =   

Giải: 

 

35

81

3

2

9

3

1

3

0

45
6

3

0

2

23






=







+−=









−=





dxxx
x

dxxxV

 

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 05p 

- Nắm được công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích của một vật thể. 

  - Chuẩn bị phần bài tập trang 121. 
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Tiết 63 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

   BÀI TẬP           

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích vật tròn xoay. 

      Về kỹ năng:     Áp dụng công thức diện tích hình phẳng, thể tích vật tròn xoay để giải toán. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Nếu y = f(x) và y = g(x) 

Ta giải phương trình hoành độ giao 

điểm tìm cận của tích phân 

Sau đó tính tích phân f(x) – g(x) với 

các đầu cận tìm được ở trên 

Bài 1/tr121: 

a) S= − =−−
2

1

2

2

9
)2( dxxx  

b) S =  −+=−
e

e

e
e

dxx1 2
1

ln1  

c) S = ( ) ( )  966
6

3

22 =−−− dxxxx  

HĐ2: 10p Bài 2/tr121: 

Phương trình tiếp tuyến là: y = 4x – 3 

Diện tích hình phẳng cần tìm là: 

S =   =+−=+−+
2

0

2

0

22

3

8
)44(341 dxxxdxxx  

HĐ3: 15p 

Áp dụng công thức tính diện tích 

vật tròn xoay quay quanh trục Ox. 

Bài 4/tr121: 

a) V = 
15

16
)1(

1

1

22

− =− dxx  

b) V = 
2

cos
2

0

2 




= xdx  

c) V =  







−=4

0

2

4
1tan




 xdx  

 

    5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

     - Nắm được công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích vật tròn xoay. 

  - Chuẩn bị máy tính cầm tay cho tiết thực hành. 
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Tiết 64 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các phương pháp tính tích phân (phương pháp đổi biến, tích phân từng 

phần), công  

                         thức tính diện tích hình phẳng, thể tích vật tròn xoay. 

      Về kỹ năng:     Áp dụng các phương pháp tính tích phân, công thức diện tích hình phẳng, thể tích vật 

tròn xoay  

                              để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

      3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

- Hướng dẫn học sinh làm bài 

- Kiểm tra lại kết quả bằng máy 

tính cầm tay. 

Bài 1: Tính các tích phân sau 

a) I = 
3

0

1x dx+               

b) J = 
6

0

(1 3 )sin 3cos x xdx



−                   

c) K = 
2

2

0

4 x dx−  

HĐ2: 10p 

Tìm cận tích phân từ phương trình 

hoành độ giao điểm 

Áp dụng công thức tính diện tích 

hình phẳng để tính toán, sau đó 

kiểm tra lại kết quả bằng máy tính 

cầm tay. 

Bài 2: 

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  

  y = x3 – 3x2 + 4 và đường thẳng x – y + 1 = 0 

 

Đs: S = 8 

HĐ3: 15p 

Áp dụng công thức tính thể tích vật 

tròn xoay. 

Kiểm tra kết quả bằng máy tính 

cầm tay. 

Bài 3: 

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục mỗi  

hình phẳng giới hạn bởi y = lnx, trục hoành và hai đường thẳng  

x = 1, x = 2 
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Đs: ( )12ln22ln2 2 +−= V  

 

    5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

     - Nắm được các phương pháp tính tích phân, công thức tính diện tích hình 

phẳng, thể  

tích vật tròn xoay. 

  - Chuẩn bị bài tập ôn tập chương 3. 
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Tiết 65 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

ÔN TẬP CHƯƠNG III 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các phương pháp tính nguyên hàm, tích phân, công thức tính diện tích hình  

                         phẳng, thể tích vật tròn xoay. 

      Về kỹ năng:     Áp dụng các phương pháp tính nguyên hàm, tích phân, công thức diện tích hình  

                               phẳng, thể tích vật tròn xoay để giải toán. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực sáng tạo trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Giáoviên hướng dẫn: 

a) Nhân phân phối sau đó tìm 

nguyên hàm 

b) Sử dụng công thức hạ nhân 

đôi đối với sin4x 

c) Sử dụng phương pháp đồng 

nhất hệ số 

d) Khai triển hằng đẳng thức 

Bài 3/tr126: 

a) Nguyên hàm của f(x) là Cxxxx +−+− 234 3
3

11

2

3
 

b) Nguyên hàm của  f(x) là Cxx +−− 8cos
32

1
4cos

8

1
 

c) Nguyên hàm của f(x) là C
x

x
+

−

+

1

1
ln

2

1
 

d) Nguyên hàm của f(x) là Cxeee xxx +−+− 3
2

3

3

1 23  

HĐ2 : 15p 

a) Sử dụng nguyên hàm từng 

phần 

b) Khai triển, rút gọn 

      d)   Biến đổi công thức: 

 +







−=

+
Cxdx

xx 4
tan

2

1

)cos(sin

1
2


 

Bài 4/tr126: 

      a)  +−−=− Cxxxxdxx sincos)2(sin)2(  

      b) Cxxxdx
x

x
+++=

+
 2

1

2

3

2

52

2
3

4

5

2)1(
 

      c) Cxeedx
e

e xx

x

x

++−=
+

+


3
3

2

1

1

1
 

HĐ3: 10p 

 −=
2

0

632 )113(
27

2
edxex x  

Bài 5/tr126: 

a)  =
+

3

0 3

8

1
dx

x

x
 

 

    5) Củng cố- Dặn dò: 03p   
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- Nắm được các phương pháp tính nguyên hàm, tích phân, công thức tính diện tích hình phẳng,  

thể tích vật tròn xoay.  
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Tiết 66 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

ÔN TẬP CHƯƠNG III 

 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được các phương pháp tính nguyên hàm, tích phân, công thức tính diện tích hình  

                         phẳng, thể tích vật tròn xoay. 

      Về kỹ năng:     Áp dụng các phương pháp tính nguyên hàm, tích phân, công thức diện tích hình  

                              phẳng, thể tích vật tròn xoay để giải toán. 

      Về thái độ:      Nghiêm túc làm bài tập ôn tập chương. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học. 

                        Học sinh chuẩn bị bài tập, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 25p 

 

a) Sử dụng công thức hạ bậc 

đối với sin2x 

c) Nhân phân phối, rút gọn, tính 

tích phân 

d) Sử dụng phương pháp đồng 

nhất hệ số 

Bài 6/tr127: 

a)  −=2

0

2

8
sin2cos




xdxx  

b) 
2ln

1
22

1

1
=−−

− dxxx  

c) 2ln11
2

21)3)(2)(1(2

1 2
+=

+++
 dx

x

xxx
 

d)  −=
−−

2

0 2
3ln

2

1

32

1
dx

xx
 

e)  +=+2

0

2

2
1)cos(sin




dxxx  

HĐ2: 15p 

Giải phương trình hoành độ giao 

điểm, tìm cận của tích phân 

 

Bài 7/tr127: 

a) 1
2
−=


S  

b) 
3

4
=V  

 

    5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

 - Nắm được các phương pháp tính nguyên hàm, tích phân, công thức tính diện tích hình  

                       phẳng, thể tích vật tròn xoay. 
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CHƯƠNG IV :  SỐ PHỨC 

Ngày soạn : 

Ngày dạy   : Tuần 

Lớp            : 

 

 

Tiết 66 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

 

 

                                         Bài 1:  SỐ PHỨC ( 2 tiết ) 

I. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức : 

- Hiểu được số phức , phần thực phần ảo của nó; hiểu được ý nghĩa hình học của khái niệm môđun, số 

phức liên hợp, hai số phức bằng nhau. 

2. Kĩ năng:  

Biết biểu diễn số phức trên mặt phẳng toạ độ 

-Xác định được môđun của số phức , phân biệt được phần thực và phần ảo của số phức. 

-Biết cách xác định được điều kiện để hai số phức bằng nhau. 

3. Tư duy và thái độ : 

+ Tư duy: 

-Tìm một yếu tố của số phức khi biết các dữ kiện cho trước. 

-Biết biểu diễn một vài số phức dẫn đến quỹ tích của số phức khi biết được phần thực hoặc ảo. 

+ Thái độ: nghiêm túc , hứng thú khi tiếp thu bài học, tích cực hoạt động. 

   II. Chuẩn bị: 

1.Giáo  viên: Giáo án , phiếu học tập, bảng phụ. 

2.Học sinh:  sách giáo khoa, đồ dùng học tập 

   III. Phương pháp: Gợi mở,vấn đáp,giải quyết  vấn đề,đan xen hoạt động nhóm. 

  IV. Tiến trình bài học: 

Tiết 1 

HOẠT ĐỘNG  

       1.Kiểm tra bài cũ: 

 

Gọi một học sinh giải phương trình bậc hai sau 

  A. 0652 =+− xx   B. 012 =+x  

       2.Bài mới: 

HOẠT ĐỘNG  2 

Tiếp cận định nghĩa số i 

 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Viết bảng 
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Như ở trên phương trình 012 =+x  vô 

nghiệm trên tập số  

thực. Nhưng trên tập số phức thì phương 

trình này có nghiệm hay không ? 

+  số thoả phương trình 12 −=x  

gọi là số i. 

 

H: z = 2 + 3i có phải là số phức không ? 

Nếu phải thì cho biết a và b bằng bao nhiêu 

? 

+ Phát phiếu học tập 1: 

 

+ z = a +bi là dạng đại số của số phức.  

 

+ Nghe giảng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dựa vào định nghĩa để trả lời 

 

 

 

Bài SỐ PHỨC 

1.Số i: 

 

 

 

                        

2.Định nghĩa số phức:  

*Biểu thức dạng a + bi , 1;, 2 −= iRba được gọi là một 

số phức. 

Đơn vị số  phức z =a +bi:Ta nói a là phần số thực,b là 

phần số ảo  

Tập hợp các số  phức kí hiệu là C: 

Ví dụ :z=2+3i 

           z=1+(- 3 i)=1- 3 i 

Chú ý: 

* z=a+bi=a+ib 

      

 

12 −=i  

 

                                                                    HOẠT ĐỘNG  3 

Tiếp cận định nghĩa hai số phức bằng nhau 

 

  

+Để hai số phức  z = a+bi và z = c+di bằng 

nhau ta cần điều kiện gì ? 

+ Gv nhắc lại đầy đủ. 

+Em nào định nghĩa được hai số phức bằng 

nhau ? 

 

+Hãy chỉ ra hướng giải ví dụ trên? 

 

 

 

+ Số 5 có phải là số phức không ? 

 

 

3:Số phức bằng nhau: 

Định nghĩa:( SGK) 

a+bi=c+di




=

=

db

ca
 

 

Ví dụ:tìm số thực x,y sao cho 

2x+1 + (3y-2)i=x+2+(y+4)i 





=

=






=

=






+=−

+=+

3

1

62

1

423

212

y

x

y

x

yy

xx
 

*Các trường hợp đặc biệt của số phức: 
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+Bằng logic toán để trả lời câu hỏi ngay dưới 

lớp. 

 

 

 

+trả lời câu hỏi ngay dưới lớp. 

 

+ Lên bảng giải ví dụ. 

 

 

 

 

 

+Trả lời câu hỏi ngay dưới lớp. 

 

 

+Số a là số phức có phần ảo bằng 0 

a=a+0i 

+Số thực cũng là số phức 

+Sồ phức 0+bi được gọi là số thuần ảo:bi=0+bi;i=0+i 

 

 

 

 

Tiết 2 

HOẠT ĐỘNG  4 

Tiếp cận định nghĩa điểm biểu diễn của số phức 
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cho điểm M (a;b) bất kì,với a, b thuộc R.Ta 

luôn biểu diễn được điểm M trên hệ trục toạ 

độ. Liệu ta có biểu diễn được số phức z=a+bi 

trên hệ trục không và biểu diễn như thế nào ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Điểm A và B được biểu diễn bởi số phức 

nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Nghe giảng và quan sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Dựa vào định nghĩa để trả lời 

 
M ath Com poser 1.1.5
http://www.m athc om pos er.com

M

a

b

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

x

y

 
 

4.Biểu diển hình học của số phức 

Định nghĩa : (SGK) 

 

 

Ví dụ : 

+Điểm A (3;-1) 

được biểu diển số phức 3-i  

+Điểm B(-2;2)được biểu diển số phức-2+2i . 

 

 

HOẠT ĐỘNG  5 

Khắc sâu biểu diễn của số phức: 

 

    

 + Bảng phụ  
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+Hãy biểu diễn các số phức 2+i , 2 , 2-3i lên 

hệ trục tọa độ? 

+Nhận xét các điểm biểu diễn trên ? 

+quan sát vào bảng phụ để trả lời. 

 

 

 

 

 

 

+ lên bảng vẽ điểm biểu diễn 

M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

A

B

C

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

x

y

 
Nhận xét : 

+ Các số phức có phần thực a nằm 

trên đường thẳng x = a. 

+Các số phức có phần ảo b nằm 

trên đường thẳng y= b. 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG  6 

Tiếp cận định nghĩa Môđun của số phức 

    

 +Cho A(2;1) 5OA = . Độ dài của vec tơ 

OA  được gọi là môđun của số phức được 

biểu diễn bởi điểm A. 

+Tổng quát z=a+bi thì môđun của nó bằng 

bao nhiêu ? 

 

 

 

+ Số phức có môđun bằng 0 là số phức nào ? 

Vì 0;0022 ===+ baba  

+Phát phiếu học tập 2 

+quan sát và trả lời. 

 

 

 

 

 

+Trả lời ngay dưới lớp 

5. Mô đun của hai số phức : 

Định nghĩa: (SGK) 

Cho z=a+bi. 

 

 

 

 
22 babiaz +=+=  

 

Ví dụ:        

  13)2(323 22 =−+=− i  
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+Trả lời ngay dưới lớp 

 

 

+Trả lời ngay dưới lớp 

 

 

HOẠT ĐỘNG  7 

Cũng cố định nghĩa môđun của hai số phức 

 

   

 

 

 

+Hãy biểu diễn hai số phức sau trên mặt 

phẳng tọa đô: 

Z=3+2i ; z=3-2i 

+Nhận xét biểu diễn của hai số phức trên ? 

 

+ Hai số phức trên gọi là hai số phức liên 

hợp. 

 

 

+ Nhận xét z  và z 

+chú ý hai số phức liên hợp thì đối xứng 

qua trục Ox và có môđun bằng nhau. 

 

+Hãy là ví dụ trên 

 

 

 

+ Lên bảng biểu diễn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Quan sát hình vẽ hoặc hoặc dùng đại số 

để trả lời 

 
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

A

B

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

x

y

 
 

6. Số phức liên hợp: 

Cho z = a+bi. Số phức liên hợp 

của z là: biaz −=  

 

 

Ví dụ : 

1. iziz +=−= 44  

2. iziz 7575 −−=+−=  

Nhận xét: 

* zz =  

* zz =  
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+phát biểu ngay dưói lớp 

 

V.Cũng cố: 

+ Học sinh nắm được định nghĩa số phức , hai số phức bằng nhau . 

+ Biểu diễn số phức và tính được mô đun của nó. 

+Hiểu hai số phức bằng nhau. 

+Bài tập về nhà: 1 – 6 trang 133 – 134 

VI.Phục lục: 

1.Phiếu học tập 1: Ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải 

 

Số phức Phần thực và phần ảo 

1. iz 21−=  

2. iz =  

3. 3−=z  

4. iz 21+−=  

A. 0;3 =−= ba  

B. 1;1 =−= ba  

C. 2;1 =−= ba  

D. 2;1 −== ba  

E. == ba ;0  

 

2.Phiếu học tập 2:Tìm số phức biết mô đun bằng 1 và phần ảo bằng 1 

A. iz +=1   B. iz +−= 2   C. iz += 0   D. iz +=1  

3.Bảng phụ: Dựa vào hình vẽ hãy điền vào chỗ trống. 
M at h Com poser  1. 1. 5
ht t p: / / www. m at hcom poser . com

A

B

CD

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

x

y

 

 

 

1. Điểm…..biểu diễn cho 2 – i 

 

2. Điểm…..biểu diễn cho 0 + i 

 

3. Điểm…..biểu diễn cho – 2 + i 

 

4. Điểm…..biểu diễn cho 3 + 2i 
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Tiết 64                          

Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  

 

Tiết 66 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

 

 

§1. SỐ PHỨC 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức 

- Hiểu các khái niệm số phức, phần thực, phần ảo của một số phức, môđun của số phức, số phức  

liên hợp. 

- Hiểu ý nghĩa hình học của khái niệm môđun và số phức liên hợp. 

1.2. Kĩ năng 

- Tính được môđun của số phức. 

- Tìm được số phức liên hợp của một số phức. 

- Biểu diễn được một số phức trên mặt phẳng toạ độ. 
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1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ: 

2.1. Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. 

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về toạ độ trên mặt phẳng. 

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ: (3')  

 H. Giải các phương trình: x x
2 2
1 0; 1 0− = + = ? 

3.3 Tiến trình dạy học 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm số i  

• GV giới thiệu khái niệm số i 

 

1. Số i 

Nghiệm của phương trình x2 1 0+ =  là số i. 

 i
2

1= −  

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu định nghĩa số 

phức  

• GV nêu định nghĩa số phức. 

H1. Cho VD số phức? Chỉ ra phần thực và 

phần ảo? 

 

Đ1. Các nhóm thực hiện. 

i2 5+ , i2 3− + , i1 3− , i1 3+  

i0 + , i5 0+  

 

2. Định nghĩa số phức 

Mỗi biểu thức dạng a bi+ , trong đó a, b  R, 

i
2

1= −  đgl một số phức. 

a: phần thực, b: phần ảo. 

Tập số phức: C. 

 

Chú ý: Phần thực và phần ảo của một số phức 

đều là những số thực. 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm hai số 

phức bằng nhau 

• GV nêu định nghĩa hai số phức bằng 

nhau. 

 

 

• GV nêu chú ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1. Khi nào hai số phức bằng nhau? 

 

3. Số phức bằng nhau 

Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và 

phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau. 

a c
a bi c di

b d

 =
+ = +  

=
 

Chú ý: 

• Mỗi số thực a được coi là một số phức với 

phần ảo bằng 0: a = a + 0i 

Như vậy, a  R  a  C 

• Số phức 0 + bi đgl số thuần ảo và viết đơn 

giản là bi: 

 bi = 0 + bi 

Đặc biệt, i = 0 + 1i. 

Số i : đơn vị ảo 

 

VD1: Tìm các số thực x, y để z = z': 
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Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Đ1. Các nhóm thực hiện. 

a) 
x x

y y

2 1 2

3 2 4

 + = +


− = +
  

x

y

1

3

 =


=
 

b) 
1 2 5

3 1 3

 − =

− = −

x

y
  

1 5

2

1 3

3

 −
=




+
=



x

y

 

c) 
3 9 12

3 5 7

− − =


= −

x

y
  

7

2

= −


=

x

y
 

d) 
2 3 2 1

(3 1) 3 7

− = +

− + = −

x y

y x
  

2

0

=


=

x

y
 

 

H2. Khi nào z là số thực, là số ảo? 

Đ2.  

a) 3 5 0+ =b   
5

3
= −b  

b) 2 1 0− =a   
1

2
=a  

H3. Khi nào z là số thực, là số ảo? 

 

Đ3. 

c) là số ảo 

d) là số thực 

a) 
(2 1) (3 2)

( 2) ( 4)

= + + −
  = + + +

z x y i

z x y i
 

b) 
(1 2 ) 3

5 (1 3 )

 = − −

 = + −

z x i

z y i
 

c) 
( 3 9) 3

12 (5 7)

= − − +

 = + −

z x i

z y i
 

d) 
(2 3) (3 1)

(2 1) (3 7)

= − − +

 = + + −

z x y i

z y x i
 

 

 

 

VD2: Cho số phức (2 1) (3 5)= − + +z a b i  

Tìm a, b để: 

a) z là số thực 

b) z là số ảo 

 

VD3: Trong các số phức sau, số nào là số thực, 

số nào là số ảo: 

a) 0 0sin30 cos30+ i  

b) 0 0sin30 cos30− i  

c) 0 0cos90 sin90+ i  

d) 0 0sin90 cos90+ i  

 

Hoạt động 4: Tìm hiểu biểu diễn hình 

học của số phức • GV giới thiệu cách 

biểu diễn hình học của số phức. 

 

H1. Nhận xét về sự tương ứng giữa cặp số 

(a; b) với toạ độ của điểm trên mặt phẳng? 

 
Đ1. Tương ứng 1–1. 

 

H2. Biểu diễn các số phức trên mp toạ độ? 

 

Đ2. Các nhóm thực hiện. 

4. Biểu diễn hình học số phức 

Điểm M(a; b) trong một hệ toạ độ vuông góc của 

mặt phẳng đgl điểm biểu diễn số phức = +z a bi . 

 

 

VD1: Biểu diễn các số phức sau trên mặt phẳng 

toạ độ: 

a) 3 2= +z i  

b) 2 3= −z i  

c) 3 2= − −z i  

d) 3=z i  

e) 4=z  
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H3. Nhận xét về các số thực, số thuần ảo? 

Đ3. Các điểm biểu diễn số thực nằm trên 

Ox, các điểm biểu diễn số ảo nằm trên trục 

Oy. 

 

Hoạt động 5: Tìm hiểu khái niệm 

môđun của số phức  

• GV giới thiệu khái niệm môđun của số 

phức. 

 

H1. Gọi HS tính. 

 

 
Đ1. Các nhóm thực hiện. 

a), b), c) 13=z  

d) 3=z  

e) 4=z  

 

 

H2. Phân tích YCBT? 

Đ2. 2 2 0+ =a b   
0

0

=


=

a

b
 

 0=z  

 

5. Môđun của số phức 

Độ dài của OM  đgl môđun của số phức z và kí 

hiệu z . 
2 2= + = +z a bi a b  

 

VD2: Tính môđun của các số phức sau: 

a) 3 2= +z i  

b) 2 3= −z i  

c) 3 2= − −z i  

d) 3=z i  

e) 4=z  

 

VD3: Tìm số phức có môđun bằng 0. 

 

Hoạt động 6: Tìm hiểu khái niệm số 

phức liên hợp  

• GV giới thiệu khái niệm số phức liên 

hợp. 

 

 

 

6. Số phức liên hợp 

Cho số phức = +z a bi . Ta gọi −a bi  là số phức 

liên hợp của z và kí hiệu là = −z a bi . 

 

Chú ý: 

• Trên mặt phẳng toạ độ, các điểm biểu diễn z và 

z  đối xứng nhau qua trục Ox. 
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H1. Nhận xét mối liên hệ giữa 2 số phức 

liên hợp? 

 
 

Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày. 

 

H2. Tìm số phức liên hợp? 

Đ2. Các nhóm thực hiện. 

a) 3 2= −z i  

b) 2 3= +z i  

c) 3 2= − +z i  

d) 3= −z i  

e) 4=z  

 

• =z z   • =z z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD4: Tìm số phức liên hợp của các số phức sau: 

a) 3 2= +z i  

b) 2 3= −z i  

c) 3 2= − −z i  

d) 3=z i  

e) 4=z  

 

  

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

Các kiến thức về số phức… 

- Cách biểu diễn số phức trên mặt phẳng toạ độ. 

- Môđun của số phức, số phức liên hợp. 

4.2. Hướng dẫn tự học 

Bài tập: SGK 
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BÀI TẬP SỐ PHỨC 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức:  Củng cố: 

- Khái niệm số phức, phần thực, phần ảo của một số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp. 

- Ý nghĩa hình học của khái niệm môđun và số phức liên hợp. 

1.2. Kĩ năng 

- Tính được môđun của số phức. 

- Tìm được số phức liên hợp của một số phức. 

- Biểu diễn được một số phức trên mặt phẳng toạ độ. 

1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ: 

2.1. Giáo viên:   

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) 

3.3. Tiến trình dạy học 

 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Luyện tập xác định phần 

thực, phần ảo của số phức, số phức bằng 

nhau 

H1. Xác định phần thực và phần ảo của số 

phức? 

Đ1. HS thực hiện. 

a) 1, = = −a b  

b) 2, 1= = −a b  

c) 2 2, 0= =a b  

d) 0, 7= = −a b  

 

H2. Khi nào 2 số phức bằng nhau? 

Đ2. 

a) 
3 2 1

2 1 ( 5)

− = +


+ = − −

x x

y y
  

3

2

4

3


=


 =


x

y

 

1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức: 

a) 1 = −z i  

b) 2= −z i  

c) 2 2=z  

d) 7= −z i  

2. Tìm các số thực x, y để =z z , biết: 

a) 
(3 2) (2 1)

( 1) ( 5)

= − + +
  = + − −

z x y i

z x y i
 

b) 
(2 ) (2 )

( 2 3) ( 2 1)

= + + −

 = − + + + +

z x y y x i

z x y y x i
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b) 
2 2 3

2 2 1

+ = − +


− = + +

x y x y

y x y x
  

0

1

=


=

x

y
 

 

Hoạt động 2: Luyện tập biểu diễn số phức 

trên mặt phẳng toạ độ 

H1. Nêu cách biểu diễn số phức trên mặt 

phẳng toạ độ? 

x

y

–2 O

a)  

x

y

3

O

b)  
Đ1. 

– Phần thực: hoành độ 

– Phần ảo: tung độ 

 

x

y

2O

c)

–1

   

x

y

3

O

d)

1

 

3. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm 

biểu diễn số phức z thoả điều kiện: 

a) Phần thực của z bằng –2 

b) Phần ảo của z bằng 3 

c) Phần thực của z thuộc (–1;2) 

d) Phần ảo của z thuộc [1; 3] 

 

Hoạt động 3: Luyện tập tính môđun và tìm 

số phức liên hợp 

H1. Nêu công thức tính môđun của số phức? 

Đ1. 2 2= +z a b  

a) 7=z  

b) 11=z  

c) 5=z  

d) 3=z  

 

H2. Xác định điểm M? 

Đ2. 

a) Đường tròn (O; 1) 

b) Hình tròn (O; 1) 

c) Hình vành khăn 

d) Điểm A(0; 1) 

 

H3. Nêu định nghĩa số phức liên hợp? 

Đ3. 

a) 1 2= +z i  

b) 2 3= − −z i  

c) 5=z  

d) 7=z i  

 

 

 

4. Tính môđun của các số phức: 

a) 2 3= − +z i  

b) 2 3= −z i  

c) 5= −z  

d) 3=z i  

 

5. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm 

biểu diễn các số phức z thoả điều kiện: 

a) 1=z  

b) 1z  

c) 1 2 z  

d) 1=z  và phần ảo bằng 1. 

 

6. Tìm số phức liên hợp của số phức: 

a) 1 2= −z i  

b) 2 3= − +z i  

c) 5=z  

d) 7=z i  
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 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

– Cách biểu diễn số phức trên mặt phẳng toạ độ. 

– Môđun của số phức, số phức liên hợp. 

4.2. Hướng dẫn tự học 

Bài tập SGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

 

 

Tiết 66 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

 

      

§2. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức 

Biết khái niệm phép cộng, phép trừ, phép nhân số phức. 

1.2. Kĩ năng 

Vận dụng thành thạo các phép toán cộng, trừ và nhân số phức. 

1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ 

2.1. Giáo viên  

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

3.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ 

 H. Nêu định nghĩa số phức, môđun, số phức liên hợp? 

3.3. Tiến trình dạy học 

 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu phép cộng, phép 

trừ số phức  

• GV nêu cách tính. 

 

 

H1. Nêu quy tắc thực hiện phép tính? 

Đ1. Cộng (trừ) hai phần thực, hai phần ảo. 

a) A = 8 10+ i  

b) B = 3 2+ i  

c) C = 8 9+ i  

d) D = 3 3− + i  

 

1. Phép cộng và phép trừ 

Phép cộng và phép trừ hai số phức được 

thực hiện theo quy tắc cộng, trừ đa thức. 
( ) ( ) ( ) ( )+ + + = + + +a bi c di a c b d i  

( ) ( ) ( ) ( )+ − + = − + −a bi c di a c b d i  

 

VD1: Thực hiện phép tính: 

a) (3 2 ) (5 8 )+ + +i i  

b) (7 5 ) (4 3 )+ − +i i  

c) (5 2 ) (3 7 )+ + +i i  

d) (1 6 ) (4 3 )+ − +i i  

Hoạt động 2: Tìm hiểu phép nhân hai số 

phức 

• GV nêu cách tính. 

 

 

2. Phép nhân 

Phép nhân hai số phức được thực hiện 

theo quy tắc nhân đa thức rồi thay 

i
2

1= −  trong kết quả nhận được. 
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H1. Nhắc lại các tính chất của phép cộng và 

phép nhân các số thực? 

Đ1. giao hoán, kết hợp, phân phối. 

 

H2. Gọi HS tính? 

Đ2. Các nhóm thực hiện. 

a) A i14 23= +  

b) B i24 10= −  

c) C i22 7= −  

d) D 13=  

 

a bi c di ac bd ad bc i( )( ) ( ) ( )+ + = − + +  

 

Chú ý: Phép cộng và phép nhân các số 

phức có tất cả các tính chất của phép 

cộng và phép nhân các số thực. 

 

VD2: Thực hiện phép tính: 

a) i i(5 2 )(4 3 )+ +  

b) i i(2 3 )(6 4 )− +  

c) i i(2 3 )(5 4 )− +  

d) i i(3 2 )(3 2 )+ −  

Hoạt động 3: Áp dụng phép cộng và 

phép nhân các số phức  

H1. Nêu các tính? 

Đ1. Thực hiện phép tính, sau đó tìm số 

phức liên hợp. 

a) z i7= −  

b) z i3 7= − +  

c) z i3= − −  

d) z i3 7= − −  

e) z i22 7= +  

f) z i2 23= − −  

g) z i2 23= − +  

h) z i22 7= −  

VD3: Tìm số phức liên hợp của các số 

phức sau: 

a) z i i(2 3 ) (5 4 )= − + +  

b) z i i(2 3 ) (5 4 )= − − +  

c) z i i(2 3 ) (5 4 )= − − −  

d) z i i(2 3 ) (5 4 )= + − −  

e) z i i(2 3 )(5 4 )= − +  

f) z i i(2 3 )(5 4 )= + +  

g) z i i(2 3 )(5 4 )= − −  

h) z i i(2 3 )(5 4 )= + −  

 

 

 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

Các phép toán về số phức. 

4.2. Hướng dẫn tự học 

- Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK. 

- Chứng minh: 

  

z z z z

z z z z

z z z z

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2
. .

+ = +

− = −

=
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BÀI TẬP CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC 

  

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức: Củng cố: 

Khái niệm phép cộng, phép trừ, phép nhân số phức. 

1.2. Kĩ năng 

Vận dụng thành thạo các phép toán cộng, trừ và nhân số phức. 

1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ 

2.1. Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập. 

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)  

3.3. Tiến trình dạy học 

 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Luyện tập phép cộng, phép 

trừ số phức 

H1. Nhắc lại cách thực hiện phép cộng, trừ 

các số phức? 

 

Đ1.  

a) i5−  

b) i3 10− −  

c) i1 10− +  

d) i3− +  

 

H2. Gọi HS tính. 

Đ2. 

a) u v i u v i3 2 , 3 2+ = + − = −  

b) u v i u v i1 4 , 1 8+ = + − = −  

c) u v i u v i2 , 12+ = − − =  

d) u v i u v i19 2 , 11 2+ = − − = +  

1. Thực hiện các phép tính sau: 

a) i i(3 5 ) (2 4 )− + +  

b) i i( 2 3 ) ( 1 7 )− − + − −  

c) i i(4 3 ) – (5 – 7 )+  

d) i i(2 3 ) (5 4 )− − −  

 

 

 

 

 

2. Tính u + v, u – v với: 

a) u v i3, 2= =  

b) u i v i1 2 , 6= − =  

c) u i v i5 , 7= = −  

d) u v i15, 4 2= = −  

 

Hoạt động 2: Luyện tập phép nhân hai số 

phức 

H1. Nhắc lại cách thực hiện phép nhân các 

số phức? 

 

 

3. Thực hiện các phép tính sau: 

a) i i(3 2 )(2 3 )− −  
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Đ1.  

a) i13−  

b) i10 4− −  

c) i20 15+  

d) i20 8−  

 

H2. Nêu cách tính? 

Đ2. 

i i i i
3 2

.= = −  

i i i
4 2 2

. 1= =  

i i i i
5 4

.= =  

Nếu n q r r4 , 0 4= +     

thì  n r
i i=  

 

H3. Nêu cách tính? 

Đ3. Sử dụng hằng đẳng thức. 

a) i5 12− +  

b) i46 9− +  

c) i2−  

d) i2 5− +  

b) i i( 1 )(3 7 )− + +  

c) i5(4 3 )+  

d) i i( 2 5 ).4− −  

 

4. Tính i i i
3 4 5
, , . Nêu cách tính n

i  với n là 

một số tự nhiên tuỳ ý. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thực hiện phép tính: 

a) i
2

(2 3 )+  

b) i
3

(2 3 )+  

c) i
2

(1 )−  

d) i i
3

(1 ) 3+ +  

 

Hoạt động 3: Áp dụng phép cộng và phép 

nhân các số phức  

H1. Thực hiện phép tính? 

Đ1. 

a) i1− −  

b) i7 6 2− +  

c) 13 

d) i1 7+  

 

6. Xác định phần thực, phần ảo của các số 

sau: 

a) i i i(2 4 ) (3 2 )+ − − −  

b) ( )i
2

2 3+  

c) i i(2 3 )(2 3 )+ −  

d) i i i(2 )(3 )− +  

 

 

 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

Cách thực hiện phép cộng, phép nhân các số phức.. 

4.2. Hướng dẫn tự học 

Đọc trước bài "Phép chia số phức". 
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§3. PHÉP CHIA SỐ PHỨC 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức 

Biết khái niệm số phức nghịch đảo, phép chia hai số phức. 

1.2. Kĩ năng 

- Biết tìm được nghịch đảo của một số phức. 

- Biết thực hiện được phép chia hai số phức. 

- Biết thực hiện các phép tính trong một biểu thức chứa các số phức. 

1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ 

2.1. Giáo viên  

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ: (3') 

 H. Nhắc lại khái niệm số phức liên hợp, phép cộng, nhân các số phức? 

3.3. Tiến trình dạy học 

 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tổng và tích của hai 

số phức liên hợp  

• GV cho HS thực hiện một số VD, rồi cho 

HS nhận xét kết quả. 

• Các nhóm thực hiện và trình bày 

• HS phát biểu. 

VD: Cho z.  

Tính z z z z, .+ ? 

a) z i2 3= +  

b) z i5 3= −  

c) z i5 3= − −  

d) z i2 3= − +  

z z  z z+  z z.  

2+3i 2–3i 4 13 

5–3i 5+3i 10 34 

–5–

3i 

–

5+3i 

–10 34 

– –2– –4 13 

 

1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp 

• Tổng của một số phức với số phức liên hợp 

của nó bằng hai lần phần thực của số phức 

đó: 
 z z a2+ =  

• Tích của một số phức với số phức liên hợp 

của nó bằng bình phương môđun của số 

phức đó. 

 z z a b z
2

2 2
. = + =  

 

Nhận xét: Tổng và tích của hai số phức liên 

hợp là một số thực 
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Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

 

 

• GV cho HS nêu nhận xét. 

2+3i 3i 

Hoạt động 2: Tìm hiểu phép chia hai số 

phức H1. Phát biểu phép chia 2 số thực? 

Đ1. 
a
c a bc

b

=  =  (b  0) 

• GV cho HS phát biểu định nghĩa phép chia 

2 số phức. 

 

• HS phát biểu. 

 

• GV hướng dẫn cách thực hiện. 

• Giả sử 
i

z

i

4 2

1

+
=

+
 

 i z i(1 ) 4 2+ = +  

 i i z i i(1 )(1 ) (1 )(4 2 )− + = − +  

 z i2 6 2= −   z i3= −  

 

 

2. Phép chia hai số phức 

Chia số phức c + di cho số phức a + bi khác 

0 là tìm số phức z sao cho: 

 c + di = (a + bi)z 

Số phức z đgl thương trong phép chia c + di 

cho a + bi. 

Kí hiệu: 
c di

z

a bi

+
=

+
 

 

VD1: Thực hiện phép chia i4 2+  cho i1+ . 

• Tổng quát: 

Để tìm thương 
c di

z

a bi

+
=

+
 ta thực hiện các 

bước sau: 

– Đưa về dạng: 
  a bi z c di( )+ = +  

– Nhân cả 2 vế với số phức liên hợp của a + 

bi, ta được: 

a b z ac bd ad bc i
2 2

( ) ( ) ( )+ = + + −  

– Nhân cả 2 vế với 
a b
2 2

1

+
: 

 z ac bd ad bc i

a b
2 2

1
( ) ( )= + + −

+
 

Chú ý: Trong thực hành, để tính thương 

c di

a bi

+

+
, ta nhân cả tử và mẫu với số phức liên 

hợp của a bi+ . 

Hoạt động 3: Áp dụng thực hiện phép chia 

số phức  

H1. Gọi HS tính. 

 

Đ1.  

a) 
i i i

i

i i i

3 2 (3 2 )(2 3 ) 12 5

2 3 (2 3 )(2 3 ) 13 13

+ + −
= = −

+ + −
 

b) 
i i i

i

i i i

1 (1 )(2 3 ) 1 5

2 3 (2 3 )(2 3 ) 13 13

+ + + −
= = +

− − +
 

c) 
i i i

i

i i i

6 3 (6 3 )( 5 ) 15 30

5 5 ( 5 ) 25 25

+ + −
= = −

−
 

VD2: Thực hiện các phép chia sau: 

a) 
i

i

3 2

2 3

+

+
 

b) 
i

i

1

2 3

+

−
 

c) 
i

i

6 3

5

+
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 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

Cách thực hiện phép chia các số phức. 

4.2. Hướng dẫn tự học 

Bài 1, 2, 3, 4 SGK. 
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 Tiết 69 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

 

      

§3. BÀI TẬP PHÉP CHIA SỐ PHỨC 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức:  Củng cố: 

Khái niệm số phức nghịch đảo, phép chia hai số phức. 

1.2. Kĩ năng 

- Biết tìm được nghịch đảo của một số phức. 

- Biết thực hiện được phép chia hai số phức. 

- Biết thực hiện các phép tính trong một biểu thức chứa các số phức. 

1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ 

2.1. Giáo viên 

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) 

3.3. Tiến trình dạt học 

 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Luyện tập tìm số phức nghịch 

đảo 

H1. Nêu cách tìm? 

Đ1. Tìm 
z

1
. 

a) i

z i

1 1 1 2

1 2 5 5

= = −
+

 

b) i

z i

1 1 2 3

11 112 3

= = +
−

 

c) i

z i

1 1
= = −  

d) i

z i

1 1 5 3

28 285 3

= = −
+

 

 

 

 

1. Tìm số phức nghịch đảo của các số phức 

sau: 

a) z i1 2= +  

b) z i2 3= −  

c) z i=  

d) z i5 3= +  

 

Hoạt động 2: Luyện tập phép chia hai số 

phức  

H1. Nêu cách tính? 

Đ1. Nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp 

 

 

2. Thực hiện các phép chia sau: 
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Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

của mẫu. 

a) 
i

i

2

3 2

+

−
 = i

4 7

13 13

+  

b) 
i

i

i

1 2 2 6 2 2 3

7 72 3

+ + −
= +

+
 

c) 
i

i

i

5 15 10

2 3 13 13

−
= +

−
 

d) 
i

i

i

5 2
2 5

−
= − −  

 

H2. Gọi HS tính. 

Đ2. 

a) i

i

1 2 3

2 3 13 13

= +
−

 

b) i

i

1 1 3

2 21 3

2 2

= +

−

 

c) 
i

i

i

3 2
2 3

−
= − −  

d) 
i

i

i

3 4 16 13

4 17 17

−
= −

−
 

a) 
i

i

2

3 2

+

−
 

b) 
i

i

1 2

2 3

+

+
 

c) 
i

i

5

2 3−
 

d) 
i

i

5 2−
 

 

 

 

3. Thực hiện các phép tính sau: 

a) 
i

1

2 3−
 

b) 

i

1

1 3

2 2

−

 

c) 
i

i

3 2−
 

d) 
i

i

3 4

4

−

−
 

 

Hoạt động 3: Vận dụng phép chia số phức 

H1. Nêu cách tìm? 

Đ1.  

a) 
i

z i

i

2
1 2

− +
= = +  

b) z i

i

1 1 3

1 3 10 10

−
= = − +

+
 

c) z i

i

4 8 4

2 5 5

= = −
+

 

d) z i z i( 2 )( 2 ) 0+ − =  

 

 

4. Tìm số phức z thoả mãn: 

a) iz i2 0+ − =  

b) i z z(2 3 ) 1+ = −  

c) i z(2 ) 4 0− − =  

d) z2 4 0= =  

 

 

 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

Cách thực hiện phép chia các số phức. 

4.2. Hướng dẫn tự học 

 Đọc trước bài phương trình bậc hai với hệ số thực 
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Tiết 70 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

   

§4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 

 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức   

- Biết cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực. 

- Căn bậc hai của một số thực âm.  

1.2. Kĩ năng 

Biết tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực. 

1.3. Thái độ 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

2. CHUẨN BỊ 

2.1. Giáo viên 

2.2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

3.2. Kiểm tra bài cũ: (3') 

 H. Giải phương trình: z i z i( 2 )( 2 ) 0− + = ? 

 Đ. z i z i2 ; 2= = − . 

3.3. Tiến trình dạy học 

 

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu căn bậc hai của số 

thực âm  

H1. Nhắc lại thế nào là căn bậc hai của số 

thực dương a ? 

Đ1.  

b là căn bậc 2 của a nếu b a
2 = . 

 

• GV giới thiệu khái niệm căn bậc 2 của số 

thực âm. 

 

H2. Tìm và điền vào bảng? 

Đ2. Các nhóm thực hiện yêu cầu 

 

 

 

 

 

a –2 –3 –4 

căn 

bậc 2 i 2  i 3  i2  

 

 

1. Căn bậc hai của số thực âm 

• Căn bậc hai của –1 là i và –i. 

• Căn bậc hai của số thực a < 0 là i a . 

 

VD1: Tìm các căn bậc hai của các số sau: –2, 

–3, –4. 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương trình bậc 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực 
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Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung 

hai với hệ số thực  

H1. Nhắc lại cách giải phương trình bậc hai? 

 

Đ1. Xét  = b ac
2
4− . 

•  = 0: PT có 1 nghiệm thực  
b

x

a2

= −  

•  > 0: PT có 2 nghiệm thực phân biệt 

b
x

a
1,2

2

− 
=  

•  < 0: PT không có nghiệm thực. 

 

• GV nêu nhận xét. 

 

H2. Nêu các bước giải phương trình bậc hai? 

 

Đ2. HS thực hiện lần lượt các bước. 

 = –3  
i

x
1,2

1 3

2

− 
=  

• Các nhóm thảo luận và trình bày. 

 

• GV hướng dẫn HS nêu nhận xét. 

 

Xét phương trình bậc hai: 

 ax bx c
2

0+ + =   

 (với a, b, c  R, a  0) 

Tính  = b ac
2
4− . 

 

• Trong trường hợp  < 0, nếu xét trong tập 

số phức, ta vẫn có 2 căn bậc hai thuần ảo 

của  là i  . Khi đó, phương trình có 2 

nghiệm phức được xác định bởi công thức: 

 
b i

x

a
1,2

2

− 
=  

VD2: Giải phương trình sau trên tập số phức: 

 x x
2

1 0+ + =  

 

Nhận xét: Trên tập số phức: 

• Mọi PT bậc hai đều có 2 nghiệm (có thể 

trùng nhau). 

• Tổng quát, mọi PT bậc n (n  1): 
n n

n
a x a x a

1

0 1
... 0

−+ + + =  với a0, a1, …, an  

C, a0  0 đều có n nghiệm phức (có thể trùng 

nhau). 

Hoạt động 3: Áp dụng giải phương trình 

bậc hai  

H1. Gọi HS giải. 

 

Đ1. 

a) x i
1,2

3=           b) x i
1,2

1 2= −   

c) 
i

x
1,2

3 11

10


=      d) 𝑥=−1𝑥=3 

VD3: Giải các phương trình sau trên tập số 

phức: 

a) x2 3 0+ =  

b) x x
2
2 3 0− + =  

c) x x
2

5 3 1 0− + =  

d) x x
2
2 3 0− − =  

 

  

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

4.1. Tổng kết 

- Cách tính căn bậc hai của số thực âm. 

- Cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực  

4.2. Hướng dẫn tự học 

 - Bài tập SGK 

 - Bài tập Ôn tập chương IV 
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B. HÌNH HỌC : 

 

CHƯƠNG I : 

Tiết 1 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 

16) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được thế nào là một khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt.   

                        Từ đó hình dung được thế nào là một hình đa diện, khối đa diện, điểm trong và điểm  

                        ngoài của chúng. 

Về kỹ năng:     Biết được thế nào là hai đa diện bằng nhau, phân chia, lắp ghép các khối đa diện đơn  

                        giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

17) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

18) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

19) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

- Giáo viên yêu cầu học sinh hày chỉ rõ hình chóp S.ABCD là 

hình giời hạn những mặt nào? 

- Học sinh đánh giá được các mặt giới hạn của hình chóp mà 

giáo viên đã nêu 

- Hình chóp chia không gian làm 2 phần phần trong và phần 

ngoài  

dẫn dắt đến khái niệm khối chóp là là phần không gian giới hạn 

bởi hình chóp kể cả hình chóp đó 

(tương tự ta có khối lăng trụ 

- Các khái niệm của hình chóp ,lăng trụ vẫn đúng cho khối 

chóp và khối lăng trụ 

- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày: 

 + Tên của khối lăng trụ, khói chóp 

 + Đỉnh,cạnh,mặt bên,mặt đáy,cạnh bên,cạnh đáy của khối 

chóp,khối lăng trụ  

 + Giáo viên gợi ý về điểm trong và điểm ngoài của khối 

chóp,khối chóp cụt  

- Học sinh phát biểu thế nào là điểm trong và điểm ngoài của 

khối lăng trụ,khối chóp 

I. Khối lăng trụ và khối chóp: 

   - Khối lăng trụ (khối chóp) là 

phần không gian được giới hạn 

bởi một hình lăng trụ (hình chóp) 

kể cả hình lăng trụ (hình chóp) 

ấy. 

   - Khối chóp cụt (tương tự). 

 

 

 

 

 

 

 

    

   - Điểm trong, điểm ngoài của 

khối chóp, khối lăng trụ (SGK) 

 

Ví dụ: Kim tự tháp Ai Cập 
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HĐ2: 07p 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 1.4 – sgk hãy kể tên 

các mặt của  hình chóp S.ABCDE và hình lăng trụ 

ABCDE.A'B'C'D'E' 

- Học sinh thảo luận và thực hiện hoạt động trên  

  

- Giáo viên nhận xét,đánh giá  

- Hình chóp và hình lăng trụ trên có những nét chung nào? 

- Học sinh thảo luận  phát hiện các hình trên đều có chung là 

những hình không gian được tạo bởi một số hửu hạn đa giác 

 

 

 

- Em có nhận xét gì về số giao điểm của các cặp đa giác sau: 

AEE’A’ và BCC’B’; ABB’A’ và BCC’B’; SAB và SCD ? 

- Học sinh thảo luận và đi đến nhận xét:: không có điểm chung; 

có 1 cạnh chung; có 1 điểm chung 

 

- Mỗi cạnh của hình chóp hoặc của lăng trụ trên là cạnh chung 

của mấy đa giác  

- Kết luận:là cạnh chung của hai đa giác  

 

 

- Từ những nhận xét trên Giáo viên tổng quát hoá cho hình đa 

diện  

- Học sinh phát biểu lại khái niệm hình đa diện  

 

 

HĐ3: 03p 

 

Giáo viên cho ví dụ về đa diện lồi 

- Hình ảnh viên kim cương là một ví dụ về đa diện lồi 

 

 

 

II. Khái niệm về hình đa diện và 

khối đa diện: 

1. Khái niệm về hình đa diện: 

 - Các hình trên đều có chung là 

những hình không gian được tạo 

bởi một số hữu hạn đa giác 

 

 

- Hai đa giác phân biệt chỉ có thể 

hoặc không có điểm chung nào 

hoặc chỉ có một điểm chung hoặc 

chỉ có một cạnh chung  

 

- Mỗi cạnh của đa giác nào cũng 

là cạnh chung của hai đa giác  

 

- Hình đa diện (đa diện) là hình 

được tạo bởi hữu hạn đa giác thoả 

mãn hai tính chất trên. 

 

2. Khái niệm về khối đa diện: 

- Khối đa diện là phần không gian 

được giới hạn bởi một hình đa 

diện, kể cả hình đa diện đó. 

Ví dụ: Khối đa diện lồi 

 

 

 

      

 

 

 
                            

Ví dụ: Không phải khối đa diện 

lồi 

http://anhso.net/xem.asp?id=&k=0&alb=788130@348&as=8981
http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://a8.vietbao.vn/images/vn888/Duc/14.10.08/diamond.jpg&imgrefurl=http://pda.vietbao.vn/Khoa-hoc/Che-tao-kim-cuong-tu-tro-cot-nguoi-chet/80101402/190/&h=306&w=350&sz=35&tbnid=8lyoJd-4qU0tjM:&tbnh=105&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dh%25C3%25ACnh%2B%25E1%25BA%25A3nh%2Bvi%25C3%25AAn%2Bkim%2Bc%25C6%25B0%25C6%25A1ng%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+vi%C3%AAn+kim+c%C6%B0%C6%A1ng&hl=vi&usg=__UZ2xiPkawTW179zAXS5cwWKEUA8=&sa=X&ei=fzRGTrS_DIKfmQW_94n4Bg&ved=0CA0Q9QEwAA
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HĐ4: 10p 

 

- Giáo viên nhắc lại các khái niệm về phép biến hình đã được 

học ở lớp 11 

- Học sinh nhớ lại các kiến thức đã được học 

 

 

- Giáo viên đưa ra ví dụ về các phép biến hình trong không 

gian 

 

 

 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm hoạt động 4 

- Nhận xét :Gọi O là giao điểm các dường chéo A'C,AC' thì O 

chính là trung điểm của các đoạn 

A'C,AC',B'D,BD' 

Như vậy có một phép đối xứng tâm O biến hình lăng  

trụ ABD.A'B'D'thành lăng trụ BD.B'C'D' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Hai đa diện bằng nhau: 

1. Phép dời hình trong không 

gian: 

- Trong không gian, quy tắc đặt 

tương ứng mỗi điểm M  với điểm 

M’ xác định duy nhất đgl một 

phép biến hình trong không gian 

- Phép biến hình trong không gian 

đgl phép dời hình nếu nó bảo toàn 

khoảng cách giữa hai điểm tuỳ ý 

-  Các phép dời hình trong không 

gian(Xem sách giáo khoa) 

Nhận xét: 

   a. Thực hiện liên tiếp các phép 

dời hình sẽ được một phép dời 

hình 

   b. Phép dời hình biến đa diện H 

thành đa diện H’, biến đỉnh, cạnh, 

mặt của H thành đỉnh, cạnh, mặt 

tương ứng của H’  

2. Hai hình bằng nhau: 

Định nghĩa: Hai hình được gọi là 

bằng nhaunếu có một phép dời 

hình biến hình này thành hình kia. 

Đặc biệt: hai đa diện được gọi là 

bằng nhau nếu có một phép dời 

hình biến đa diện này thành đa 

diện kia 

 

 

HĐ5: 10p 

- Giáo viên cho học sinh quan sát 3 hình (H), (H1), (H2) - sgk 

Học sinh nhận xét: 

- (H) là hợp của (H1)và (H2) 

- (H1)và (H2) không có điểm chung trong nào 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh dùng các mặt phẳng chia khối lập 

phương ABCD.A'B'C'D' thành sáu khối tứ diện  

Gợi ý: 

- Chia khối lập phương thành hai khối  lăng trụ tam giác  

IV: Phân chia và lắp ghép các 

khối đa diện: 

 

- Hai khối đa diện H1 và H2 không 

có chung điểm trong nào ta nói có 

thể chia được khối đa diện H 

thành hai khối đa diện H1 và H2 

hay có thể lắp ghép hai khối đa 

diện H1 và H2 với nhau để được 

khối đa diện H 

 

O

D'

C'B'

A'

D

C
B

A
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- Chia mỗi khối  lăng trụ tam giác thành 3 khối tứ diện  

  + Giáo viên nhận xét  

  + Phân tích và chỉ rõ hơn bằng ví dụ SGK 

- Nhận xét: Một khối đa diện bất 

kỳ luôn có thể phân chia thành 

những khối tứ diện  

 

20)  Củng cố- Dặn dò: 03p 

-   Nắm được hình đa diện, khối đa diện. 

-  Chuẩn bị phần còn lại của bài và xem trước bài tập.  

 

Tiết 2 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được thế nào là một khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt.  

                        Từ đó hình dung được thế nào là một hình đa diện, khối đa diện, điểm trong và điểm  

                        ngoài của chúng. 

Về kỹ năng:     Biết được thế nào là hai đa diện bằng nhau, phân chia, lắp ghép các khối đa diện đơn  

                        giản. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp: 05p 

 - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ: 03p 

Trong các hình sau, hình nào là hình đa diện,  

                                                         hình nào không phải là hình đa diện? Vì sao? 

 

                                             

D' C'

C

B

A' B'

A

D

 
              

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 08p 

- Hướng dẫn học sinh giải:  

 + Giả sử đa diện có m mặt. Ta cần 

chứng minh m là số chẵn. 

 + Có nhận xét gì về số cạnh của đa 

diện này?  

Bài 1/tr12: 

Giả sử đa diện (H) có m mặt. 

Do: Mỗi mặt có 3 cạnh nên có 3m cạnh. 

       Mỗi cạnh của (H) là cạnh chung của hai mặt nên số cạnh 

của (H) bằng c =
3

2

m
. Do c nguyên dương nên m phải là số 

chẵn (đpcm).  
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- Cho ví dụ? 

 

 

VD: Hình tứ diện có 4 mặt. 

HĐ2: 10p 

- Giáo viên treo bảng phụ có chứa 

hình lập phương ở câu hỏi 2 phần 

kiểm tra bài cũ. 

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 

để tìm kết quả. 

- Gọi đại diện nhóm trình bày. 

- Gọi đại diện nhóm nhận xét. 

- Nhận xét, chỉnh sửa và cho điểm. 

 

 

 

 

Bài 3/tr12: 

D'
C'

C

B

A' B'

A

D

 
.- Ta chia lăng trụ thành 5 tứ diện  

   AA’BD 

   B’A’BC’  

   CBC’D  

   D’C’DA’ 

   DA’BC’. 

HĐ3: 10p 

 

- Giáo viên treo bảng phụ có chứa 

hình lập phương ở câu hỏi kiểm tra 

bài cũ. 

- Gợi mở cho học sinh:  

 + Ta chỉ cần chia hình lập phương 

thành 6 hình tứ diện bằng nhau. 

 + Để chia được 6 hình tứ diện bằng 

nhau ta cần chia như thế nào?       

 

 

- Gọi học sinh trả lời cách chia. 

- Gọi học sinh nhận xét. 

- Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa. 

Bài 4/tr12: 

D'
C'

C

B

A' B'

A

D

 
- Ta chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành 3 tứ diện: 

        BA’B’D’  

       AA’BD’  

       ADBD’. 

- Phép đối xứng qua (A’BD’) biến tứ diện BA’B’D’ thành tứ 

diện AA’BD’ 

- Phép đối xứng qua (ABD’) biến tứ diện AA’BD’ thành tứ 

diện ADBD’ nên ba tứ diện trên bằng nhau. 

- Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta chia được hình 

lập phương thành 6 tứ diện bằng nhau. 

 

HĐ4: 10p 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm 

bài tập 2 

Bài 2/tr12: 

Giả sử đa diện (H) có các đỉnh A1, …, Ađ 

Gọi m1, …, mđ lần lượt là số các mặt của (H) nhận chúng là 

đỉnh chung 

Như vậy mỗi đỉnh Ak có mk cạnh đi qua 

Vì mỗi cạnh của (H) đều đi qua đúng hai đỉnh nên tổng số các 

cạnh của (H) bằng c = ½ (m1+ m2 + … + mđ) 

Vì c là số nguyên, m1, …, mđ là những số lẻ nên đ phải là số 

chẵn 

Ví dụ: số đỉnh của hình chóp ngũ giác bằng sáu. 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

5)  Củng cố- Dặn dò: 02p 

-  Nắm được hình đa diện, khối đa diện. 

                              -  Chuẩn bị bài: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.  
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Tiết 3 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa khối đa diện lồi, khối đa diện đều. 

Về kỹ năng:     Nhận biết được các loại khối đa diện đều. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 02p 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

 

HĐ1: 15p 

- Giáo viên nêu khái niệm khối đa diện lồi 

 

- Học sinh tiếp nhận kiến thức 

 

- Giáo viên đưa ra các ví dụ về khối đa diện lồi, khối đa diện 

không lồi. 

- Học sinh tiếp nhận kiến thức 

 

I. Khối đa diện lồi: 

- Khối đa diện (H) được gọi là 

khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng 

nối hai điểm bất kì của (H) luôn 

thuộc (H). Khi đó đa diện xác 

định (H) được gọi là đa diện lồi. 

 

Ví dụ: Khối đa diện lồi 

            
Ví dụ: Khối đa diện không lồi 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 25p 

 

- Yêu cầu học sinh quan sát khối tứ diện đều, nhận xét gì về 

các mặt của nó? 

 

- Quan sát hình 

- Hình b, ta thấy các mặt của nó đều là các tam giác đều 

II. Khối đa diện đều: 
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- Học sinh tiếp nhận kiến thức 

 

 

 

- Giáo viên nêu định nghĩa về khối đa diện đều 

 

 

 

 

 

- Giáo viên nêu năm loại khối đa diện đều. 

 

 

 

 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví dụ: 

 

   + Hướng dẫn cho học sinh bằng hình vẽ. 

   + Cho học sinh  hình dung được khối bát diện. 

   + Hướng dẫn cho học sinh chứng minh tam giác IEF là tam 

giác đều cạnh a.  

  + Các mặt của tứ diện đều có tính chất gì? 

  + Đoạn thẳng EF có tính chất gì trong tam giác ABC. 

   Chứng minh tương tự cho các tam giác còn lại. 

 

         a                          b 

 

 

Định nghĩa: Khối đa diện đều là 

khối đa diện lồi có tính chất sau 

đây: 

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác 

đều p cạnh 

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung 

của đúng q mặt 

Khối đa diện đều như vậy được 

gọi là khối đa diện đều laọi {p; q} 

Định lí: Chỉ có năm loại khối đa 

diện đều. Đó là loại {3; 3}, {4; 

3}, {3; 4}, {5; 3}, {3; 5}. 

 

Ví dụ: Chứng minh rằng trung 

điểm các cạnh của một tứ diện 

đều cạnh a là các đỉnh của một 

bát diện đều. 

 

 

N
E

M
F

I

A

D

B

C

J

 
5)  Củng cố- Dặn dò:  03p 

-  Nắm được khối đa diện lồi, khối đa diện đều. 

                              - Chuẩn bị phần bài tập trang 18.  
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Tiết 4 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa khối đa diện lồi, khối đa diện đều. 

Về kỹ năng:     Nhận biết được các loại khối đa diện đều. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:                                               

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

- Giáo viên cho học sinh quan sát 

hình 1.22 sgk trang 17 

 - Yêu cầu HS xác định hình (H) và 

hình (H’) 

- Các mặt của hình (H) là hình gì?  

- Các mặt của hình (H’) là hình gì? 

- Nêu cách tính diện tích của các 

mặt của hình (H) và hình (H’)? 

- Nêu cách tính toàn phần của hình 

(H) và hình (H’)? 

- Giáo viên chính xác kết quả sau 

khi học sinh trình bày 

Bài 2/tr18: 

Đặt a là độ dài của hình lập phương (H) 

Khi đó độ dài cạnh của hình bát diện đều (H’) bắng 
2

2a
 

Diện tích toàn phần của hình (H) bằng 6a2 

Diện tích toàn phần của hình (H’) bằng 3
8

3
8 2

2

a
a

=  

Vậy tỉ số diện tích toàn phần của hình (H) và hình (H’) là    

                                      32
3

6
2

2

=
a

a
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình tứ diện đều được tạo thành 

từ các tâm của các mặt của hình tứ 

diên đều ABCD là hình nào? 

Bài 3/tr18: 

Chứng minh rằng các tâm của các mặt của hình tứ diện đều là 

các đỉnh của một hình tứ diện đều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4 

A 

C 

D 

M 

B G1 

G2 

G3 

K 

N 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

- Nêu cách chứng minh G1G2G3G4 

là hình tứ diện đều? 

- Giáo viên chính xác lại kết quả 

 

Xét hình tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a.  

Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của cạnh BC, CD, AD.  

Gọi G1, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm của các mặt ABC, 

BCD, ACD, ABD.  

Ta có: 

33

1

3

2

3

2

31

3131

a
BDMNGG

AN

AG

AM

AG

MN

GG

===

===

 

 Chứng minh tương tự ta có các đoạn G1G2 =G2G3 = G3G4 = 

G4G1 = G1G3 = 
3

a
 suy ra hình tứ diện G1G2G3G4 là hình tứ diện 

đều .  

 Điều đó chứng tỏ tâm của các mặt của hình tứ diện đều ABCD 

là các đỉnh của một hình tứ diện đều. 

 Bài 4/tr18: 

a. Chứng minh rằng: AF, BD và CE đôi một vuông góc với 

nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường 

Do B, C, D, E cách đều điểm A và F nên chúng cùng thuộc 

mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AF. Tương tự A, B, F, D 

cùng thuộc một phẳng và A, C, F, E cũng cùng thuộc một mặt 

phẳng 

Gọi I là giao điểm của BD và EC.  

Khi đó AF, BD, CE đồng quy tại I 

Ta có: tứ giác ABFD là hình thoi nên: AF⊥BD 

Chứng minh tương tự ta có: 

AF⊥EC, EC⊥BD. 

Vậy AF, BD và CE đôi một vuông góc với nhau 

Tứ giác ABFD là hình thoi nên AF và BD cắt nhau tại trung 

điểm I của mỗi đường 

-Chứng minh tương tự ta có: AF và EC cắt nhau tại trung điểm 

I, BD và EC cũng cắt nhau tại trung điểm I 

Vậy các đoạn thẳng AF, BD, CE cắt nhau tai trung điểm của 

mỗi đường 

b. Chứng minh: ABFD,AEFC, BCDE là những hình vuông 

Do AI⊥(BCDE) và  

      AB = AC = AD = AE nên  

      IB = IC = ID = IE 

Suy ra BCDE là hình vuông 

Chứng minh tương tự ta có : ABFD, AEFC là những hình 

vuông 

 

 

5)  Củng cố- Dặn dò:   Nắm được khối đa diện lồi, khối đa diện đều. 

                                        Chuẩn bị bài: Khái niệm về thể tích của khối đa diện.  

D 

A 

B C 

F 

E 

I 
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Tiết 5 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§3:    KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Giáo viên: 

- Đặt vấn đề: dẫn dắt đến khái niệm thể tích của khối đa diện 

- Giới thiệu về thể tích khối đa diện: 

Mỗi khối đa diện được đặt tương ứng với một số dương duy 

nhất V (H) thoả mãn 3 tính chất (SGK). 

- Giáo viên dùng bảng phụ vẽ các khối  (hình 1.25) 

- Cho học sinh nhận xét mối liên quan giữa các hình (H0), (H1), 

(H2), (H3) 

-  Tính thể tích các khối trên? 

- Tổng quát hoá để đưa ra công thức tính thể tích khối hộp chữ 

nhật. 

Học sinh: 

- Học sinh theo dõi cách đặt vấn đề của giáo viên 

- Nắm được thể tích khối đa diện 

I.Khái niệm về thể tích khối đa 

diện: 

 

Khái niệm: (sgk) 

 

               

D' C'

C

B

A' B'

A

D

 
 

Định lí: Thể tích của một khối 

hộp chữ nhật bằng tích ba kích 

thước của nó. 

                V = abc 

HĐ2: 10p 

Giáo viên: 

- Nêu mối liên hệ giữa khối hộp chữ nhật và khối lăng trụ có 

đáy là hình chữ nhật. 

Học sinh: 

- Học sinh trả lời: Khối hộp chữ nhật là khối lăng trụ có đáy là 

hình chữ nhật. 

- Học sinh suy luận và đưa ra công thức. 

 

 

 

II. Thể tích khối lăng trụ:    

 

D' C'

C

B

A' B'

A

D

 
Định lí: Thể tích khối lăng trụ có 

diện tích đáy B và chiều cao h là: 

                V = Bh 

HĐ3: 15p 

- Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh thể tích khối chóp C. 

A’B’C’ và thể tích khối lăng trụ ABC. A’B’C’? 

III. Thể tích khối chóp: 

Định lí: Thể tích khối chóp có 

diện tích đáy B và chiều cao h là: 
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VC.A’B’C’= 1/3 V 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh suy ra thể tích khối chóp C. 

ABB’A’? 

VC. ABB’A’= 2/3V 

 

 - Nhận xét về diện tích của hình bình hành ABFE và ABB’A’? 

SABFE= ½ SABB’A’ 

 

- Từ đó suy ra thể tích khối chóp C. ABEF theo V. 

- Xác định khối (H) và suy ra V (H) 

- Tính tỉ số 
'''.

)(

CFECV

HV
 =? 

'''.

)(

CFECV

HV
 =1/2 

 

 

                    BhV
3

1
=  

 

Ví dụ: sgk – trang 24 

 

                        A                      C 

                                       B 

                         E 

                                        F 

    E’                 A’                     C’ 

                                       

                                       B’ 

                              F’ 

 

 

 

VC.A’B’C’= 1/3 V 

 

VC. ABB’A’= 2/3V 

                             

 

SABFE= ½ SABB’A’ 

 

'''.

)(

CFECV

HV
 =1/2 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  3p 

-  Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                              - Chuẩn bị phần bài tập trang 25 - 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

’ 
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Tiết 6 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp: 05p  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                               - Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu công thức tính thể tích khối hộp chữ nhât,  

                                                                           khối lăng trụ, khối chóp?                                              

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu 

công thức tính thể tích của khối tứ 

diện ? 

 

- Yêu cầu học sinh xác định chân 

đường cao của tứ diện ? 

 

* Chỉnh sửa và hoàn thiện lời giải  

Bài 1/tr25: 

                        A 

 

 

 

 

 

B                                    D 

 

                       H 

 

                            C 

   Hạ đường cao AH 

VABCD = 
3

1
SBCD.AH 

Vì ABCD là tứ diện đều nên H là  tâm của tam giác BCD 

H là trọng tâm BCD  

Do đó BH = 
3

3a
 

AH2 = a2 – BH2 = 
3

2
a2 

Vậy thể tích: VABCD = a3.
12

2
 

HĐ2: 15p 

Dựa vào hình vẽ các em  cho biết 

khối hộp đã được chia thành bao 

nhiêu khối  tứ diện , hãy kể tên các 

Bài 3/tr25: 
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khối tứ diện đó  

 

 

      

 D                               C 

 

 

 

             A                                 B 

 

 

 

         D’                              C’ 

 

                   A’                              B’ 

Đặt  V1 =VACB’D’  

V= thể tích của khối hộp  

Có thể tính  tỉ số 
1V

V
 ? 

Ta có: V = VD’ADC + VB’ABC + 

VAA’B’D’+ VCB’C’D’ + V1 

Có nhận xét gì về thể tích của các 

khối tứ diện D’ADC , B’ABC, 

AA’B’D’,CB’C’D’ 

VD’ADC = VB’ABC = VAA’B’D’ 

   = VCB’C’D’ = 
6

1
V 

*  Dẫn đến : V = 3V1  

 

 

 

Gọi V1 = VACB’D’                    

V là thể tích hình hộp  

S là diện tích ABCD 

h là chiều cao  

 V = VD’ADC + VB’ABC 

         +VAA’B’D’+ VCB’C’D’ + V1 

Mà  

VD’ADC = VB’ABC = VAA’B’D’ 

   = VCB’C’D’= Vh
S

6

1

2
.

3

1
=  

n ên : VVVV
3

1

6

4
1 =−=  

V ậy : 3
1

=
V

V
 

 

 

     5) Củng cố- Dặn dò: 03p   

 - Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                                            - Chuẩn bị các bài tập còn lại. 
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Tiết 7 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp: 05p  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                               - Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu công thức tính thể tích khối hộp chữ nhât,  

                                                                           khối lăng trụ, khối chóp?                                              

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

 

HĐ2: 20p 

 

 

 

 

Gợi ý: 

Tạo sự liên quan của giả thiết 

bằng cách dựng hình bình hành 

BDCE trong mp (BCD)  

- Có nhận xét gì về VABCD và VABED 

- Xác định góc giữa hai đường d và 

d’  Chú ý  giáo viên giải thích  








−
=

^

ABE  

sin =− sin)(  

 

 

- Xác định chiều cao của khối tứ 

diện CABE  

- Chỉnh sửa và hoàn thiện bài giải 

của học sinh 

Bài 6/tr26: 

                    A d 

 

 

            B                            D 

 

  

                     E                          C d’      

 

Gọi h là khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau d và d’ 

   là góc giữa d và d’  

  không đổi  

 Trong (BCD) dựng hình bình hành  BDCE                          

 VABCD=VABEC     

 Vì d’//BE )BE,AB()'d,d(
^

=  

    Và h là khoảng cách từ d’đến mp(ABE) h không đổi  

h.S
3

1
V ABEABEC =  

               = h.sin.BE.AB
2

1
.

3

1
  = sinabh

6

1
 

VABCD = sinabh
6

1
Không đổi  
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HĐ3: 12p 

- Giáo viên hướng dẫn: 

VA’. SB’C’= 1/3 A’I’.SS.B’C’ 

 

VA.SBC= 1/3 AI.SSBC 

 

Dẫn đến: 

 

Bài 4/tr25: 

        

 

 

 

               

 

                                           

 

                    

 

     5) Củng cố- Dặn dò: 03p   

 - Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                                            - Chuẩn bị các bài tập còn lại. 
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Tiết 8 

 

Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                             - Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu công thức tính thể tích khối hộp chữ nhât,  

                                                                           khối lăng trụ, khối chóp?                                              

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xác định mp qua C vuông góc với 

BD 

- CM :    )(CEFBD ⊥  

 

 

- Tính VDCEF  bằng  cách nào? 

-  Dựa vào kết quả bài tập 5 hoặc 

tính trực tiếp  

 

 

- Dựa vào bài 5 lập tỉ số nào? 

 

 

- Dựa vào yếu tố nào để tính được 

các tỉ số 

Bài 5/tr26: 

                   D        

 

                                         F 

 

 

       C                    E                       B 

 

 

 

                          A 

Dựng BDCF ⊥  (1) 

dựng   ADCE ⊥  

ta có : 




⊥

⊥

CABA

CDBA
 

CEBAADCBA ⊥⊥ )(  (2)  

Từ (1) và (2)  BDCFE ⊥)(  

DB

DF
.

DA

DE

DB

DF
.

DA

DE
.

DC

DC

V

V

DCAB

CDEF

=

=

 

* ADC  vuông cân tại C có ADCE ⊥  E là trung điểm của 

AD 
2

1

DA

DE
=  (3) 

* 
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DB

DF
&

DA

DE
  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tính thể tích của khối tứ diện 

DCBA 

 

 

 

- Giáo viên sửa và hoàn chỉnh lời 

giải 

 

 

3aaaa

DCACAB

DCBCDB

222

222

222

=++=

++=

+=

 

* CDB vuông tại C có BDCF ⊥  
3

1

a3

a

DB

DC

DB

DF

DCDB.DF

2

2

2

2

2

===

=

 (4) 

Từ (3) và (4)
6

1

DB

DF
.

DA

DE
=  

* 
6

a
S.DC

3

1
V

3

ABCDCBA ==  

* 
36

a
V

6

1

V

V 3

CDEF

DCAB

CDEF ==  

 

  

 

5) Củng cố- Dặn dò: 05p 

Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                                             Chuẩn bị bài tập ôn tập chương 
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Tiết 9 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, lắp ghép khối  

                        đa diện, các loại đa diện đều, thể tích khối đa diện. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ: 10p 

     + Hai học sinh giải các câu trắc nghiệm có giải thích  

     + Bài 11/tr 27 

                                                           

O

E

F

C'

C

D

A

D'

B

B'

A'

 
         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

HĐ1: 15p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh xác 

định góc 60o. Xác định vị trí D. 

Bài 6/tr26: 

 

H
I

A

B

C

S

D

 
a. 

Ta có:  

Góc SAH = 60o . 

D là chân đ/cao kẻ từ B và C .của tg SAB và SAC 

SA = 2AH = 
2 3

3

a
 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

Nêu hướng giải bài toán 

 

 

 

 

 

- Để tính thể tích VS.DBC ta áp dụng 

kết quả bài tập 4 trang 25 để giải. 

AD = 
1

2
AI = 

3

4

a
 

3
541

D 82 3

3

a
SA

S a
= − =  

b. VSDBC = 
5

8
VSABC = 35 3

96
a  

 

HĐ2: 15p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên hướng dẫn: 

a. Nhận xét về tứ diện A’B’BC 

suy ra hướng giải quyết . 

Chọn đỉnh, đáy hoặc thông qua V 

của ltrụ. 

b. Nêu cách xác định E, F và hướng 

giải quyết bài toán 

 

 

 

 

 

Bài 10/tr27: 

   

E

F

J

K

I

C

A

A'

C'

B'

B

   
a. Ta có: 

      VA’B’BC = VA’ABC (cùng Sđ, h) 

      VA’ABC = VCA’B’C’ ( nt )   

      VA’B’BC = 
1

3
VLT = 

3 3

4

a
 

b.  

        CI =
3

2

a
, IJ= 

3

6

a
.       KJ = 

13

12
a   

       SKJC = 
2

3
SKIC = 

2 3

6

a
 

      d(C,(A’B’EF) = d(C,KJ) = 
2 KJCS

KJ
 = 

2 13

13

a
 

      SA’B’EF = 
25 13

12 3

a
,  VC.A’B’EF = 

35

18 3

a
               

 

5) Củng cố- Dặn dò: 03p 

      Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                                        Chuẩn bị bài tập còn lại của ôn tập chương I. 
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Tiết 10 

 

Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, lắp ghép khối  

                        đa diện, các loại đa diện đều, thể tích khối đa diện. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                             - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình ôn tập. 

            - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

N

M C'

C

D

A

A'

D'

B'

B

 
a. Xác định đỉnh của td ADMN. 

 

b. 

- Dựng thiết diện 

- Nêu hướng phân chia khối đa diện 

để tính thể tích 

 

Bài 12/tr27: 

a. SAMN = 
2

2

a
 

VADMN = VM.AND = 
3

6

a
 

b. 

Chia khối đa diện cần tính V thành các khối đdiện : DBNF, 

D.AA’MFB, D.A’ME 

VDBNF 

            
' 1

3

KB

KI
= => BF = 

2

3
a  

            SBFN = 
2

6

a
 =>VDBNF = 

3

18

a
 

VD.ABFMA’ 

            SABFMA’ = 211

12
a  

           VD.ABFMA’ = 311

36
a  

VD.A’ME  

           SA’ME = 
2

16

a
 

          VD.A’ME = 
3

48

a
 

          V(H) = 
3

18

a
+ 311

36
a + 

3

48

a
 = 355

144
a  
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I

F

K

E

N

M C'

C

D

A

A'

B

B'

D'
 

          V(H’) = (1 - 
55

144
)a3 = 389

144
a  

( )

( ')

55

89

H

H

V

V
=  

 

 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  05p 

      Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                                          Chuẩn bị kiểm tra 45 phút. 
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Tiết 11 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm về đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, lắp ghép khối  

                        đa diện, các loại đa diện đều, thể tích khối đa diện. 

Về kỹ năng:     Áp dụng công thức tính thể tích vào các bài toán tính thể tích. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                                             - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình ôn tập. 

            - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ2: 10p 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh về 

nhf làm bài tập 7 

 

 

 

Bài 7/tr26: 

Chân đ/cao là tâm đường tròn nội tiếp đáy 

Các công thức vận dụng:  

+ S = ( )( )( )p p a p b p c− − − , ( S = 26 6 a ) 

+ S = p.r => r = 
2 6

3
a , h = 2 2 a , VS.ABC = 38 3 a .  

HĐ3: 10p 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh về 

nhf làm bài tập 8 

 

 

Bài 8/tr26: 

' ' ' ' ' '

OABC

OA B C

V OA OA OC

V OA OB OC
=   

2

2 2

'SB c

SB a c
=

+
, 

2

2 2

'SD c

SD b c
=

+
,

2

2 2 2

'SC c

SC a b c
=

+ +
, 

5 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 ( 2 )

6 ( )( )( )

abc a b c
V

a b c a c b c

+ +
=

+ + + +
 

HĐ4: 10p 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh về 

nhà làm bài tập 9 

 

 

Bài 9/tr26: 

AEMF có AM⊥EF   

Suy ra SAEMF = 
1

2
AM.EF = 

2 3

3

a
 

Đường cao h =  SM = 
2

2

a
, V = 

3 6

18

a
 

 

5) Củng cố- Dặn dò:  05p 

      Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện, công thức tính thể tích. 

                                          Chuẩn bị kiểm tra 45 phút.  

 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

CHƯƠNG II : 

 

Tiết 12 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY 

21) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sựu tạo thành mặt tròn xoay, mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay. 

Về kỹ năng:     Biết phân biệt mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay; mặt trụ tròn  

                        xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

22) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

23) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

24) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

           - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

- Giáo viên giới thiệu một số vật thể : Ly, bình hoa, chén, 

…gọi là các vật thể tròn xoay  

- Treo bảng phụ ,hình vẽ  

- Trên mp(P) chovà ( )  

M( )  

   + Quay M quanh   một góc 3600 được đường gì? 

   + Quay (P) quanh trục   thì đường ( ) có quay quanh  ? 

   + Vậy khi mặt phẳng (P) quay quanh trục thì đường ( ) quay 

tạo thành một mặt tròn xoay  

- Cho học sinh nêu một số ví dụ 

I. Sự tạo thành mặt tròn xoay: 

                     (sgk) 

 

                                 
 

 

 

 

                   

 

 

 

     

 

+   được gọi là đường sinh 

+   được gọi là trục  

HĐ2: 25p 

- Trong mp(P) cho d O = và tạo một góc 0 00 90   

( Treo bảng phụ ) 

- Cho (P) quay quanh   thì d có tạo ra mặt tròn xoay không? 

mặt  tròn xoay đó giống hình vật thể nao? 

 

 

 

 

 

 

II. Mặt nón tròn xoay: 

1.Định nghĩa: (sgk) 

 

                                
 

 

 

                              O 
                              

 

 

P 
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-  Giáo viên vẽ hình 2.4 

+ Chọn OI làm trục ,quay OIM quanh trục OI. Nhận xét gì 

khi quay cạnh IM và OM quanh trục ? 

+Chính xác kiến thức. 

 

Hình nón gồm mấy phần?  

+ Có thể phát biểu khái niệm hình nón tròn xoay theo cách 

khác  

 

 

 

- Giáo viên đưa ra mô hình khối nón tròn xoay cho học sinh 

nhận xét và hình thành khái niệm  

 + Nêu điểm trong ,điểm ngoài  

 + Củng cố khái niệm : Phân biệt mặt nón ,hình nón , khối nón . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên nêu định nghĩa 

- Đưa ra công thức tính diện tích xung quanh của hình nón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 d 

Đỉnh: O 

Trục:   

Đường sinh: d 

Góc ở đỉnh: 2   

2. Hình nón tròn xoay và khối 

nón tròn xoay:                           

a. Hình nón tròn xoay: 

Vẽ hình: 

+ Khi quay   vuông OIM  quanh 

cạnh OI một góc 3600 ,đường gấp 

khúc IMOsinh ra  hình nón tròn 

xoay hay hình nón 

O: đỉnh 

OI: Đường cao 

OM: Độ dài đường sinh  

-Mặt xung quanh (sinh bởi OM) 

và mặt đáy ( sinh bởi IM) 

b. Khối nón tròn xoay: (sgk)  

Hình vẽ 

 
3. Diện tích xung quanh của 

hình nón tròn xoay: 

a. Định nghĩa: (sgk) 

b. Công thức tính diện tích 

xung quanh của hình nón: 

 

 

 

 

Diện tích xung quanh của hình 

nón tròn xoay bằng một nửatích 

của độ dài đường tròn đáy và độ 

dài đường sinh 

                 Sxq = rl 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên treo hình vẽ 2.7 và cho học sinh tìm r,l thay vào 

công thức diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần  

 

4. Thể tích khối nón tròn xoay: 

a. Định nghĩa: (sgk) 

b. Công thức tính thể tích khối 

nón tròn xoay: 

Khối nón có chiều cao h,bán kính 

đường tròn đáy r thì thể tích khối 

nón là: 

                   V=
1

3

2r h   

5. Ví dụ: 

Trong không gian cho tam giác  

OIM vuông tại I,góc IOM =300 

và cạnh IM=a.Khi quay tam giác 

IOM quanh cạnh OI thì đường 

gấp khúc OMI tạo thành một hình 

nón tròn xoay . 

a. Tính diện tích xung quanh và 

diện tích toàn phần.  

ĐS:  Sxq=
22 a  

       Stp=
23 a  

b. Tính thể tích khối nón. 

ĐS: V= 3 3

3
a  

 

 

25)  Củng cố- Dặn dò:  03p 

          Nắm được hình đa diện, khối đa diện. 

                                        Chuẩn bị phần còn lại của bài và xem trước bài tập.  
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Tiết 13 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

 

§1:    KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sựu tạo thành mặt tròn xoay, mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay. 

Về kỹ năng:     Biết phân biệt mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay; mặt trụ tròn  

                        xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

Quay lại hình 2.2 

Ta thay đường   bởi đường thẳng d song song  

+ Khi quay mp (P) đường d sinh ra một mặt tròn xoay gọi là 

mặt trụ tròn xoay ( Hay mặt trụ) 

+ Cho học sinh lấy ví dụ về các vật thể liên quan đến mặt trụ 

tròn xoay  

 

+ Mặt ngoài viên phấn  

+ Mặt ngoài ống tiếp điện  

 

 

 

 
 

 

 

HĐ2: 10p 

- Giáo viên đưa ra công thức tính diện tích xung quanh của 

III. Măt trụ tròn xoay: 

1. Định nghĩa: 

 
+ l là đường sinh  

+ r là bán kính mặt trụ 

2. Hình trụ tròn xoay và khối 

trụ tròn xoay: 

a. Hình trụ tròn xoay: (sgk) 

- Đáy hình trụ 

- Đường sinh 

- Mặt xung quanh 

- Chiều cao của hình trụ 

b. Khối trụ tròn xoay:  

                    (sgk) 

 

 

 

3. Diện tích xung quanh của 

hình trụ tròn xoay: 

                Sxq= 2 rl  
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hình trụ tròn xoay 

 

 

 

 

HĐ3: 10p 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức tính thể tích hình  lăng 

trụ đều n cạnh  

- Khi n tăng lên vô cùng thì giới hạn diện tích đa giác đáy ? 

- Chiều cao lăng trụ có thay đổi không ? 

Từ đó giáo viên hình thành công thức  

 

 

 

 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ví dụ 

 

 

 

 

 

                Stp=Sxq+2Sđáy  

Diện tích xung quanh của hình trụ 

tròn xoay bằng tích của độ dài 

đường tròn đáy và độ dài đường 

sinh. 

4. Thể tích khối trụ tròn xoay: 

a. Định nghĩa (sgk) 

b. Công thức tính thể tích khối 

trụ tròn xoay: 

 - Hình trụ có đường sinh là l ,bán 

kính đáy r có thể tích là: 

                     V=Bh   

Với B= 2r ,h=l 

           Hay V= 2r l 

 

5. Ví dụ: 

 
Trong không gian, cho hình 

vuông ABCD cạnh a. gọi I, H lần 

lượt là trung điểm của các cạnh 

AB, CD. Khi quay hình vuông đó 

xung quanh trục IH ta được một 

hình trụ tròn xoay 

a) Tính diện tích xung quanh của 

hình trụ tròn xoay đó. 

 

5)  Củng cố- Dặn dò:  03p 

          Nắm được hình đa diện, khối đa diện. 

                                        Chuẩn bị phần còn lại của bài và xem trước bài tập.  
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Tiết 14 

 

Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

6) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sựu tạo thành mặt tròn xoay, mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay. 

Về kỹ năng:     Biết phân biệt mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay; mặt trụ tròn  

                        xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 
Đường cao h = 20 cm 

Bán kính đáy r = 25 cm 

Gọi SA = l là độ dài đường sinh của 

hình nón 

Gọi SO = h là chiều cao của hình nón 

đó 

Bài 3/tr39: 

a) SA2 = l2 = SO2 + OA2 = 202 + 252 = 1025 

    Sxq = )(5,25141025.25. 2cmrl =   

b) Gọi V là thể tích khối nón, ta có: 

    )(969,1308920.25.
3

1

3

1 322 cmhrV ==   

c) Giả sử thiết diện SAB đi qua đỉnh S cắt đường tròn đáy A 

và B.  

Gọi I là trung điểm của dây cung AB.  

Từ tâm O của đáy vẽ OH vuông góc với SI thì OH vuông góc 

với mặt phẳng (SAB) suy ra OH = 12(cm) 

Tam giác vuông SOI ta có: 

 
222

111

OSOIOH
+=  

cmOI

OSOHOI

15

225

1

57600

256

20

1

12

1

111

22

222

=

==−=

−=

 

Xét tam giác vuông OAI ta có: 

 AI2 = OA2 – OI2 = 252 – 152 = 202 

Vậy AI = 20(cm) 

Ta có: )(25
12

15.20.
.. cm

OH

OISO
SIOISOOHSI ====  

Vậy diện tích thiết diện SAB là: 
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)(50020.25.
2

1 2cmABSISSAB ===  

HĐ2: 20p 

Giả sử thiết diện là tam giác đều SAB 

cạnh 2a 

Khi đó hình nón đã cho có bán kính 

đáy r = a, độ dài đường sinh l = 2a, 

chiều cao h = a 3  

Bài 6/tr39: 

Gọi Sxq là diện tích xung quanh của hình nón, ta có: 

222.2
2

1
aaaS xq  ==  

Gọi V là thể tích của khối nón có chiều cao h, ta có: 

3

3

3
3

1

3

1

3

2

2

a

aa

haV







=

=

=

 

       

     5)   Củng cố- Dặn dò:  03p 

   - Nắm được sựu tạo thành mặt tròn xoay, mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay. 

 

                 - Chuẩn bị bài: Mặt cầu. 
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Tiết 15 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được sựu tạo thành mặt tròn xoay, mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay. 

Về kỹ năng:     Biết phân biệt mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay; mặt trụ tròn  

                        xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)  Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Một hình trụ có 2 đáy là hai hình tròn (O;r) và (O';r'). 

Khoảng cách giữa hai đáy là OO'=r 3 . Một hình nón có 

đỉnh O' và đáy là hình tròn (O;r). 

1. Gọi S 1 , S 2  lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ 

và hình nón trên. Tính 
2

1

S

S
. 

 

HĐ2: 20p 

2. Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai 

phần. Tính tỷ số thể tích của hai phần đó. 

 

Bài 8/tr40: 

a)  Hình trụ có:  

- Bán kính đáy r.  

- Chiều cao OO'=r 3 . 

- ‘ 

  S 1  = 2 .r.r 3  = 2 3  r 2  

Gọi O'M là một đường sinh của hình 

nón. 

O'M= 22' OMOO + = 223 rr + =2r 

    Hình nón có:  

- Bán kính đáy: r.  

- Chiều cao: OO'=r 3 .  

- Đường sinh: l=O’M=2r. 

  S 2 = .r.2r = 2 r 2  

Vậy: 
2

1

S

S
= 3  

2. Gọi V 1  là thể tích khối nón. 

           V 2  là thể tích khối còn lại của 

khối trụ. 

V 1  = 
3

1
r 3 . r 2  = 

3

3
 r 3  

V 2  = Vtrụ - V 1 = r 3 . r 2 -
3

3
 r 3  

=
3

.32 3r
 Vậy: 

2

1

V

V
=

2

1
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5)  Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được sựu tạo thành mặt tròn xoay, mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay. 

                 - Chuẩn bị bài: Mặt cầu. 
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Tiết 16 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

 

§2:    MẶT CẦU 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm mặt cầu, khối cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

 

HĐ1: 20p 

- Giáo viên nêu khái niệm mặt cầu và các 

khái niệm liên quan: đường kính, dây cung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên nêu khái niệm điểm nằm trong, 

nằm ngoài, và khái niệm khối cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh minh 

hoạ. 

I. Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt 

cầu: 

1. Mặt cầu: 

       (sgk) 

- Kí hiệu mặt cầu tâm O, bán kính r là: S(O; r), 

hay viết tắt là (S) 

- Nếu hai điểm C, D nằm trên mặt cầu S(O; r) 

thì đoạn thẳng CD được gọi là dây cung của 

mặt cầu đó 

- Dây cung AB đi qua tâm O được gọi là một 

đường kính của mặt cầu đó. 

- Một mặt cầu được xác định khi biết tâm và 

bán kính của mặt cầu đó. 

2. Điểm nằm trong và nằm ngoài mặt cầu. 

Khối cầu: 

Cho mặt cầu tâm O bán kính r và A là một điểm 

bất kì trong không gian 

- Nếu OA = r thì ta nói điểm A nằm trên mặt cầu 

- Nếu OA < r thì ta nói điểm A nằm trong mặt cầu 

- Nếu OA > r thì ta nói điểm A nằm ngoài mặt 

cầu.        

Khối cầu: (sgk) 

 

3. Biểu diễn mặt cầu: 

                    (sgk) 

4. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu: 

                     (sgk)                             

HĐ2: 20p  
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- Giáo viên vẽ hình minh hoạ và yêu cầu học 

sinh trả lời các trường hợp giao của mặt cầu 

với mặt phẳng. 

 

 

 

 

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức của học sinh. 

II. Giao của mặt cầu và mặt phẳng: 

Cho mặt cầu S(O; r) và mặt phẳng (P). Gọi H là 

hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng (P).  

Khi đó h = OH là khoảng cách từ O tới mặt phẳng 

(P) 

Ta có ba trường hợp sau: 

 

1. Trường hợp h > r 

   - Mặt phẳng (P) không có điểm chung với mặt 

cầu 

2. Trường hợp h = r 

   - Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu 

3. Trường hợp h < r 

   - Mặt phẳng cắt mặt cầu theo đường tròn tâm H, 

bán kính 22' hrr −=  

 

5)  Củng cố- Dặn dò: 03p 

  Nắm được khái niệm mặt cầu và các vấn đề liên quan. 

                                            Chuẩn bị phần còn lại của bài và xem trước bài tập. 
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Tiết 17 Ngày soạn :  

Ngày dạy   :  

Tuần : 

Lớp            :  
 

  

  

§2:    MẶT CẦU  (tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm mặt cầu, khối cầu. 

Về kỹ năng:    Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

- - Giáo viên vẽ hình minh hoạ và yêu cầu học sinh trả lời các 

trường hợp giao của mặt cầu với mặt phẳng. 

 

- Giáo viên chuẩn hoá lại kiến thức cho học sinh 

 

Nhận xét: (sgk) 

III. Giao của mặt cầu với đường 

thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu:  

Cho mặt cầu S(O; r) và đường 

thẳng   

Gọi H là hình chiếu vuông góc 

của tâm O trên   và d = OH là 

khoảng cách từ O tới   

Ba trường hợp sau: 

1. Trường hợp d > r 

   -   không cắt mặt cầu 

2. Trường hợp d = r 

   -   tiếp xúc với mặt cầu. điểm 

H được gọi là tiếp điểm, và   

được gọi là tiếp tuyến của mặt 

cầu. 

3. Trường hợp d < r 

   -   cắt mặt cầu tại hai điểm 

phân biệt 

HĐ2: 20p 

 

- Giáo viên nêu công thức tính diện tích xung quanh của mặt 

cầu và thể tích của khối cầu 

Hướng dẫn học sinh làm hoạt động 4 

IV. Công thức tính diện tích mặt 

cầu và thể tích khối cầu: 

 

- Mặt cầu có bán kinh r có diện 

tích là:  24 rS =  

- Khối cầu có bán kính r có thể 

tích là: 3

3

4
rV =  
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5)  Củng cố- Dặn dò:  03p  Nắm được khái niệm mặt cầu và các vấn đề liên quan. 

                                               Chuẩn bị phần bài tập trang 49.  

 

 

 

Tiết 18 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

BÀI TẬP(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm mặt cầu, khối cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)  Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

                          S 

 

 

 

 

                  

                  A                             C 

 

                           O 

        B                               D 

 

Bài 2/tr49: 

Vì S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên đáy ABCD là một 

hình vuông cạnh a 

Theo giả thiết ta có: 

SA = SC = SB = SD = a 

Ta có: AC = BD = AB 2  = a 2  

Nên các tam giác SAC và SBD vuông cân tại S 

Gọi O là tâm hình vuông ABCD ta có: 

OA = OB = OC = OD = OS = 
2

2a
 = r 

Vậy mặt cầu đi qua 5 điểm S, A, B, C, D có tâm O là tâm của 

hình vuông ABCD và có bàn kính r = 
2

2a
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HĐ2: 20p 

 

 

                  B                          C 

 

        A               I               

                                          D 

 

                     B’                         C’ 

 

        A’                        

                                        D’ 

 

 

 

Bài 7/tr49: 

Giả sử hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = b, AD = c,  

AA’ = a. Ta biết các đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ 

dài bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường 

a) Ta có: 

         OA = OB = OC = OD = OA’ = OB’ = OC’ = OD’ 

         Và 
2

'AC
OA = , mà 222' cbaAC ++=  

         Nên r = OA = 222

2

1
cba ++  

b) Giao tuyến của (ABCD) với mặt cầu trên là đường tròn 

ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD. Nên có tâm là trung điểm của 

BD và bán kính 22'

2

1
cbr +=  

 

5)  Củng cố- Dặn dò:  03p  

Nắm được khái niệm mặt cầu, khối cầu, công thức tính diện tích xung quanh của mặt cầu và 

thể tích khối cầu. Chuẩn bị các bài tập còn lại. 
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Tiết 19 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

BÀI TẬP(tt) 

2) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm mặt cầu, khối cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)  Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

          C 

 

                                       
 

 

                                  

                                      O 

                                                  B 

 

 

           S                        I 

 

 

                       A 

 

HĐ2: 20p 

Bài 10/tr49: 

Gọi I là trung điểm của AB 

Vì tam giác SAB vuông tại S nên ta có  

                          IS = IA = IB 

Gọi   là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (SAB) tại I 

Khi đó mọi điểm của   cách đều ba điểm S, A, B 

Do đó nếu gọi O là giao điểm của   với mặt phẳng trung trực 

của đoạn SC thì O cách đều 4 điểm S, A, B, C 

 

Vậy mặt cầu đi qua bố đỉnh S, A, B, C của hình chóp S.ABC 

có tâm O và có bán kính r = OA 

Ta có: 

               

4
    

22
    

222

22

2222

cba

ABSC

AIOIOAr

++
=









+








=

+==

 

Vậy mặt cầu có diện tích là: 

               2 2 2 2
S 4 r (a b c ).=   + +  

Khói cầu được tạo nên có thể tích là: 

              
3222

3

)(
6

1
   

3

4

cba

rV

++=

=





 

5)  Củng cố- Dặn dò: 03p 
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  - Nắm được khái niệm mặt cầu, khối cầu, công thức tính diện tích xung quanh của 

mặt  

                                cầu và thể tích khối cầu. 

                                - Chuẩn bị các bài tập phần ôn tập chương II. 
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Tiết 20 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

ÔN TẬP CHƯƠNG II 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và thể 

tích của  

                         khối nón, khối trụ, khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)  Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- giáo viên yêu cầu học sinh nhắc 

lại các công thức tíh diện tích xung 

quanh, thể tích của mặt nón, khói 

nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối 

cầu. 

Các công thức: 

Mặt nón, khối nón: 

Diện tích xung quanh       Sxq = rl 

Thể tích khối nón:           V=
1

3

2r h   

Mặt trụ, khối trụ: 

Diện tích xung quanh       Sxq= 2 rl  

Thể tích khối nón:            V= 2r l 

 

Mặt cầu, khối cầu: 

Diện tích xung quanh       24 rS =  

Thể tích khối nón:            3

3

4
rV =  

HĐ2: 20p   

           S 

            

                                      

                                       

 

            

 

Bài 2/tr50: 

Vì Ad vuông góc với mặt phẳng (ABC) nên tam giác ABD 

vuông tại A và góc ABD nhọn. 

Do đó khi quay xung quanh cạnh AB, đường gấp khúc BDA 

tạo nên một hình nón tròn xoay có đương sinh là cạnh BD 

Vì tam giác ABD vuông tại A nên ta có: 

222 aADABBD =+=  

Diện tích xung quanh của hình nón là: 

Sxq = rl = .AD.BD = . 2.aa =  . 22a  

Thể tích của khối nón là: 
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5)  Củng cố- Dặn dò: 03p  Nắm được khái niệm mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối 

cầu. 

                                            Chuẩn bị các bài tập còn lại của phần ôn tập chương II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V=
1

3

2r h  = 
1

3 3
..

3
2 


a

aa =  
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Tiết 21 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

ÔN TẬP CHƯƠNG II 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và thể 

tích của  

                         khối nón, khối trụ, khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)  Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

 Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

b) Mặt cầu có bán kính R=
4

3a
 nên: 

+ S=4π 2)
4

3
(

a
=

4

9 2a
 

+ V= 3)
4

3
(

3

4 a
 =

16

9 3a
 

 

Bài 6/tr50: 

 
  a. Gọi O’, R lần lượt là tâm và bán kính của mặt cầu 

         Vì O’A=O’B=O’C=O’D 

          => O’ thuộc SO    (1) 

          Trong (SAO), gọi M là trung điểm của SA và d là đường     

          trung trực của  đoạn SA 

          Vì O’S = O’A   

           => O’ thuộc d        (2) 

           Từ (1) và (2) =>O’=SO d 

           R = O’S. 

           Hai tam giác vuông SAO và SMO’ đồng dạng nên: 

           
SO

SMSA
SO

.' =    Trong đó SA=
2

322 a
OASO =+  

           => SO'=
4

3a
=R 
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5)  Củng cố- Dặn dò:  03p 

  Nắm được khái niệm mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối cầu. 

                                      Chuẩn các bài tập ôn tập học kỳ 1. 
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Tiết 22 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

ÔN TẬP HỌC KỲ I 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm khối đa diện, mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối 

cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và thể 

tích của  

                         khối nón, khối trụ, khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)  Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)  Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                                             - Kiểm tra bài cũ:  

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

a/  

VA’B’BC = VA’ABC (cùng Sđ, h) 

VA’ABC = VCA’B’C’ ( nt )   

VA’B’BC = 
1

3
VLT = 

3 3

4

a
 

b/ CI =
3

2

a
, IJ= 

3

6

a
. 

KJ = 
13

12
a   

SKJC = 
2

3
SKIC = 

2 3

6

a
 

d(C,(A’B’EF) = d(C,KJ)  

= 
2 KJCS

KJ
 = 

2 13

13

a
 

SA’B’EF = 
25 13

12 3

a
 

VC.A’B’EF = 
35

18 3

a
 

 

Bài 1: 

Cho hình lăng trụ đứng tam giác 

ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều 

bằng a 

a) Tính thể tích khối tứ diện 

A’BB’C 

b) Mặt phẳng đi qua A’B’ và 

trọng tâm tam giác ABC, cắt 

cạnh AC, BC lần lượt tại E và 

F. Tính thể tích hình chóp 

C.A’B’FE 

    

E

F

J

K

I

C

A

A'

C'

B'

B
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5)  Củng cố- Dặn dò: 03p 

 

 

HĐ2: 20pa) AH ⊥ (BCD) 

=> Các tam giác AHB, AHC, AHD vuông tại H 

Lại có: AH cạnh chung 

 AB=AC=AD(ABCD là tứ diện đều) 

=> 3 tam giác AHB, AHC, AHD bằng nhau 

Suy ra HB=HC=HD 

*AH= 22 BHAB −  

        =
3

2
2 a

a − =
3

6a
 

b) Khối nón tạo thành có: 















==

==

==

3

6

6

3

2

3

a
AHh

a
HNr

a
ANl

 

 Sxq= rl= .
6

3a
.

2

3a
 

     =
4

2a
 

V= hB.
3

1
 

  =
3

6
.

12
.

3

1 2 aa
 =

108

63a
 

c) Khối trụ tạo thành có: 













===

==

3

6

3

3

a
AHhl

a
HBr

 

 

Sxq=2 rl 

=2 .
3

3a

3

6a
=

3

22 2a
 

V=B.h=
3

6
.

3
.

2 aa
  =

9

6. 3a
 

Bài 2:  

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi H 

là hình chiếu của A trên mp(BCD). N 

là trung điểm CD 

 a- Chứng minh HB=HC=HD. Tính 

độ dài đoạn AH. 

 b- Tính Sxq và V của khối nón tạo 

thành khi quay miền tam giác AHN 

quanh cạnh AH. 

 c- Tính Sxq và V của khối trụ có 

đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác 

BCD và chiều cao AH. 
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  Nắm được khái niệm khối đa diện, mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, 

khối cầu. 

                                Chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. 

 

 

Tiết 23 Ngày soạn :  

Ngày dạy   : Tuần  

Lớp            :  
 

  

  

KIỂM TRA HỌC KỲ I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm khối đa diện, mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối 

cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và thể 

tích của  

                         khối nón, khối trụ, khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức, sáng tạo, hứng thú trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề, đáp án. 

                         Học sinh chuẩn đồ dùng học tập, kiến thức. 

3)   Phương pháp: Tự luận. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiểm tra. 
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Tiết 24 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm khối đa diện, mặt nón, khối nón, mặt trụ, khối trụ, mặt cầu, khối 

cầu. 

Về kỹ năng:     Biết áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và thể 

tích của  

                         khối nón, khối trụ, khối cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc theo dõi bài giải. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề, đáp án. 

                         Học sinh chuẩn đồ dùng học tạp, kiến thức. 

3)   Phương pháp: Tự luận. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung trả bài kiểm tra: 

 + Nhắc nhở những lỗi thường mắc phải của học sinh. 

 + Sữa bài kiểm tra để học sinh đối chiếu với bài làm. 

 + Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. 
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CHƯƠNG III 

 

Tiết 25 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 

26) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian, xác định tọa độ của 1  

                        điểm, của vectơ các phép trái của nó, tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của vectơ,  

                        khoảng cách 2 điểm 

      Về kỹ năng: Biết tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm, tính tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của  

                         véc tơ và khoảng cách giữa hai điểm, viết được phương trình mặt cầu, tìm được tâm và  

                         bán kính khi viết phương mặt cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

- Cho học sinh nêu lại định nghĩa hệ trục tọa độ Oxy trong mặt 

phẳng. 

- Học sinh trả lời. 

- Giáo viên vẽ hình và giới thiệu hệ trục trong không gian. 

- Cho học sinh phân biệt giữa hai hệ trục. 

- Giáo viên đưa ra khái niệm và tên gọi. 

- Học sinh định nghĩa lại hệ trục tọa độ Oxyz 

- Cho điểm M 

Từ 1  trong Sgk, giáo viên có thể phân tích OM  theo 3 vectơ 

, ,i j k  được hay không ? Có bao nhiêu cách? 

Từ đó giáo viên dẫn tới đ/n tọa độ của 1 điểm 

Hướng dẫn tương tự đi đến đ/n tọa độ của 1 vectơ. 

Cho h/sinh nhận xét tọa độ của điểm M và OM   

* GV: cho h/s làm 2 ví dụ. 

I. Tọa độ của điểm và của vectơ 

1.Hệ trục tọa độ:  

                        (SGK) 

K/hiệu: Oxyz 

O: gốc tọa độ 

Ox, Oy, Oz: theo thứ tự là trục 

hoành, trục tung, trục cao. 

(Oxy);(Oxz);(Oyz) các mặt phẳng 

tọa độ 

2. Tọa độ của 1 điểm. 

( ; ; )M x y z

OM xi yz zk = + +
 

 

 

 

 

M 

z 

y 

x 

k  

j  
i  
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+ Ví dụ 1: ra ví dụ1 cho học sinh đứng tại chỗ trả lời. 

+ Ví dụ 2 trong SGK và cho h/s làm việc theo nhóm. 

GV hướng dẫn học sinh vẽ hình và trả lời. 

Tọa độ của vectơ 

( , , )a x y z

a xi xz xk

=

 = + +
 

Lưu ý: Tọa độ của M chính là tọa 

độ OM   

Vdụ: Tìm tọa độ của 3 vectơ sau 

biết 

2 3

4 2

3

a i J k

b J k

c J i

= − +

= −

= −

 

Ví dụ 2: (Sgk) 

HĐ2: 20p 

- GV cho h/s nêu lại tọa độ của vectơ tổng, hiệu, tích của 1 số 

với 1 vectơ trong mp Oxy. 

- Từ đó Gv mở rộng thêm trong không gian và gợi ý h/s tự 

chứng minh. 

* Từ định lý đó trên, gv cần dắt hs đến các hệ quả: 

Gv ra v/dụ: yêu cầu h/s làm việc theo nhóm mời nhóm 1 câu. 

+ Gv kiểm tra bài làm của từng nhóm và hoàn chỉnh bài giải. 

 

Ví dụ 1:  

 Cho 
( 1, 2,3)

)3,0, 5)

a

b

= −

= −
 

a. Tìm tọa độ của x  biết 

2 3x a b= −  

b. Tìm tọa độ của x  biết  

3 4 2− + =a b x O  

II. Biểu thức tọa độ của các phép 

toán vectơ. 

Định lý: Trong không gian Oxyz 

cho  

1 2 3 1 2 3( ; ; ), ( , , )a a a a b b b b= =  

1 1 2 2 3 3(1) ( , , )a b a b a b a b =     

1 2 3 2 3(2) ( ; ; ) ( , , )= = aka k a a a ka ka ka  

( )k  

Hệ quả: 

* 

1 1

2 2

3 3

=


=  =
 =

a b

a b a b

a b

 

Xét vectơ 0  có tọa độ là (0;0;0) 

1 1 2 2 3 3

0, //

, ,

( , , )

→

   

= = =

= − − −B A B A B A

b a b k R

a kb a kb a kb

AB x x y y z z

 

Nếu M là trung điểm của đoạn 

AB 

Thì: , ,
2 2 2

+ + + 
 
 

A B A B A Bx x y y z z
M  

 

 

5)  Củng cố- Dặn dò: 05p 

  - Nắm được cách xác định toạ độ điểm, toạ độ véctơ, tính tích vô hướng, viết phương trình 

mặt cầu biết tâm và bán kính. 

                   - Chuẩn bị phần còn lại của bài.  
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Tiết 26 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§1:    HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 

(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian, xác định tọa độ của 1  

                        điểm, của vectơ các phép trái của nó, tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của vectơ,  

                        khoảng cách 2 điểm. 

      Về kỹ năng: Biết tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm, tính tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của  

                         véc tơ và khoảng cách giữa hai điểm, viết được phương trình mặt cầu, tìm được tâm và  

                         bán kính khi viết phương mặt cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Gv: Yêu cầu hs nhắc lại đ/n tích vô hướng của 2 vectơ và 

biểu thức tọa độ của chúng. 

- Từ đ/n biểu thức tọa độ trong mp, gv nêu lên trong 

không gian. 

- Gv hướng dẫn h/s tự chứng minh và xem Sgk. 

Gv: ra ví dụ cho h/s làm việc theo nhóm và đại diện trả 

lời. 

Vdụ 1: (SGK) 

Yêu cầu học sinh làm nhiều cách. 

III. Tích vô hướng 

1. Biểu thức tọa độ của tích vô 

hướng: 

Định lý: 

1 2 3 1 2 3

1 1 2 2 3 3

( , , ), ( , , )

.

a a a a b b b b

a b a b a b a b

= =

= + +
 

C/m: (SGK) 

2. Ứng dụng: 

 Độ dài của vectơ 

2 2 2

1 2 3

→

= + +a a a a  

 Khoảng cách giữa 2 điểm. 
2 2( ) ( )= = − + −B A B AAB AB x x y y  

 

Gọi   là góc hợp bởi a  và b  

1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 3

os b
a b a b aab

C
a b a a a b b b


+

= =

+ + + +

 

1 1 2 2 3 3a b a b a b a b⊥  + +  

Ví dụ: (SGK) 

Cho (3; 0;1); (1; 1; 2); (2;1; 1)= − = − − = −a b c  

Tính : ( )+a b c và +a b  
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HĐ2: 20p 

- Gv: yêu cầu học sinh nêu dạng phương trình đường tròn 

trong mp Oxy 

- Cho mặt cầu (S) tâm I (a,b,c), bán kính R. Yêu cầu h/s 

tìm điều kiện cần và đủ để M (x,y,z) thuộc (S). 

- Từ đó giáo viên dẫn đến phương trình của mặt cầu. 

- Gọi 1 hs làm ví dụ trong SGK. 

Gv đưa phương trình 

2 2 2 2 x+2By+2Cz+0=0x y z A+ + +  

Yêu cầu h/s dùng hằng đẳng thức. 

Cho học sinh nhận xét khi nào là phương trình mặt cầu, 

và tìm tâm và bán kính. 

Cho h/s làm ví dụ 

IV. Phương trình mặt cầu. 

Định lý: Trong không gian Oxyz, mặt 

cầu (S) tâm I (a,b,c) bán kính R có 

phương trình. 

      2 2 2 2( ) ( ) ( )− + − + − =x a y b z c R  

Ví dụ: Viết phương trình mặt cầu tâm 

I (2,0,-3), bán kính R=5 

Nhận xét: 

Phương trình:     

    2 2 2 2 x+2By+2Cz+D=0+ + +x y z A (2) 
2 2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )

0

x A y B z C R

R A B C D

 + + + + + =

= + + − 
 

 Phương trình (2) với điều kiện:  
2 2 2 0A B C D+ + −   là phương trình mặt 

cầu có tâm I (-A, -B, -C), bán kính  

            2 2 2R A B C D= + + −  

 

Ví dụ: Xác định tâm và bán kính của 

mặt cầu. 
2 2 2 4 6 5 0x y z x y+ + − + − =  

 

 

5)    Củng cố- Dặn dò: 05p 

- Nắm được cách xác định toạ độ điểm, toạ độ véctơ, tính tích vô hướng, viết phương  

                      trình mặt cầu biết tâm và bán kính. 

                 - Chuẩn bị phần bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68.  
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Tiết 27 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

7) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian, xác định tọa độ của 1  

                        điểm, của vectơ các phép trái của nó, tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của vectơ,  

                        khoảng cách 2 điểm. 

      Về kỹ năng: Biết tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm, tính tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của  

                         véc tơ và khoảng cách giữa hai điểm, viết được phương trình mặt cầu, tìm được tâm và  

                         bán kính khi viết phương mặt cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc, tích cực vận dụng kiến thức vài giải bài tập. 

8) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

9) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

10) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

          - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

HS1: Giải câu a 

 
1 1

u b (3;0;4)
2 2

= = = 

Tính   3 a = ?     2 c = ? 

Suy ra v = 

HS2: Giải câu b 

 Tính a.b , (b c).− Suy ra: a.(b c).−  

Bài 1/tr68: 

Cho 3 vectơ: )2;7;1(),1;2;0(),3;5;2( =−=−= cba  

a) 







=

3

1
18;

3

1
;11d  

b) ( )3;27;0 −=e  

HĐ2: 10p 

Giáo viên hướng dẫn học sinh áp dụng tính chất 

0=++ GCGBGA  suy ra công thức cần tính. 

Bài 2/tr68: 

Áp dụng tính chất 0=++ GCGBGA  

Suy ra: 
3

CBA

G

xxx
x

++
= , 

3

CBA

G

yyy
y

++
= , 

3

CBA

G

zzz
z

++
= . Nên 








=

3

4
;0;

3

2
G  

HĐ3: 10p 

Học sinh có thể áp dụng trường hợp các mặt của 

hình hộp là các hình bình hành để giải 

Bài 3/tr68: 

Ta có:  

C(2; 0; 2), A’(3; 5; -6), B’(4; 6; -5), D’(3; 4; -6) 

  

 

HĐ4 : 10p 

Sử dụng công thức tích vô hướng để tính toán. 

Bài 4/tr68: 

a) 60).6()4.(02.3. =−+−+=ba  

b) 21)5.(23).5(4.1. −=−+−+=dc  
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11)  Củng cố- Dặn dò:  05p 

 Nắm được cách xác định toạ độ điểm, toạ độ véctơ, tính tích vô hướng, viết phương 

trình mặt cầu biết tâm và bán kính. Chuẩn bị phần bài tập còn lại trang 68.  
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Tiết 28 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP(tt) 

1) Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian, xác định tọa độ của 1  

                        điểm, của vectơ các phép trái của nó, tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của vectơ,  

                        khoảng cách 2 điểm. 

Về kỹ năng: Biết tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm, tính tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của  

                    véc tơ và khoảng cách giữa hai điểm, viết được phương trình mặt cầu, tìm được tâm và  

                    bán kính khi viết phương mặt cầu. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tích cực vận dụng kiến thức vào giải bài tập. 

2) Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

          - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

Sử dụng quy tắc xác định tâm đã học ở lớp 10 áp dụng 

cho hệ toạ độ Oxyz 

Bài 5/tr68: 

a) Tâm I(4; 1; 0), bán kính r  =  4 

b) Tâm 







−−

2

5
;

3

4
;1I , bán kính 

6

19
=r  

HĐ2: 25p 

Giáo viên hướng dẫn: 

a) Mặt cầu có đường kính AB nên có tâm là trung 

điểm của AB, bán kính bằng một nữa AB 

 

 

 

 

 

 

b) Mặt cầu có tâm C và đi qua điểm A nên bán kính 

r = AC 

 

Bài 6/tr68: 

a) Ta có mặt cầu có tâm là trung điểm 

I của AB 

I(3; -1; 5) 

Gọi r là bán kính của mặt cầu, ta có 

IAr =  

Với )2;2;1( −=IÂ  

Do đó: 32)2(1 222 =+−+=r  

Vậy mặt cầu có phương trình là: 

 9)5()1()3( 222 =−+++− zyx  

b) Mặt cầu có bán kính CAr =  

Với )0;1;2(=CÂ  

Do đó: 512 22 =+=r  

Vậy mặt cầu tâm C(3; -3; 1) đi qua 

điểm A(5; -2; 1) có phương trình 

là: 

5)1()3()3( 222 =−+++− zyx  
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5)  Củng cố- Dặn dò: 03p 

  Nắm được cách xác định toạ độ điểm, toạ độ véctơ, tính tích vô hướng, viết phương 

trình mặt cầu biết tâm và bán kính. 

                                Chuẩn bị bài mới: Phương trình mặt phẳng.  
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Tiết 29 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 

      1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai  

                        mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

Về kỹ năng:     Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, viết phương trình mặt phẳng, điều  

                        kiện hai mặt phẳng song song, vuông góc. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

27) Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

28) Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

HĐTP1: Tiếp cận đn VTPT của mp 

Dùng hình ảnh trực quan: bút và sách, giáo viên giới 

thiệu 

→  Vectơ vuông góc mp được gọi là VTPT của mp 

Gọi HS nêu định nghĩa 

GV đưa ra chú ý 

 

 

 

GV nêu VD1, yêu cầu hs thực hiện. 

 

 

 

Ví dụ: (HĐ1 SGK) 

H: Từ 3 điểm A, B, C. Tìm 2 vectơ nào nằm trong mp 

(ABC). 

- GV cho hs thảo luận, chọn một hs lên bảng trình bày. 

Hs thảo luận nhóm, lên bảng trình bày 

, ( )AB AC   

(2;1; 2); ( 12;6;0)

[AB,AC] = (12;24;24)

AB AC

n

= − = −

=
 

Chọn n  =(1;2;2) 

- GV theo dõi nhận xét, đánh giá bài làm của hs. 

I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng: 

1. Định nghĩa: (SGK) 

 

 

Chú ý: Nếu n  là VTPT của một mặt 

phẳng thì k n  (k 0) cũng là VTPT của 

mp đó 

Ví dụ: (HĐ1 SGK)  

Giải: 

, ( )AB AC   

(2;1; 2); ( 12;6;0)

[AB,AC] = (12;24;24)

AB AC

n

= − = −

=
 

Chọn n  =(1;2;2) 

HĐ2: 25p 

HĐTP1: tiếp cận pttq của mp. 

Nêu bài toán 1: 

II. Phương trình tổng quát của mặt 

phẳng: 

Điều kiện cần và đủ để một điểm 

  

n  
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Treo bảng phụ vẽ hình 3.5 trang 71. 

Lấy điểm M(x;y;z) ( ) 

Cho hs nhận xét quan hệ giữa n  và 0M M  

Gọi hs lên bảng viết biểu thức toạ độ 0M M  

 M0M  ( ) 

 n  ⊥ 0M M  n . 0M M = 0 

Hs đọc đề bài toán 

 

M

Mo

 
n ⊥ ( ) suy ra n ⊥ 0M M  

0M M =(x-x0; y-y0; z-z0) 

A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 

Bài toán 2: (SGK). 

Gọi hs đọc đề bài toán 2 

Cho M0(x0;y0;z0) sao cho Ax0+By0+ Cz0 + D = 0 

Suy ra : D = -(Ax0+By0+ Cz0) 

Gọi ( ) là mp qua M0 và nhận n  làm VTPT. Áp dụng 

bài toán 1, nếu M( ) ta có đẳng thức nào? 

M ( )  

A(x-x0)+B(y-y0)+C( z-z0)=0 

 Ax+ By +Cz - Ax0+By0+ Cz0) = 0 

 Ax+ By +Cz + D = 0 

 

Từ 2 bài toán trên ta có đ/n 

Gọi hs phát biểu định nghĩa 

 

gọi hs nêu nhận xét trong sgk 

 

Giáo viên nêu nhận xét. 

Ví dụ 3:HĐ 2SGK. 

gọi hs đứng tại chỗ trả lời n = (4;- 

2;-6) 

Còn vectơ nào khác là vtpt của mặt phẳng không? 

Ví dụ 4: HĐ 3 SGK. 

XĐ VTPT của (MNP)? 

Viết pttq của(MNP)? 

 

M(x;y;z) thuộc mp( ) đi qua điểm 

M0(x0;y0;z0) và có VTPT n =(A;B;C) là 

A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)= 0 

 

 

 

Bài toán 2: Trong không gian Oxyz, 

chứng minh rằng tập hợp các điểm 

M(x;y;z) thỏa mãn pt: Ax+By + Cz + D 

= 0 (trong đó A, B, C không đồng thời 

bằng 0) là một mặt phẳng nhận 

n (A;B;C) làm vtpt. 

1. Định nghĩa (SGK) 

 

Ax + By + Cz + D = 0 

Trong đó A, B, C không đồng thời bằng 

0 được gọi là phương trình tổng quát 

của mặt phẳng. 

Nhận xét: 

a. Nếu mp ( )có pttq  

Ax + By + Cz + D = 0 thì nó có một 

vtpt là n (A;B;C) 

b. Pt mặt phẳng đi qua điểm 

M0(x0;y0;z0) nhận vectơ n (A;B;C) làm 

vtpt là: 

A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 

Ví dụ 4:Lập phương trình tổng quát của 

mặt phẳng (MNP) với M(1;1;10; 

N(4;3;2); P(5;2;1) 

Giải:  

MN  = (3;2;1) 

MP  = (4;1;0) 

Suy ra (MNP)có vtpt  

n =(-1;4;-5) 

Pttq của (MNP) có dạng: 

-1(x-1) + 4(y-1) - 5(z-1) = 0 

Hay x - 4y + 5z - 2 = 0 

 

 5)   Củng cố- Dặn dò: 05p 

  

n  
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  Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để 

hai mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.  

 

 

 

Tiết 30 

 

 

Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 

(tt) 

      1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai  

                        mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

Về kỹ năng:      Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, viết phương trình mặt phẳng, điều  

                        kiện hai mặt phẳng song song, vuông góc. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Gv treo bảng phụ có các hình vẽ. 

Trong không gian (Oxyz) cho ( ):Ax + By + Cz + D 

= 0 

a, Nếu D = 0 thì  xét vị trí của O(0;0;0) với ( ) ? 

O(0; 0; 0)( ) suy ra ( ) đi qua O 

b, Nếu A = 0 XĐ vtpt của ( ) ? 

Có nhận xét gì về n  và i ? 

Từ đó rút ra kết luận gì về vị trí của ( ) với trục Ox? 

n  = (0; B; C) 

n . i   = 0 

Suy ra  n ⊥  i  

Do i  là vtcp của Ox nên suy ra ( ) song song hoặc 

chứa Ox. 

 

Gv gợi ý hs thực hiện vd5, tương tự, nếu B = 0 hoặc 

C = 0 thì ( ) có đặc điểm gì? 

 

 

Gv nêu trường hợp (c) và củng cố bằng ví dụ 6 (HĐ5 

SGK trang 74) 

II. Phương trình tổng quát của mặt 

phẳng: 

2. Các trường hợp riêng: 

Trong không gian (Oxyz) cho ( ): 

Ax + By + Cz + D = 0 

a) Nếu D = 0 thì ( ) đi qua gốc toạ độ O. 

b) Nếu một trong ba hệ số A, B, C bằng 0, 

chẳng hạn A = 0 thì ( ) song song hoặc 

chứa Ox. 

 

 

 

Ví dụ 5: (HĐ4 SGK) 

 

 

 

 

c, Nếu hai trong ba hệ số A, B, C bằng ), ví 

dụ A = B = 0 và C 0 thì ( ) song song 

hoặc trùng với (Oxy). 

Ví dụ 6: (HĐ5 SGK):  
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Gv rút ra nhận xét. 

Hs thực hiện ví dụ trong SGK trang 74. 

 

 

Áp dụng phương trình của mặt phẳng theo đoạn chắn, 

ta có phương trình (MNP): 

          
1

x
+

2

y
+

3

z
 = 1 

Hay 6x + 3y + 2z – 6 = 0 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: (SGK) 

Ví dụ 7: SGK trang 74. 

 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

Gv cho hs thực hiện HĐ6 SGK. 

Cho hai mặt phẳng ( ) và (  ) có phương trình; 

( ): x – 2y + 3z + 1 = 0 

(  ): 2x – 4y + 6z + = 0 

Có nhận xét gì về vectơ pháp tuyến của chúng? 

Hs thực hiện HĐ6 theo yêu cầu của gv. 

n 1 = (1; -2; 3 ) 

n 2 = (2; -4; 6) 

Suy ra n 2  = 2 n 1  

 

 

 

Từ đó gv dưa ra diều kiện để hai mặt phẳng song 

song. 

Gv gợi ý để đưa ra điều kiện hai mặt phẳng cắt nhau. 

Gv yêu cầu hs thực hiện ví dụ 7. 

Vì ( ) song song (  ) với nên ( ) có vtpt  

n 1  = (2; -3; 1) 

Mặt phẳng ( ) đi qua M(1; -2; 3),vậy ( ) có phương 

trình: 

2(x - 1) – (y + 2) + 1(z - 3) = 0 

Hay 2x – 3y +z -11 = 0. 

Gv gợi ý: 

XĐ vtpt của mặt phẳng ( )? 

Viết phương trình mặt phẳng (  )? 

II. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, 

vuông góc: 

1. Điều kiện để hai mặt phẳng song 

song: 

Trong (Oxyz) cho2 mp ( 1 )và ( 2 ) : 

 ( 1 ):  

A 1 x + B 1 y+C 1 z+D 1 =0 

( 2 ): A 2 x+B 2 y+C 2 z+D 2 =0 

Khi đó ( 1 )và ( 2 ) có 2 vtpt lần lượt là: 

n 1  = (A 1 ; B 1 ; C 1 ) 

n 2 = (A 2 ; B 2 ; C 2 ) 

Nếu n 1 = k n 2  

D 1  kD 2 thì  ( 1 )song song ( 2 ) 

D 1 = kD 2  thì ( 1 ) trùng ( 2 ) 

 

Chú ý: (SGK trang 76) 

 

Ví dụ 7: Viết phương trình mặt phẳng 

( )đi qua M(1; -2; 3) và song song với 

mặt phẳng  

(  ): 2x – 3y + z + 5 = 0 

 

 5)   Củng cố- Dặn dò:  05p 
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  - Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai mặt  

  phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

       - Chuẩn bị phần còn lại của bài.  

 

 

 

 

Tiết 31 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 

(tt) 

      1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai  

                        mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

Về kỹ năng:      Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, viết phương trình mặt phẳng, điều  

                        kiện hai mặt phẳng song song, vuông góc. 

Về thái độ:      Nghiêm túc tiếp thu kiến thức. 

2)  Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

GV treo bảng phụ vẽ hình 3.12. 

H: Nêu nhận xétvị trí của 2 vectơ 1n và 2n . Từ đó 

suy ra điều kiện để 2 mp vuông góc. 

1n ⊥ 2n  

từ đó ta có: ( 1 )⊥ ( 2 ) 1n . 2n =0                  

 A1A2+B1B2+C1C2=0 

 

Ví dụ 8: GV gợi ý: 

H: Muốn viết pt mp ( ) cần có những yếu tố nào? 

H: ( )⊥ (  ) ta có được yếu tố nào? 

H: Tính AB . Ta có nhận xét gì về hai vectơ AB  và 

n ? 

n =  nAB,  là VTPT của ( ) 

AB (-1;-2;5) 

n = AB  n = (-1;13;5) 

( ): x -13y- 5z + 5 = 0 

II. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, 

vuông góc: 

2. Điều kiện để hai mp vuông góc: 

( 1 )⊥ ( 2 ) 1n . 2n =0                  

 A1A2+B1B2+C1C2=0 

 

 

 

Ví dụ 8: SGK trang 77 

A(3;1;-1), B(2;-1;4) 

(  ): 2x - y + 3z = 0. 

          Giải: 

Gọi n là VTPT của mp(  ). Hai vectơ 

không cùng phương có giá song song hoặc 

nằm trên ( ) là: AB (-1;-2;5) và n (2;-1;3). 

Do đó:  

n = AB  n = (-1;13;5) 

Vậy pt ( ): x -13y- 5z + 5 = 0 
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Gọi HS lên bảng trình bày. 

GV theo dõi, nhận xét và kết luận. 

HĐ2: 20p 

GV nêu định lý. 

GV hướng dẫn HS CM định lý. 

 

 

 

 

 

 

 

Nêu ví dụ và cho HS làm trong giấy nháp, gọi HS 

lên bảng trình bày, gọi HS khác nhận xét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm thế nào để tính khoảng cách giữa hai mp song 

song ( ) và (  ) ? 

Khoảng cách giữa hai mp song song( ) và (  ) là 

khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ của mp này đến mp 

kia. 

Chọn M(4;0;-1) (  ). 

Khi đó ta có:  

d(( ),(  )) =d(M,( )) =  
14

8
. 

Thảo luận theo nhóm và lên bảng trình bày, nhóm 

khác nhận xét bài giải. 

Gọi HS chọn 1 điểm M nào đó thuộc 1 trong 2 mp. 

Cho HS thảo luận tìm đáp án sau đó lên bảng trình 

bày, GV nhận xét kết quả. 

IV. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt 

phẳng: 

Định lý: SGK trang 78. 

 

d(M 0 ,( )) =      
222

000Ax

CBA

DCzBy

++

+++  

 CM: sgk/ 78 

 

 

Ví dụ 9: Tính khoảng cách từ gốc toạ độ và 

từ điểm M(1;-2;13) đến  

mp( ):2x  - 2y - z + 3 = 0. 

 

Giải: AD công thức tính khoảng cách trên, 

ta có: 

( )( ) 1
3

3
, ==Od  

d(M,( )) = 
3

4
 

 

 

 

 

Ví dụ 10: Tính khoảng cách giữa hai mp 

song song( ) và (  ) biết: 

( ): x + 2y - 3z  + 1= 0 

(  ): x + 2y - 3z  - 7 = 0. 

 

Giải: 

Lấy M(4;0;-1)  (  ). Khi đó: 

d(( ),(  )) =d(M,( ))  

 = 
( )

( )222 321

1130.24.1

−++

+−−+
= 

14

8
 

 

 

 5)   Củng cố- Dặn dò: 05p 

- Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai mặt  

 phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

     - Chuẩn bị phần bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80.  
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iết 32 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

       1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai  

                        mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

Về kỹ năng:     Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, viết phương trình mặt phẳng, điều  

                        kiện hai mặt phẳng song song, vuông góc. 

Về thái độ:      Nghiêm túc, tập trung, tích cực làm bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

Giáo viên hưóng dẫn và yêu cầu học sinh xác 

định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

Bài 1/tr80: 

a) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M(1; -2; 4) 

và nhận )5;3;2(=n  làm VTPT 

PTMP (P) có dạng: 2x + 3y + 5z – 16 = 0 

b) Mặt phẳng (P) // với giá của hai vectơ 

)1;2;3(=u  và )1;0;3(−=v  

Suy ra (P) có VTPT )6;6;2( −=n  

PTMP (P) có dạng: x – 3y + 3z – 9 = 0 

c) Mặt phẳng (P) có phương trình theo đoạn 

chắn là: 

      1
123
=

−
+

−
+

−

zyx
 hay 2x + 3y + 6z + 6 = 0 

HĐ2: 10p 

Mặt phẳng trung trực đoạn AB là mặt phẳng 

đi qua trung điểm AB và nhận )4;2;2( −−=AB  

làm VTPT 

Bài 2/tr80: 

Đoạn thẳng AB có trung điểm I(3; 2; 5). Gọi (P) là 

mặt phẳng trung trực của đoạn AB 

Ta có (P) đi qua I và có VTPT là )4;2;2( −−=AB  

Vậy PTMP (P) là: x – y – 2z + 9 = 0 

HĐ3 : 10 Bài 5/tr80: 

a) Mặt phẳng (ACD) có VTPT là 

)1;1;2( −−−== ADACn  

Vậy PTMP (ACD) là: 2x + y + z – 14 = 0 

b) Ta có: 

       )1;5;4( −−=AB  và )2;0;1(−=CD  

      Nên mp (P) có VTPT là )5;9;10(=n  

Vậy PTMP (P) là: 10x + 9y + 5z – 74 = 0 
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     5)   Củng cố- Dặn dò: 05p 

 - Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để  hai mặt  

phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

      - Chuẩn bị phần bài tập còn lại.  
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Tiết 33 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP(tt) 

       1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai  

                        mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

Về kỹ năng:     Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, viết phương trình mặt phẳng, điều  

                        kiện hai mặt phẳng song song, vuông góc. 

Về thái độ:      Nghiêm túc làm bài tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                             - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

            - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 10P Bài 7/tr81: 

Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và vuông 

góc với mặt phẳng (Q) có phương trình: 2x – 

y + z – 7 = 0 

Ta có: )2;2;4(=AB  và )1;1;2( −=Qn Suy ra mặt 

phẳng (P) có VTPT là )2;0;1( −=Pn . Vậy 

PTMP (P) là: x – 2z + 1 = 0 

HĐ2: 20P 

Sử dụng điều kiện hai mặt phẳng song song hoặc 

vuông góc. 

Bài 8/tr81: 

a) Với mặt phẳng (P): 2x + my + 3z – 5 = 

0 

      Và mặt phẳng (Q): nx – 8y – 6z + 2 = 

0 

      Ta có: 





=

−=


−


−
=

−
=

4

4

2

5

6

3

8

2
)//()(

m

nm

n
QP  

       b) Với mặt phẳng (P): 3x – 5y+ mz – 3 = 

0 

      Và mặt phẳng (Q): 2x + ny – 3z + 1 = 

0 

      Ta có: 









−=

−=


−


−
=

−
=

2

9
3

10

1

3

3

5

2

3
)//()(

m

n
m

n
QP  

HĐ3: 10P 

Sử dụng công thức tính khoảng cách 

Bài 9/tr81: 

a) Với mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 9 = 0, 
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d(M 0 ,( )) =      
222

000Ax

CBA

DCzBy

++

+++  

 

ta có: 

5
414

9)3.(242.2
))(,( =

++

−−+−
=PAd  

b) Với mặt phẳng (Q): 12x – 5z + 5 = 0, 

ta có: 

13

44

25144

5)3.(52.12
))(,( =

+

+−−
=QAd  

 

    5)   Củng cố- Dặn dò: 05p   

 - Nắm được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều  kiện để hai 

mặt phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

- Chuẩn bị kiểm tra 45 phút.  
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Tiết 34 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

   KIỂM TRA 45 PHÚT              

1)   Mục tiêu:  

Về kiến thức:   Nắm được khái niệm khái niệm, các phép toán về vectơ trong không gian,biết được  

                        khái niệm đồng phẳng hay không đồng phẳng của ba véctơ trong không gian, nắm  

                        được khái niệm vectơ pháp tuyến, dạng phương trình mặt phẳng, điều kiện để hai mặt  

                        phẳng song song, vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 

Về kỹ năng:     Biết tìm tâm, bán kính, viết phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng. Xác định  

                        được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, viết phương trình mặt phẳng, điều kiện hai mặt  

                        phẳng song song, vuông góc. 

Về thái độ:      Nghiêm túc làm bài kiểm tra. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra. 

                         Học sinh chuẩn bị kiến thức cũ, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Tự luận. 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 

         - Nội dung kiểm tra: 
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Tiết 34 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian.  

- Dạng phương trình tham số và phương trình chính chắc của đường thẳng trong không gian. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian  

- Cách viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong không gian khi 

biết được một điểm thuộc đường thẳng và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó. 

- Xác định được toạ độ một điểm và toạ độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng khi biết 

phương trình tham số hoặc phương trình chính tắc của đường thẳng đó. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20P 

- Chia lớp thành các nhóm 

- Thế nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng ? 

- Hãy tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng  

a. đi qua 2 điểm ( )1;2;1 −A  và ( )2;3;0 −B . 

b. đi qua điểm ( )3;2;1M  và vuông góc với 

mp(P): 0132 =−+− zyx  

- Nêu bài toán 

- Nêu định nghĩa phương trình tham số 

 

 

 

 

- Nêu ptts của đường thẳng chứa trục tung?  

I. Phương trình tham số của đường 

thẳng. 

a. Bài toán: Trong không gian Oxyz 

cho đường thẳng đi qua điểm 

( )0 0 0 0; ;M x y z và nhận vectơ 

( )1 2 3; ;a a a a= làm vtcp. Tìm điều kiện 

cần và đủ để điểm 0M thuộc ? 

 

 
b.Định nghĩa: Phương trình tham số 

của đường thẳng đi qua điểm 

( )0 0 0 0; ;M x y z và có 

vtcp ( )1 2 3; ;a a a a= là phương trình có 

               z      a  

                                   
  M0 . 

                 O              y                    

     

       x 
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dạng 

0 1

0 2

0 3

x x ta

y y ta

z z ta

= +


= +
 = +

 trong đó t là tham 

số. 

 * Chú ý: Nếu 
1 2 3, ,a a a  đều khác 0 thì 

ta viết phương trình của đường thẳng 

dưới dạng chính tắc như sau: 

0 0 0

1 2 3

x x y y z z

a a a

− − −
= =  

HĐ2: 20P 

- Phát bài tập cho mỗi nhóm. Một số nhóm làm VD1 và các 

nhóm còn lại làm VD2. 

- Yêu cầu một nhóm lên trình bày lời giải cho VD1. 

- Các nhóm còn lại nêu nhận xét và đặt câu hỏi. 

- HS cùng thảo luận lời giải. 

- GV đánh giá và kết luận. 

- Thực hiện như vậy cho VD2. 

VD1: Cho đường thẳng  có ptts 

1 2

2

3

x t

y t

z t

= +


= −
 = − +

. 

a. Tìm tọa độ một điểm và một vtcp 

của đường thẳng ? 

b. Trong 2 điểm ( )3;1; 2A − và 

( )1;3;0B − , điểm nào thuộc đường 

thẳng  ? 

 

 

 

 

 

 

VD2: Viết ptts và ptct của đường 

thẳng biết: 

a. đi qua 2 điểm ( )2;4; 2A − và 

( )0;3; 1B − . 

b. đi qua điểm ( )1;3; 2M − và vuông 

góc với mặt phẳng 

(P): 2 3 1 0x y z− − + =  

 

    5)   Củng cố- Dặn dò: 05p   

- Nắm được khái niệm vectơ chỉ phương, phương trình tham số của đường thẳng.  

- Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 35 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

BÀI TẬP 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian.  

- Dạng phương trình tham số và phương trình chính chắc của đường thẳng trong không gian. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian  

- Cách viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng trong không gian khi 

biết được một điểm thuộc đường thẳng và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó. 

- Xác định được toạ độ một điểm và toạ độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng khi biết 

phương trình tham số hoặc phương trình chính tắc của đường thẳng đó. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

-.Chia bảng thành 2 phần ,ghi đề bài lên bảng và gọi 2 hs 

diện trung bình lên giải bài tập 1 câu b,c . Kết hợp kiểm tra 

vở giải bài tập ở nhà của một số học sinh trong lớp 

- Gọi lần lượt 2 học sinh đứng tại lớp nhận xét bài giải của 

bạn và bổ sung cho hoàn chỉnh 

- Giáo viên nhắc lại cách giải chung của cả 2 câu và chốt vấn 

đề : Để viết PTTS của đt ta cần phải tìm VTCP và điểm 

thuộc đt đó 

 

 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

- Cho hs nêu phương pháp giải bài tập 2a  

-Gv nhắc lại phương pháp giải và hướng dẫn hs thực hành 

giải bài tập này qua hệ thống câu hỏi gợi ý sau: 

1? Trình bày cách dựng hình chiếu của vuông góc d/ của đt d 

Bài 1:Viết PTTS của đt 

b/ Cho    d: 




−

=+−+⊥

)3,1,2(

05:)(

A

zyx
 

c/ Cho d: qua B(2,0,-3)  và // 









=

+−=

+=



tz

ty

tx

4

33

21

:  

 

 

 

 

Bài 2:a/cho d:








+=

+−=

+=

tz

ty

tx

21

23

2

 

Viết pt hình chiếu vuông góc của d 

trên mp(oxy) 
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trên mp ? 

2? Nêu cách tìm VTCP của d/? 

3? Gọi ( ) là mp chứa d và vuông góc với (Oxy) thì vtpt 

của ( ) có quan hệ như thế nào đối với VTCP của d và 

VTPT của(oxy)?Tìm tọa độ VTPT của ( ) 

4?GọI d/ là hình chiếu của d trên (0xy),em có nhận xét gì về 

VTCP của d/ và 2 vectơ kn, .Suy ra tọa độ của nó  

5?Viết pt tham số của đt   đi qua điểm M(2,-3,1) của d và 

vuông góc (oxy)? 

6?Tìm giao điểm N của   và (oxy) 

7? Điểm N có thuộc d/ không? Hãy viết PTTS của nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Phương pháp: 

- Tìm VTPT của ( ) chứa d và vuông 

góc với (oxy) 

-Tìm VTCP của h/c d/ 

-Viết pt đường thẳng  đi qua điểm 

M  và vuông góc với (oxy) 

-Tìm giao điểm N của  và mp(oxy) 

- Viết pt đường thẳng d/   

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được khái niệm vectơ chỉ phương, phương trình tham số của đường thẳng. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 37 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Nắm được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian  

- Xác định được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh  Ghi bảng 

HĐ1: 20p 

HĐPT1: Khám phá điều kiện  

 - Giao 4 phiếuhọc tập cho 4 nhóm 

- Gợi ý cho học sinh bằng các câu hỏi: 

CH1: Điều kiện để nhận biết 2 vectơ cùng phương? 

CH2: Cách tìm giao điểm của 2 đường thẳng 

- Chuẩn bị bảng phụ có giải 4 bài toán ở phiếu  học tập 

CH 3: Hai đường thẳng đã cho nằm ở vị trí tương đối nào? 

HĐPT2: Hình thành điều kiện. 

CH4: Điều kiện để hai đường thẳng song song (trùng nhau, 

cắt nhau, chéo nhau)? 

- Sử dụng bảng phụ để học sinh thấy rõ cách trình bày bài 

toán. 

- Tổng kết ý kiến học sinh và đưa ra điều kiện. Minh hoạ 

bằng trực quan 

 

II/ Điều kiện để 2 đường thẳng song 

song, cắt nhau, chéo nhau: 

Cho 2 đường thẳng :  

        x = x0  + a1 t  

d :    y = y0 + a2t  

         z = z0 + a3t 

 

        x = x’
0  + a’

1 t’  

d’ :    y = y’
0 + a’

2 t ‘ 

         z = z’
0 + a’

3 t’ 

 

Xác định vtcp của hai đường thẳng 

     Hai VTCP: cùng phương  

      d &d’  có điểm chung  

         d trùng d’     

     Hai VTCP : cùng phương  
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HĐ2: 20p 

HĐPT3: Cũng cố điều kiện: 

- Gọi học sinh trình bày ví dụ 

 

 

 

 

 

- CH5: Nhận xét gì về vị trí của 2 vectơ chỉ phương của 2 

đường thẳng vuông góc ? Cho biết cách nhận biết 2 đường 

thẳng vuông góc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐPT4: Rèn luyện kỷ năng xác định số giao điểm của 

đường thẳng và mặt phẳng . 

    d &d’: không có điểm chung 

          d // d’  

    Hai VTCP: không cùng phương  

    d &d’:  có điểm chung 

          d cắt d’  

    Hai VTCP: không cùng phương  

    d &d’: không có điểm chung 

          d & d’ chéo nhau 

* Chú ý: Để tìm giao điểm của d & d’  

ta giải hệ :  

        x0  + a1 t = x’
0  + a’

1 t’  

        y0 + a2t = y’
0 + a’

2 t ‘ 

         z0 + a3t = z’
0 + a’

3 t’ 

Ví dụ1: Xét vị trí tương đối của các 

cặp đường thẳng sau: 

                x = 1 + 2t  

 a/     d :    y = 5 +t   

                 z = 2 - 3t  

                   x = 3 - t’ 

 và    d’  :    y = 6 + 5  t’ 

                  z =  - 1+ t’  

                x = t  

 b/     d :    y = 3 -2 t   

                 z =1 +5 t  

                  x = 1-3t ‘ 

 và    d’ :    y = - 2 +5t ‘  

                  z = t’  

                x = 2- t  

 c/     d :    y = 1+2t   

                 z = 3 - 3t  
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CH6: Cách tìm giao điểm và đường thẳng ? 

- Gọi học sinh giải  ví dụ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   x = 1 + 2t’   

 và    d’  :    y = 3 - 4t ‘  

                  z = 6t ‘  

 

 

 

                x = 5 - 5t  

 d/     d :    y = 1 +t   

                 z = - 2 + 3t  

  

                  x = 5t ‘  

 và    d’  :    y = 3 - t’  

                  z = 4 - 3t’ 

* Chú ý: 

 d        d’           

Nhận xét: SGK  

VD2: SGK 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 38 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    BÀI TẬP (tt) 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Nắm được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian  

- Xác định được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

-  Cho hs nêu phương pháp giải bài tập 4 

- Gọi hs lên bảng trình bày lời giảI của bài 4 theo phương 

pháp đã trình bày 

-Gọi hs nhận xét bài giải của bạn trên bảng  

- Nhân xét đánh giá,cho điểm và chốt lại cách giải bài tập 

này.Chú ý cách trình bày bài giải cho học sinh 

-Cho hs nhắc lại cách c/m 2 đt chéo nhau trong không gian 

 

 

HĐ2: 10p 

-Gọi học sinh lên bảng giải bài tập 9 

-Gọi hs khác nhận xét và bổ sung  

 

 

 

HĐ3: 20p 

-Cho học sinh nêu các phương pháp giải bài tập 5 

-GV nhắc lại 2 pp thường vận dụng và tóm tắc pp 2trên bảng  

- Hướng dẫn hs giải bt 5b theo hệ thống câu hỏi gợi ý sau: 

1? Tìm tọa độ điểm M và vtcp của đt d? 

2?Tìm vtpt của mp 

3? Tính tích vô hướng của 2 véc tơ ? 

4?Kiểm tra điểm M có thuộc đt không?Kết luận về số gđ của 

Bài 4: Tìm a để 2đt sau cắt nhau 









+−=

=

+=

tz

ty

atx

21

1

và








−=

+=

−=

kz

ky

kx

3

22

1

 

ĐS: a = 0 

 

 

 

 

Bài 9: 

D








=

+=

−=

tz

ty

tx

3

22

1

,d/









=

−=

−=

1

23

1

z

ky

kx

 

C/m d và d/ chéo nhau 

Bài 5b: 

Tìm số giao điểm của đt 

d:








+=

−=

+=

tz

ty

tx

21

2

1

và mp           ( ) : x +3y + 

z +1= 0 

Phương pháp: 

. 1/ Dùng nhận xét ở SGK 
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2 đường thẳng đó  

 

 

 

 

.2/ -tìm tọa độ điểm M và vtcp u của 

đt .Tìm vtpt n của mp 

-Nếu oun . thì đt & mp có 1 gđ 

-Nếu 






=



0.nu

mpM
thì đt & mp không có 

giao điểm 

 

                                                  

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 39 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

§2:    BÀI TẬP (tt) 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Nắm được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian  

- Xác định được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

-  Chọn điểm M trên đường thẳng sao cho điểm M không 

thuộc mặt phẳng. Từ đó tính khoảng cách từ điểm M đến 

mặt phẳng là khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng. 

 

 

 

 

HĐ2: 20p 

a) Vì H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng do 

đó 0. =aAH . Từ đó suy ra tọa độ điểm H 

b) Nhận xét. H là trung điểm nên áp dụng tọa độ trung điểm 

tìm được tọa độ điểm A’. 

 

 

HĐ3: 10p 

-Chọn hệ tọa độ Oxyz sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ, 

sau đó gán tọa độ, lập phương trình mặt phẳng (A’BD) và 

(B’D’C), suy ra khoảng cách cần tìm.  

 

Bài 6: Tìm khoảng cách giữa đường 

thẳng 








+−=

+−=

+−=

tz

ty

tx

21

31

23

 và 

0322:)( =++− zyx  

ĐS: 2/3 

 

Bài 7: Cho điểm A(1; 0; 0) và đường 

thẳng 









=

+=

+=

tz

ty

tx

21

2
 

a) ĐS: H(3/2;0; -1/2) 

b) ĐS: A’(2; 0; -1) 

Bài 10: 

                                                  

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 40 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CHƯƠNG 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Nắm được cách lập phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng, điều kiện đường thẳng 

song song, cắt nhau, chéo nhau... 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. 

- Xác định được điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

-Gọi 2 học sinh lên bảng giải bài tập 1a; 1b 

-Nhẩm, nhận xét , đánh giá 

-Hỏi để học sinh phát hiện ra cách 2: ADACAB ,, không 

 đồng phẳng 

-Hỏi: Khoảng cách từ A đến(BCD) được tính như thế nào? 

 

 

 

 

 

HĐ2: 15p 

- Xác định vectơ chỉ phương và điểm thuộc đường thẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT1: 

a/P/trình mp(BCD): 

x-2y-2z+2 = 0 (1)  

Tọa độ điểm A không thỏa mãn 

phương trình mp(1) nên A không 

thuộc mặt phẳng (BCD) 

b/ Cos(AB,CD)=
2

2

.

.
=

CDAB

CDAB
 

Vậy (AB,CD)= 450 

c/ d(A, (BCD)) = 1 

BT4: 

a/ AB  = (2;-1;3); phương trình đường 

thẳng AB: 









+=

=

+=

3t  3-  z

t-         y 

2t  1  x 

 

b/(∆) có vécctơ chỉ phương  

)5;4;2( −−=u


và đi qua M nên p/trình 

tham số của ( ): 
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HĐ3: 15p 

a) Đẻ tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng ta thay 

x, y, z từ đường thẳng vào pt mặt phẳng, từ đó tìm giao 

điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. 

)(

5t - 5-  z

4t-  3 y 

2t  2  x 

Rt








=

=

+=

 

BT6: a/Toạ độ giao điểm của đường 

thẳng d và mp )( là nghiệm của hệ 

phương trình: 













=+

+=

+=

+=

02-z-5y3x

 t 1  z

3t 9  y 

4t  12  x 

 

ĐS: M(0; 0; -2) 

b/ Ta có vtpt của mp )( là: 

)1;3;4(== dun


 .P/t  mp )( : 

4(x- 0)+ 3(y- 0)+ (z+ 2)= 0 

  4x + 3y + z  +2 = 0. 

 

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được cách lập phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 41 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CUỐI NĂM 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Nắm được công thức tính thể tích, khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. 

- Xác định được khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng 

HĐ1: 10p 

-Gọi 2 học sinh lên bảng giải bài tập  

-Nhẩm, nhận xét , đánh giá 

  

 

HĐ2: 15p 

- Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng, vectơ AB 

- Xét tính cùng phương của hai vectơ 

- Kiểm tra xem điểm A có thuộc đường thẳng đã cho không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT3: 

a) Tính thể tích của hình nón 

b) Xác định h để thể tích của hình nón 

lớn nhất 

 

BT4: 

a/ AB  = (6; -4 ; 4) 

)2;2;3( −=da  









=

dA

aAB d2
 

Do đó AB và d song song nên cùng 

nằm trong một mặt phẳng. 

b) Gọi C đối xứng với A qua d 

Ta có: AI + BI = CI + BI 

CI + BI ngắn nhất khi C, B, I thẳng 

hàng 

Vậy I là giao điểm của CD và d 

Gọi M là trung điểm của AB ta có  

0. =⊥ dd aMIaM  

Suy ra I(2; 0; 4) 
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HĐ3: 15p 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức tính thể tích 

- Các cách tìm khoảng cách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT5: 

a) Tính thể tích tứ diện ABCD 

Ta thấy AC vuông góc với AB 

)(8..
6

1 3cmADACABV ==  

b) Tính khoảng cách từ A tới mặt 

phẳng (BCD) 

Ta chọn hệ trục sao cho các điểm A, 

B, C, D có tọa độ như sau: 

A(0; 0; 0), B(3; 0; 0), C(0; 4; 0) và  

D(0; 0; 4) 

(BCD): 1
443
=++

zyx
 

             4x + 3y + 3z – 12 = 0 

Do đó: 
34

12
))(,( =BCDAd  

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được công thức tính thể tích, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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Tiết 42 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   : Tuần  

 Lớp            :  

ÔN TẬP CUỐI NĂM (tt) 

       1)   Mục tiêu:  

       Về kiến thức:  

- Nắm được cách lập phương trình mặt phẳng, điều kiện hai đường thẳng song song, chéo nhau. 

  Về kĩ năng:  

- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. 

- Xác định được điều kiện hai đường thẳng chéo nhau, song song. 

  Về thái độ: 

- Rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo của HS.  

- Phát huy tính tích cực và tính hợp tác của HS trong học tập. 

2)   Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị giáo án, sgk, bảng phụ. 

                         Học sinh chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập. 

3)   Phương pháp: Dẫn dắt, gợi mở, từ đó hình thành khái niệm 

4)   Tiến trình lên lớp:  - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 02p 

                           - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra trong quá trình sửa bài tập. 

         - Nội dung kiến thức: 

 

 Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng 

HĐ1: 15p 

-Gọi học sinh nhắc lại cách xác định hai đường thẳng chéo 

nhau 

-Nhận xét , đánh giá 

 

 

- Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

  

HĐ2: 25p 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách kiểm tra bốn điểm không 

đồng phẳng. 

- Nhắc lại cách lập phương trình mặt phẳng (ABC) 

Nêu công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 

 

- Nhận xét các điểm có gì đặc biệt 

A, C thuộc mạt cầu đường kính BD 

Từ đó suy ra tâm và bán kính 

- Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức tính thển tích. 

 

BT7: 

a) Chứng minh hai đường thẳng chéo 

nhau 

21 aka   

Hệ vô nghiệm 

Do đó hai đường thẳng chéo nhau 

b) PT: 2x – y – 3z – 2 = 0 

BT8: 

a) Chứng minh A, B, C, D không 

đồng phẳng 

b) PTMP (ABC) 

x – y – 2z – 3 = 0 

Khoảng cách: 6))(,( =ABCDd  

c) PT mặt cầu ngoại tiếp tứ diện: 

4

41

2

1
)2()3(

2

22 =







−+−+− zyx  

d) Tính thể tích tứ diện ABCD: 

76.14.21.
2

1
.

3

1
==V  

 

5)   Củng cố- Dặn dò: 03p   

- Nắm được công thức tính thể tích, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. 

                  - Xem phần tiếp theo của bài. 
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C. GIÁO ÁN TỰ CHỌN 

: 

 

 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

 

 

 

CHỦ ĐỀ 1:                                 ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM 

Tiết: 1    SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:   

− Củng cố cách giải các dạng bài: xét chiều biến thiên, tìm tham số để hàm số thoả mãn điều kiện 

nào đó, chứng minh bất đẳng thức.. 

− Củng cố qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số. 

2. Về kĩ năng:  

− Rèn kỹ năng xét chiều biến thiên, chứng minh bất đẳng thức, chứng minh tính chất nghiệm của 

phương trình. 

3. Về thái độ:  

− Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống, lập 

luận chặt chẽ 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. 

2. Học sinh: Kiến thức bài học, bài tập trong SGK, vở ghi, vở bài tập, bút. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Luyện tập xét tính biến thiên của hàm số 

H1. Nêu định lý về mối liên hệ giữa dấu của đạo hàm và 

chiều biến thiên hàm số. 

H2. Nêu quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số. 

 

GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1: 

-Chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm thực hiện một câu. 

- Mời đại diện của 3 nhóm lên trình bày lời giải. 

- Cả lớp cùng chữa bài giải. 

Đ1. ĐL SGK 

 

Bài 1. xét sự biến thiên của 

các hàm số sau? 

116
2

3
2

4

3
.3

8.2

2

11
.1

234

2

+−+−=

++−=

−
−=

xxxxy

xxy

xx
y
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Đ2. Quy tắc SGK 

 

 

HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 

 

Hoạt động 2: Áp dụng tính đơn điệu 

H1. Khi nào hàm số đồng biến (nghịch biến) trên mỗi 

khoảng xác định của nó? 

 

 

GV chia lớp thành 2 nhóm giải bài 2 

Đ1. Khi đạo hàm của nó không âm (không dương) trên các 

khoảng xác định của nó và bằng không tại hữu hạn điểm. 

 

HS thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 2. Chứng minh rằng  

a. Hàm số
3 1

2 1

x
y

x

−
=

+
 đồng 

biến trên mỗi khoảng xác 

định của nó. 

b. hàm số y = x + sin2x 

đồng biến trên ? 

Giải. 

b. Ta có y’ = 1 – sin2x; y’ = 

0 sin2x = 1  x= k
4


+  . 

Vì hàm số liên tục trên mỗi 

đoạn k ; (k 1)
4 4

  
+  + +  

 
 

và có đạo hàm y’>0  với 

x k ; (k 1)
4 4

  
  +  + +  

 
 

nên hàm số đồng biến trên 

k ; (k 1)
4 4

  
+  + +  

 
, vậy 

hàm số đồng biến trên . 

 

Hoạt động 3: Rèn luyện bài toán có chứa tham số 

• Hướng dẫn HS thực hiện. Chia lớp thành 2 nhóm để giải 

• Thực hiện theo hướng dẫn của GV 

Bài 3. Tìm m để 

a. Hàm số 

23)12(2
3

1 23 +−+++
−

= mxmxxy

 nghịch biến trên R? 

b. Hàm số 

1
2

−
++=

x

m
xy đồng biến 

trên mỗi khoảng xác định 

của nó? 

Giải 

b.  

Nếu m = 0 ta có y = x + 2 

đồng biến trên . Vậy m = 
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0 thoả mãn. 

Nếu m ≠ 0. Ta có D = 

\{1} 
2

2 2

m (x 1) m
y ' 1

(x 1) (x 1)

− −
= − =

− −
 

đặt g(x) = (x-1)2 – m hàm số 

đồng biến trên các khoảng 

xác định nếu y’ ≥ 0 với mọi 

x ≠ 1 

Và y’ = 0 tại hữu hạn điểm. 

Ta thấy g(x) = 0 có tối đa 2 

nghiệm nên hàm số đồng 

biến trên mỗi khoảng xác 

định nếu 

g(x) 0 x

g(1) 1

  





m 0
m 0

m 0


 


 

Vậy m ≤ 0 thì hàm số đồng 

biến trên các khoảng xác 

định. 

Hoạt động 4: Củng cố 

Nhấn mạnh: 

– Mối liên quan giữa đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số. 

– Phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số. 

– Điều kiện để một hàm số đồng biến (nghịch biến) trên mỗi 

khoảng xác định của nó. 

 

 

 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 

− Đọc tiếp bài "Cực trị hàm số". 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

 

CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM 

 

Tiết: 2     CỰC TRỊ HÀM SỐ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:   

− Củng cố các quy tắc tìm cực trị của hàm số, bảng biến thiên của hàm số 

2. Về kĩ năng:  

− Rèn kỹ năng lập bảng biến thiên, dùng được các quy tắc tìm cực trị. 

3. Về thái độ:  

− Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, tư duy logíc. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án, hệ thống bài tập bổ trợ. 

2. Học sinh: Kiến thức cũ về sự biến thiên, các quy tắc tìm cực trị. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm điểm cực trị của hàm số 

H1. Nêu điều kiện cần và đủ để hàm số có cực trị. 

 

H2. Nêu quy tắc tìm cực trị 1. 

H3. Nêu quy tắc tìm cực trị 2. 

 

GV hướng dẫn thực hiện lời giải. 

GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện lời giải bài 1. 

Đ1. Hàm số đạt cực trị tại xo khi và chỉ khi đạo hàm 

cấp 1 của nó đổi dấu khi qua xo. 

Đ2. Lập BBT và kết luận. 

Đ3. Dùng đạo hàm cấp 2 và kết luận. 

HS làm việc theo sự hướng dẫn của GV. 

Câu a, b, c dùng quy tắc 1 

Câu d dùng quy tắc 2 

Bài 1: Tìm điểm cực trị của các hàm 

số sau: 

1. y = 2x3 – 3x2 + 4   

2. y = x(x 3)−  

3. 
1

y x
x

= +     

4. y = sin2x    

Hoạt động 2: Làm việc với bài toán chứa tham số 

H1. Nêu định lý số 2 về cực trị. 

 

Bài 2. Xác định m để hàm số 
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H2. Áp dụng rồi suy ra điều kiện cho bài 2. 

 

H3. Vậy khi nào hàm số không có cực trị? 

Đ1. 

 

( )

( )

( )

( )

o

o

o

o

o

o

y ' x 0
x  là CT

y" x 0

y ' x 0
x  là CD

y" x 0

 =




 =




 

Đ2. 

 
( )

( )

y ' 1 0

y" 1 0

 =




 

 

Đ3. Đạo hàm của hàm số không đổi dấu trên mỗi 

khoảng xác định của nó 

3 2 2
y x mx m x 5

3

 
= − + − + 

 
 có cực trị 

tại x = 1. Khi đó hàm số đạt cực tiểu 

hay cực đại tại x = 1? 

Hướng dẫn: 

2 2
y ' 3x 2mx m

3
= − + − , hàm số có cực 

trị tại x = 1 suy ra m = 25/3. 

 

Bài 3. Xác định m để hàm số 
2

x 2mx 3
y

x m

+ −
=

−
 không có cực trị? 

Hướng dẫn. 
2 2

x 2mx 3 3(m 1)
y x 3m

x m x m

+ − −
= = + +

− −
 

nếu m =  1 thì hàm số không có cực 

trị. 

nếu m    1thì y’ = 0 vô nghiệm hàm 

số sẽ không có cực trị. 

Hoạt động 3: Củng cố 

Nhấn mạnh: 

– Hai quy tắc tìm cực trị 

– Áp dụng định lý số 2 trong các bài toán tìm tham 

số liên quan đến cực trị. 

 

 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 

− Đọc tiếp bài "GTLN-GTNN". 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

 

 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

  

CHỦ ĐỀ 1:    ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM 

Tiết: 3-6   KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:  Giúp học sinh củng cố: 

− Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 

− Dạng phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trên đồ thị. 

− Mối liên hệ giữa số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm và số giao điểm của hai đồ thị. 

− Các kiến thức về sự biến thiên, cực trị, GTLN-GTNN, tiệm cận của hàm số. 

2. Về kĩ năng:  Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng: 

− Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

− Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại 1 điểm trên đồ thị. 

− Xét sự tương giao của hai đồ thị. 

− Giải các bài toán liên quan đến tham số. 

3. Về thái độ:  

− Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, tư duy logíc. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án, hệ thống bài tập bổ trợ. 

2. Học sinh: Kiến thức trong chương I. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

 

Tiết 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba. 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

H1. Hãy nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 

số. 

H2. Có nhận xét gì về số cực trị của hàm số bậc 3? 

H3. Đồ thị hàm số bậc 3 có gì đặc biệt. 

 

 

Yêu cầu 1 HS khá lên thực hiện lời giải. 

GV đi xung quanh kiểm tra quá trình tự hoạt động của học 

sinh. 

Chữa lời giải của học sinh. 

Bài 1.  

Cho hàm số y=4x3+mx (1) 

a. Khảo sát sự biến thiên và 

vẽ đồ thị ( C) của (1) với 

m=1. 

.Giải 

Khi m=1, hàm số trở thành: 

y=4x3+x 

+ TXĐ: D=R 

+ Sự biến thiên: 
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Đ1. Nếu sơ đồ khảo sát ở SGK 

 

Đ2. Hàm số bậc ba hoặc có 2 cực trị hoặc không có cực trị. 

Đ3. Đồ thị hàm số bậc ba luôn có 1 tâm đối xứng có hoành 

độ là nghiệm của phương trình y”=0 

1 HS lên bảng giải, còn lại tự hoàn thiện lời giải của mình 

sau đó đối chiếu với bài giải đúng đã được GV chữa. 

 y’=12x2+1 

 y’=0 (vô nghiệm) 

Chiều biến thiên: HS luôn 

ĐB trên R 

Cực trị: HS không có cực trị. 

Giới hạn: lim
x

y
→

=   

BBT: 

x −   +  
y’  +  

y −   +  
+ Đồ thị: 

 y”=24x 

 y”=0 <=> x=0=>y=0 

 ĐTHS đối xứng qua 

gốc tọa độ O(0;0) và đi qua 

các điểm A(1;5), O(0;0), 

B(-1;-5) 

 
Hoạt động 2: Lập phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trên đồ thị 

H1. Khi tính tung độ của điểm có hoành độ bằng 1. 

H2. Tính hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 

bằng 1. 

H3. Dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y=f(x) tại 

điểm Mo(xo;yo) trên (C) là gì? 

Đ1. x=1 => y=5 

M(1;5) 

Đ2. k=y’(1)=13 

 

 

Đ3. y-yo=k(x-xo) 

b. Viết pttt của ( C) tại điểm 

có hoành độ bằng 1. 

Giải 

b. Khi x=1 => y=5 

Vậy tiếp điểm là: M(1;5) 

Hệ số góc của tiếp tuyến là : 

k=y’(1)=13 

Phương trình tiếp tuyến là: 

y=13x-8 

Hoạt động 3: Dùng đồ thị để biện luận số nghiệm của phương trình 

H1. Số nghiệm của phương trình đã cho có mối liên hệ như 

thế nào với các đồ thị? 

 

H2. Đồ thị (C) và đường thẳng d: y=2k có số giáo điểm thay 

đổi như thế nào? 

c. Tuỳ theo giá trị của k hãy 

biện luận số nghiệm của 

phương trình: 4x3 + x = 2k. 

Giải 

Do hàm số y=4x3 + x luôn 
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Đ1. Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của 

đồ thị (C) và đường thẳng d: y=2k (k là tham số) 

Đ2. Do hàm số y=4x3 + x luôn đồng biến trên R và có giới 

hạn lim
x

y
→

=   nên (C) luôn cắt d tại 1 điểm duy nhất. 

đồng biến trên R và có giới 

hạn lim
x

y
→

=   nên (C) 

luôn cắt d tại 1 điểm duy 

nhất. 

Vậy phương trình đã cho 

luôn có 1 nghiệm với mọi 

giá trị của m. 

Hoạt động 4: Củng cố 

– Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

– Nêu lại một số đặc điểm của hàm số bậc 3 và đồ thị của nó. 

– Nêu lại phương pháp viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm thuộc đồ thị. 

– Nễu lại mối quan hệ giữa số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm và số giao 

điểm của hai đồ thị. 

 

Tiết 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

H1. Hãy nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 

số. 

H2. Có nhận xét gì về số cực trị của hàm số trùng phương? 

H3. Đồ thị hàm số bậc 3 có gì đặc biệt. 

 

 

Yêu cầu 1 HS khá lên thực hiện lời giải. 

GV đi xung quanh kiểm tra quá trình tự hoạt động của học 

sinh. 

Chữa lời giải của học sinh. 

Đ1. Nếu sơ đồ khảo sát ở SGK 

 

Đ2. Hàm số trùng phương hoặc có 3 cực trị hoặc có 1 cực 

trị. 

Đ3. Đồ thị hàm số trùng phương luôn đối xứng qua trục Oy 

 

1 HS lên bảng giải, còn lại tự hoàn thiện lời giải của mình 

sau đó đối chiếu với bài giải đúng đã được GV chữa. 

Bài 2:  Cho hàm số y = x4 – 

(m+1)x2 + m (Cm) 

a. Khảo sát sự biến thiên và 

vẽ đồ thị hàm số khi m = 2 

Giải 

Khảo sát : y = x4 – 3x2 + 2 

Đồ thị :                
f(x)=x^4-3x^2+2

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

x

y

 
 

Hoạt động 2: Tìm điểm cố định của họ đồ thị 

H1. Nếu điểm M ( )0 0
;x y  là một điểm cố định của họ đồ thị 

(Cm) thì ta có được điều gì? 

 

 

 

H2. Có nhận xét gì về số nghiệm của phương trình 

( )− + − − =2 4 2

0 0 0 0
1 0x m x x y  (m là ẩn) 

b. Chứng minh rằng đồ thị 

hàm số luôn đi qua hai điểm 

cố định với mọi giá trị của 

m.  

Giải 

Đồ thị của hàm số đi qua 

điểm ( )0 0
;x y  khi và chỉ khi  
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H3. Phương trình dạng ax+b=0 (x là ẩn) có vô số nghiệm 

khi nào? 

Đ1. Tọa độ của điểm M luôn thỏa mãn hàm số của họ đồ thị 

(Cm) với mọi giá trị của m. 

 

 

 

Đ2. Do tọa độ ( )0 0
;x y  luôn nghiệm đúng với mọi giá trị của 

m nên pt có vô số nghiệm. 

 

 

Đ3. a=b=0 

  y0 = x0
4 – (m+1)x0

2 + m 

( )2 4 2

0 0 0 0
1 0x m x x y − + − − =  

Đồ thị đi qua điểm ( )0 0
;x y  

với mọi giá trị của m khi và 

chi khi  phương trình (2)  

nghiệm đáung mọi giá tri 

của m, tức là: 

 = −


= − = 
  =− − =  

 =

0

2
00

4 2

00 0 0

0

1

01 0

10

0

x

yx

xx x y

y

Vậy với mọi giá trị của 

tham số m đồ thi luôn đi 

qua hai điểm cố định (-

1 ;0) và (1 ;0). 

Hoạt động 3: Củng cố 

– Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

– Nêu lại một số đặc điểm của hàm số trùng phương và đồ thị của nó. 

– Nêu lại cách tìm điểm cố định của một họ đồ thị (Cm). 

 

 

Tiết 3: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số phân thức (bậc nhất chia bậc nhất) 

 

 

Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 

H1. Hãy nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 

số. 

H2. Có nhận xét gì về số cực trị của hàm số phân thức? 

H3. Đồ thị hàm số bậc 3 có gì đặc biệt. 

 

 

Yêu cầu 1 HS khá lên thực hiện lời giải. 

GV đi xung quanh kiểm tra quá trình tự hoạt động của học 

sinh. 

Chữa lời giải của học sinh. 

Đ1. Nếu sơ đồ khảo sát ở SGK 

 

Đ2. Hàm số phân thức không có cực trị 

Đ3. Đồ thị hàm số phân thức luôn có 2 đường tiệm cận và 

đối xứng qua giao điểm của hai đường tiệm cận. 

1 HS lên bảng giải, còn lại tự hoàn thiện lời giải của mình 

sau đó đối chiếu với bài giải đúng đã được GV chữa. 

Baøi 3:  

a/ Khảo sát sự biến thiên và 

vẽ đồ thị hàm số  y = 
2

1

x

x

+

+
   

(C).  

Giải 

x

y
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Hoạt động 3: Rèn luyện viết phương trình tiếp tuyến 

H1. Làm thế nào để tìm giao điểm của đồ thị (C) với trục 

tung? 

 

H2. Nêu cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại 1 

điểm trên đồ thị. 

Đ1. Cho x=0, tìm y. Cặp số (x;y) là tọa độ giáo điểm của đồ 

thị với trục tung. 

 

Đ2. 

+ Xác định tọa độ tiếp điểm 

+ Tính hệ số góc của tiếp tuyến 

+ Lập phương trình dạng: 

y–y0 = f  (x0). (x–x0) 

b/ Lập phương trình tiếp 

tuyến của đồ thị (C) tại giao 

điểm với trục tung. 

Giải 

Giao ñieåm cuûa (C) vaø Oy 

laø M(0;2) 

Pt ttuyeán taïi M coù daïng: 

 y–y0 = f  (x0). (x–x0) 

y–2=–1(x–0) y=–x+2 

Hoạt động 3: Củng cố 

– Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

– Nêu lại một số đặc điểm của 3 dạng hàm số thường gặp. 

– Nhắc lại bài toán viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trên đồ thị (C). 

– Nhắc lại bài toán về sự tương giao của hai đồ thị. 

– Nêu lại cách tìm điểm cố định của một họ đồ thị (Cm). 

Tiết 4: Một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số có chứa tham số 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Bài toán về cực trị 

H1. Nêu đặc điểm về số cực trị của hàm trùng phương. 

H2. Muốn xét số cực trị ta cần làm điều gì? 

H3. Điều kiện nào làm y’ đổi dấu? 

Đ1. Hàm trùng phương hoặc có 3 cực trị hoặc có 1 cực trị. 

Đ2. Ta cần xét dấu của y’ xem thử y’ đổi dấu bao nhiêu lần. 

Đ3. y’ đi qua nghiệm bậc lẻ. 

Bài 1: Cho hàm số  

y=–x4+2mx2–2m+1 

  Biện luận theo m số cực trị 

của hàm số đã cho. 

Giải 

+ TXĐ : D=R 

y’=-4x3+4mx 

y’=0 <=> x(x2-m)=0 

 <=> x=0 hoặc x2=m 

+ Nếu m<=0 thì y’=0 có 1 

nghiệm nên hàm số có 1 CT 

+ Nếu m>0 thì y’=0 có 3 

nghiệm phân biệt nên hàm 

số có 3 cực trị. 

Hoạt động 2: Bài toán về chiều biến thiên 

H1. Điều kiện để một hàm số đa thức đồng biến trên R là 

gì? 

H2. Điều kiện nào để một tam thức bậc hai không âm trên R 

Đ1. Đạo hàm không âm trên R. 

 

Đ2. a>0 và ∆<=0 (hoặc ∆’<=0) 

Bài 2: Cho hàm số 

y=x3–3mx2+3(2m–1)x+1   

Xác định m sao cho hàm số 

đồng biến trên R. 

Giải 

+TXĐ: D=R 
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y’=3x2-6mx+3(2m-1) 

y’=0 <=> x2-2mx+2m-1=0 

∆’=m2-2m+1=(m-1)2 

Hàm số đb trên R 

<=> y’<=0, mọi x 

<=> ∆’<=0 

<=>m=1 

Vậy với m=1 thì hàm số đb 

trên R. 

Hoạt động 3: Bài toán về giao điểm của các đồ thị 

GV hướng dẫn học sinh thực hiện: 

+ Viết phương trình đường thẳng d. 

+ Lập phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d. 

+ Tìm điều kiện để phương trình đó có 3 nghiệm phân biệt. 

HS thực hiện theo hướng dẫn của GV 

Bài 3. Cho hàm số 
3 3 2y x x= − +  (C). 

Gọi d là đường thẳng đi qua 

điểm A(3;20) có hệ số góc 

m. Tìm m để đường thẳng d 

cắt đồ thị (C) tại ba điểm 

phân biệt. 

ĐS: b. 
15

, 24
4

m m  . 

Hoạt động 4: Bài toán về giao điểm của các đồ thị 

GV hướng dẫn HS thực hiện: 

+ Gọi tọa độ điểm M. 

+ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại M. 

+ Tìm giao điểm của (C) với trục Ox, Oy. 

+ Dựa vào điều kiện tam giác OAB có diện tích bằng ¼ suy 

ra tọa độ điểm M. 

HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. 

Bài 4. Cho hàm số 
2

1

x
y

x
=

+
 

(C). 

Tìm tọa độ điểm M thuộc 

(C), biết tiếp tuyến của (C) 

tại M cắt Ox, Oy tại A, B và 

diện tích tam giác OAB bằng 
1

4
 

ĐS: 
1

; 2
2

M
 
− − 
 

 và ( )1;1M . 

Hoạt động 3: Củng cố 

– Nhắc lại điều kiện để hàm đa thức có n cực trị. 

– Điều kiện để một hàm số đồng biến (nghịch biến) trên các khoảng xác định của nó. 

– Số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm và số giao điểm của hai đồ thị. 

– Cách xác định giao điểm của một đồ thị với các trục tọa độ. 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Chuẩn bị các bài tập ôn tập chương I. 

− Chuẩn bị kiểm tra 45’. 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

    

 

CHỦ ĐỀ 2: THỂ TÍCH ĐA DIỆN 

Tiết: 7-8   THỂ TÍCH KHỐI CHÓP – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:   

− Củng cố các công thức tính thể tích đa diện. 

− Nắm vững các công thức tính diện tích tam giác. 

− Biết công thức tỉ số thể tích của hai khối chóp tam giác. 

2. Về kĩ năng:  

− Tính được diện tích mặt đáy và chiều cao của khối đa diện, từ đó tính được thể tích khối đa diện 

bằng công thức trực tiếp. 

− Tính được thể tích đa diện bằng cách gián tiếp: phân chia, lắp ghép, tỉ số thể tích. 

− Áp dụng thể tích để tìm khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng, tính khoảng cách giữa hai mặt 

phẳng. 

3. Về thái độ:  

− Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, tư duy logíc. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án, hệ thống bài tập bổ trợ. 

2. Học sinh: Kiến thức cũ về sự biến thiên, các quy tắc tìm cực trị. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

Tiết 1: Thể tích khối chóp 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Nhắc lại công thức tính thể tích của khối chóp 

* GV : 

- Cho học sinh nhắc lại thể tích của khối chóp 

- Kịp thới chỉnh sửa cho học sinh 

* HS : 

- Trả lời câu hỏi 

- Chú ý lắng nghe 

 

I. Lí thuyết : 

Cho khối chóp 1 2 nS.A A ...A . 

Khi đó : 

1 2 n 1 2 nS.A A ...A A A ...A

1
V SH.S

3
=   

với : 1 2 nSH d(S;(A A ...A ))=  

        
1 2 nA A ...AS : diện tích đáy 

Hoạt động 2: Thể tích của khối chóp đều 
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H
F

E

A
C

B

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV : 

- Hướng dẫn học sinh  vẽ hình và giải 

- Cho học sinh hoạt động nhóm 

- Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày 

- Giáo viên kịp thời chỉnh sửa 

- Giáo viên nêu tính chất chung của khối chóp đều; khối tứ 

diện 

* HS : 

- Hoạt động nhóm 

- Đứng tại chổ trình bày lời giải 

 

b)Gọi AK là khỏang cách từ A đến mp(SBC)  

Ta có: 

 

SABC ASBCV V

1

3

3

SBC

SABC

SBC

S AK

V
AK

S

=

=

 =

 

SE2 = SH2 + HE2  

        

2
2

2 a 6 42a
a

6 36

a 42
SE

6

 
= + =  

 

 =

 

SSBC = 
12

42

6

42
.

2

1 2aa
a =  

  Vậy SK  
3 3

42

a
=  

II. Bài tập: 

Bài 1: Cho hình chóp tam 

giác đều S.ABC có cạnh đáy 

bằng a, các cạnh bên SA, 

SB, SC đều tạo với đáy một 

góc 60o. 

a) Tính thể tích của khối 

chóp S.ABC. 

b) Tính khỏang cách từ điểm 

A đến mp(SBC). 

Giải 

a) Gọi H là hình chiếu của S 

lên mp(ABC), ta có H là 

trọng tâm tam giác ABC 

 AH là hình chiếu của SA 

lên mp(ABC) nên g(SAH) = 

60o 

Ta có: AE = 
2

3a
,  AH = 

3

3a
, HE = 

6

3a
 

SH = AH.tan 60o = 

a
a

=3.
3

3
 

Vậy VSABC = 

12

3
.

4

3

3

1 32 a
a

a
=  

Hoạt động 3 : Thể tích khối chóp có một cạnh vuông góc với đáy 

* GV : 

- Hướng dẫn học sinh  vẽ hình và giải 

- Nhắc lại tỉ số thể tích của khối chóp tứ diện 

Bài 2 : Cho hình chóp 

S.ABC với đáy ABC là tam 

giác vuông cân tạiB có 
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- Cho học sinh hoạt động nhóm 

- Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày 

- Giáo viên kịp thời chỉnh sửa 

- Giáo viên nêu tính chất chung của khối chóp đều; khối tứ 

diện 

* HS : 

- Hoạt động nhóm 

- Đứng tại chổ trình bày lời giải 

 

 

 

 

Tam giác SAC vuông tại A và có AC’ là đường cao nên : 

=

 = =

' 2

2

'

.

3

3

SC SC SA

SA a
SC

SC

 

Tam giác SAB vuông tại A và có AB’ là đường cao nên : 

=

 = =

' 2

2

'

.

2

2

SB SB SA

SA a
SB

SB

 

Vậy = =
' '

' '

.

.

1
.

6

S ABC

S ABC

V SB SC

V SB SC

 

Từ đó ta suy ra : = = =
' '

3 3

..

1 1
.

6 6 6 36
S ABCS ABC

a a
V V  

VSABC = 
12

.
3

1 3a
SHS ABC =  

AB=a; SA vuông góc với 

mp(ABC) và SA = a. Một 

mp() qua A và vuông góc 

với SC lần lượt cắt SB, SC 

tại B’, C’. 

a. Tính thể tích khối chóp 

S.ABC. 

b. Tính tỉ số thể tích của hai 

khối chóp S.A B’C’ và 

S.ABC. Từ đó suy ra thể tích 

khối chóp S.A B’C’ 

Giải 

a. SA = a  

= = =
2

1 1
. .

2 2 2
ABC

a
S AB AC a a  

= = =
2 3

.

1 1
. . .

3 3 2 6
S ABC ABC

a a
V SA S a

  (đvtt) 

b. 

 ⊥ ⊥


⊥

 ⊥

 ⊥
 ⊥



'

'

   ( do SA (ABC))

( )

( )

( )

BC SA

BC AB

BC SAB

BC SAB
BC AB

AB SAB

 

 ⊥


⊥ ⊥

 ⊥

 ⊥
 ⊥



'

' ' '

'

'

'

 ( do SC (ABC ))

( )

( )

( )

AB BC

AB SC

AB SBC

AB SBC
AB SB

SB SBC

 

= =
' '

' ' ' '

.

.

S ABC

S ABC

V SA SB SC SB SC

V SA SB SC SB SC

 

⊥  ⊥' ' '

( )SC ABC SC AC  

= + =

 =

2 2 2 2

2

2

SB SA AB a

SB a

 

Hoạt động 4: Củng cố 

- Công thức tính thể tích khối chóp                                                                                                       

 

Tiết 2: Thể tích khối lăng trụ 
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Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Nhắc lại công thức tính thể tích của khối lăng trụ 

H1. nhắc lại thể tích của khối chóp 

Đ1. V=Bh 

I. Lí thuyết : 

Cho khối lăng trụ 
' ' '

1 2 n 1 2 nA A ...A .A A ...A . Khi đó : 

' ' '
1 2 n1 2 n 1 2 n

1 A A ...AA A ...A .A A ...A
V A H.S=   

với : ' ' '

1 1 1 2 nA H d(A ;(A A ...A ))=  

        
1 2 nA A ...AS : diện tích đáy 

Hoạt động 2: Thể tích của khối lăng trụ 

* GV : 

- Hướng dẫn học sinh  vẽ hình và giải 

- Cho học sinh hoạt động nhóm 

- Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày 

- Giáo viên kịp thời chỉnh sửa 

* HS : 

- Hoạt động nhóm 

- Đứng tại chổ trình bày lời giải 

 
 

 

 

 

 

 

b) CM mặt bên BB’C’C là hình chữ nhật 

Ta có 




⊥⊥

⊥

))(( ABCAHAHBC

AIBC
 

AABC

AHABC

'

)'(

⊥

⊥
 

Mà '
'

'//'
BBBC

AABC

BBAA
⊥





⊥
 

Mặt bên BB’C’C la hình bình hành và 'BBBC ⊥  

Vậy BB’C’C là hình chữ nhật 

Bài tập1 : Cho khối lăng trụ 

tam giác ABC.A’B’C’ có 

đáy là tam giác ABC  đều 

cạnh a. Đỉnh A’ cách đều 3 

điểm A,B,C. Cạnh bên 

AA’tạo với mặt đáy 1 góc 

60o. 

a) Tính thể tích của khối 

lăng trụ. 

b)Chứng minh mặt bên 

BCC’B’ là 1 hình chữ nhật. 

Giải : 

Ta có: AH hình chiếu của 

AA’ lên mp(ABC) 

 ' 60OA AH =  

Vì AH⊥  (ABC) và AI⊥  

BC, I là trung điểm BC. 

a) A’ cách đều 3 điểm 

A,B,C. 

H là hình chiếu của A’ 

xuống mp(ABC) 

H là tâm vòng tròn ngoại 

tiếp ABC 

H là trọng tâm ABC đều 

caïnh a. 

3

3

3

3

3

2

3

2 aa
AIAH ===  

Xét AHA’ vuông tại H 

'
tan '

' .tan 60o

A H
A AH

AH

A H AH a

=

 = =

 

Do đó: 
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3 3
.

4
ltr ABC

a
V S AH= =  

Hoạt động 3 : Thể tích của khối lăng trụ đứng 

* GV : 

- Hướng dẫn học sinh  vẽ hình và giải 

- Cho học sinh hoạt động nhóm 

- Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày 

- Giáo viên kịp thời chỉnh sửa 

* HS : 

- Hoạt động nhóm 

- Đứng tại chổ trình bày lời giải 

30

I

C'

B'

A'

C

B

A

 

Bài 2:  Đáy của lăng trụ 

đứng tam giác ABC.A’B’C’ 

là tam giác đều.  Mặt 

(A’BC) tạo với đáy một góc 

300 và diện tích tam giác 

A’BC bằng 8. Tính thể tích 

khối lăng trụ. 

Giải. 

Giả sử BI = x 

3
2

32
x

x
AI ==  

Ta có 

030'
'

=




⊥

⊥
IAA

BCIA

BCAI
 

0 2
' : cos30 2

3

AI
A AI x = =

A’A = AI.tan 300 x=  

Vậy VABC.A’B’C’ = CI.AI.A’A 

= x3 3  

Mà SA’BC = BI.A’I = 8 
2= x  

Do đó VABC.A’B’C’ = 8 3  

Hoạt động 4: Củng cố 

- Công thức tính thể tích khối lăng trụ                                                                                                                                                                                                              

 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài 1 (tiết 1): Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có BC = a. Mặt bên 

SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 450. 

a. Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AC. 

b. Tính thể tích khối chóp SABC. 

Bài 2 (tiết 2): Cho khối hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ có thể tích V. Tính thể tích khối tứ diện 

C’ABC theo V. 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

  

 

CHỦ ĐỀ 3: LŨY THỪA – LÔGARIT 

Tiết: 9     LŨY THỪA 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:   

− Củng cố các phép toán về luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 

2. Về kĩ năng:  

− So sánh, phân tích, chứng minh dẳng thức, rút gọn. 

3. Về thái độ:  

− Suy luận logic; chủ động nghiên cứu bài tập. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. 

2. Học sinh: Kiến thức về lũy thừa 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Rèn luyện rút gọn biểu thức 

GV nêu vấn đề và tổ chức cho HS giải toán, hướng dẫn các 

HS còn yếu kĩ năng. 

 

H1. có những cách nào để chứng minh? 

-Gợi ý - đáp án. 

 a. 
111

16
b. 10 

HS tiếp nhận các vấn đề, chủ đọng tự giác giả các bài tập 

này sau đó trao đổi với GV về phương pháp và kết quả. 

 

 

 

Bµi 1.  

Chøng minh r»ng: 
3 310 6 3 10 6 3 2+ + − =  

Gîi ý  

C¸ch 1. §Æt x = 
3 310 6 3 10 6 3+ + −  

C¸ch 2. ph©n tÝch 

( ) ( )

3 3
10 6 3 10 6 3

3 33 31 3 1 3

+ + −

= + + −

 

Hoạt động 2: Tính giá trị của biểu thức 

Chia lớp thành 2 nhóm thực hiện lời giải 

Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên 

Bài 2: tính giá trị các biểu 

thức sau 
1 2 4

3 2 0 23 3 3

1,5

4 0,25 3

a.(10 ) (2) .64 8 (2009 )

1 9
b.( ) 625 19.( 3)

2 4

− −
−

−

− −

− − +

 
− − − + − 

 
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Hoạt động 3: So sánh các lũy thừa 

H2.  

4600 = 64200; 6400 = 36200 nªn 4600 > 6400 

Đ2. Hs nêu cách nâng luỹ thừa. 

Bài 3: So sánh 

( )
5

16 4 3

600 400

1
3 ; 3

3

4 ;6

−

−

 

Hoạt động 4: Củng cố 

- Các tính chất của lũy thừa 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

  

 

CHỦ ĐỀ 3: LŨY THỪA – LÔGARIT 

Tiết: 10-11     LÔGARIT 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:   

– Hiểu được định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa của chính cơ số 

đó. 

– Thấy được các phép toán nâng lên lũy thừa và lấy logarit theo cùng cơ số là hai phép toán ngược 

của nhau. 

2. Về kĩ năng:  

– Giúp học sinh biết vận dụng định nghĩa và các tính chất của logarit để giải các bài tập .    

– Làm được các bài tập SGK và các bài tập trong SBT và các bài tập khác .  

3. Về thái độ:  

– Tự giác, tích cực trong học tập.Sáng tạo trong tư duy. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án, bài tập. 

2. Học sinh: Kiến thức về lôgarit 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

Tiết 1: 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: So sánh các lôgarit 

H1. Nêu cách so sánh 2 lôgarit ở bài tập 1 

 

 

 

GV gọi 3 học sinh lên giải 

Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét. 

Đ1. Đưa các lôgarit về cùng cơ số rồi so sánh giá trị bên 

trong dấu lôgarit hoặc đưa về so sánh các lũy thừa. 

 

Thực hiện theo hướng dẫn của GV 

Bài 1. so sánh các số sau 

a. log2/55/2 và log5/22/5. 

b. Log1/39 và log31/9. 

c. Log e và ln10. 

Kết quả: 

a. hai số bằng nhau. 

b. Hai số bằng nhau. 

c. Ln10 nhỏ hơn. 

Hoạt động 2: Rút gọn biểu thức lôgarit 

GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện rút gọn các câu ở bài 2. Bài 2: Rút gọn các biểu thức 
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Mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày. 

Lớp nhận xét và kết luận 

Thực hiện theo hướng dẫn của GV 

 

Đáp số: 

−

− + =

− −

= −

−
=

+ − =6 10 2

8 8 8

3

7 7 7

5 5

5

log 5 1 log 2 log 3

4
) log 12 log 15 log 20 .

3

1
) log 36 log 14 3log 21
2

2.

log 36 log 12 1
)

log 9 2.

)36 10 8 3.

a

b

c

d

 

sau: 

−

− +

− −

−

+ −6 10 2

8 8 8

3

7 7 7

5 5

5

log 5 1 log 2 log 3

) log 12 log 15 log 20

1
) log 36 log 14 3log 21
2

log 36 log 12
)

log 9

)36 10 8

a

b

c

d

 

Hoạt động 3: Củng cố 

- Nhấn mạnh các tính chất và quy tắc tính lôgarít 

  

Tiết 2: 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tính lôgarit thông qua các lôgarit đã cho 

H1. Hãy tính log25 

 

H2. Hãy biểu diễn log405 thông qua log25 

 

 

 

 

 

 

 

Tương tự, gọi 2 học sinh lên giải câu b 

Đ1. a=log220=log25+2 

Vậy log25=a-2 

Đ2.  

( )

40

5

3
55

2

2

2

1
log 5

log 40

1 1

1 3log 2log 5.2

log 51

3 log 5 3
1

log 5

=

= =
+

= =
+

+

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 1. 

a. cho a = log220.  Tính 

log405. 

b. cho  log23  = b. Tính  

log63; log872. 

Giải 

a. 2
40

2

log 5 2
log 5

log 5 3 1

a

a

−
= =

+ +
 

Hoạt động 2: Rèn luyện các tính chất của lôgarit 
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• Giới thiệu bài tập 2: 

 

• GV cho HS nhận dạng công thức và yêu cầu HS đưa ra 

cách giải 

 

 

 

GV nhận xét và sửa chữa 

 

 

• HS áp dụng công thức và trình bày lên bảng 

 

 

 

 

• HS nhận xét. 

 

 

 

Bài 2: Tính 

a) 
3

1
log 4

2
1

( )
9

 

b) 3 log510 −  

c) 

3

7 7 7

1
log 36 log 14 3log 21

2
− −  

d) 
2 2

3 3

1
log 24 log 72

2
1

log 18 log 72
3

−

−

 

Đáp số 

a/
1

4
 

b/200 

c/-2 

d/
9

8
 

Hoạt động 3: Củng cố 

- Nhấn mạnh các tính chất và quy tắc tính lôgarít, cách so sánh 2 lôgarit. 

 

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 

− Đọc tiếp bài "Hàm số Lôgarit". 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

 

CHỦ ĐỀ 3: LŨY THỪA – LÔGARIT 

Tiết: 12-14   PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:  Giúp học sinh củng cố 

– Các dạng phương trình mũ, phương trình lôgarit thường gặp và cách giải. 

2. Về kĩ năng:  Giúp học sinh rèn luyện 

– Kỹ năng biến đổi thành thạo các dạng lũy thừa, lôgarit để đưa phương trình về cùng cơ số. 

– Cách đặt ẩn phụ để giải phương trình. 

– Cách mũ hóa, lôgarit hóa 2 về của một phương trình. 

3. Về thái độ:  

– Tự giác, tích cực trong học tập.Sáng tạo trong tư duy. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án, bài tập. 

2. Học sinh: Kiến thức về phương trình mũ, phương trình lôgarit. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

Tiết 1: Phương pháp đưa về cùng cơ số 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số  

H1. Nêu cách giải phương trình mũ bằng pp đưa về cùng cơ 

số 

 

Chia lớp thành 3 nhóm thực hiện lời giải. 

Mời các đại diện trình bày lời giải 

 

Đ1. HS nêu cách giải 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 1: Giải các phương trình 

sau: 

a/ 
2 8 1 32 4x x x− + −=  (1) 

b/ 
1 2 12 2 2 3 3   (2)x x x x x− − −+ + = −  

c/  
2 25 7 35.5 36.7 0  (3)x x x x− − + =

Giải 
2

2

/(1) 8 2 6

5 6 0

2

3

a x x x

x x

x

x

 − + = −

 + + =

= −
 

= −

 

b/ 
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2

3

7 2
(2) .2 .3

4 3

2 8 8
log

3 21 21

x x

x

x

 =

 
 =  = 

 

 

c/   
2

7

25

(3) 35.7 34.5

7 34

25 35

34
log

25

x x

x

x

 =

 
 = 

 

 =

 

 

Hoạt động 2: Giải phương trình lôgarit bằng cách đưa về cùng cơ số  

H1. Nêu cách giải phương trình lôgarit bằng pp đưa về cùng 

cơ số 

 

Chia lớp thành 3 nhóm thực hiện lời giải. 

Mời các đại diện trình bày lời giải 

 

Đ1. HS nêu cách giải 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 2: Giải các phương trình 

sau: 

Giải các phương trình sau : 

a) 

4 82
log 4log log 13x x x+ + =  

(1) 

b/ lnx + ln(x+1) = 0 (2) 

Giải 

a/ 

2 2

2

2

(1) 2 log 2log

1
               log 13

3

log 3 8

x x

x

x x

 +

+ =

 =  =

 

 

b/ ĐK: x>0 
(2) ln[ ( 1] 0

( 1) 0

1 5
( )

2

1 5

2

x x

x x

x loai

x

 + =

 + =

 − −
=


 − +

=


 

Hoạt động 3: Củng cố 

- Nhấn mạnh các tính chất của lũy thừa, của lôgarit. 

- Phương pháp biến đổi đưa về cùng cơ số 

 

 

Tiết 2: Phương pháp đặt ẩn phụ 
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Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 

H1. Nêu các dạng thường gặp khi đặt ẩn phụ của phương 

trình mũ 

 

GV yêu cầu tất cả học sinh tự thực hiện trong 5 phút. 

Sau đó, 2 bạn cùng bàn thảo luận trong 3 phút. 

Mời bất kỳ 2 học sinh cùng lên trình bày bài giải. 

Cả lớp cùng xem xét và GV đưa ra lời giải chính xác 

Đ1. HS nêu cách giải 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 1: Giải các phương trình 

sau: 
2 22 3.2 1 0x x+ + − =  (1) 

Giải 
2(2) 4.2 3.2 1 0

2 1 0

1
2

4

2

x x

x

x

x

 + − =

 = − 

 =


 = −

 

Hoạt động 2: Rèn luyện các tính chất của lôgarit 

H1. Nêu các dạng thường gặp khi đặt ẩn phụ của phương 

trình lôgarit 

 

GV yêu cầu tất cả học sinh tự thực hiện trong 5 phút. 

Sau đó, 2 bạn cùng bàn thảo luận trong 3 phút. 

Mời bất kỳ 2 học sinh cùng lên trình bày bài giải. 

Cả lớp cùng xem xét và GV đưa ra lời giải chính xác 

Đ1. HS nêu cách giải 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 2: Giải các phương trình 

sau: 

82

4 16

log 4log

log 2 log 8

xx

x x
=    (3) 

Giải 

2 2

2 2

log 2(2 log )

1 log 3(3 log )

x x

x x

+
=

+ +
 

-Đặt t= 2log x ; ĐK : t≠-1,t≠-3 

ta được pt: 
2(2 )

1 3(3 )

t t

t t

+
=

+ +
 

 t2 +3t -4 =0 

 
1

4

t

t

=

= −

 (thoả ĐK) 

-với t=1, ta giải được x=2 

-với t=-4, ta giải được x=
1

16
 

Hoạt động 3: Củng cố 

- Phương pháp đặt ẩn phụ trong giải phương trình mũ và lôgarit. 

Tiết 3: Phương pháp mũ hóa, lôgarit hóa 2 vế và một số dạng phương trình khác 

Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Phương pháp lôgarit hóa 

H1. Khi nào ta dùng phương pháp lôgarit hóa hai vế? 

 

 

 

GV yêu cầu tất cả học sinh tự thực hiện trong 5 phút. 

Sau đó, 2 bạn cùng bàn thảo luận trong 3 phút. 

Mời bất kỳ 2 học sinh cùng lên trình bày bài giải. 

Cả lớp cùng xem xét và GV đưa ra lời giải chính xác 

Bài 1 :Giải các phương trình 

sau : 2x.3x-1.5x-2 =12 

Giải 

Lấy logarit cơ số 2 của 2 vế 

pt ta có: 
1 2

2 2log (2 .3 .5 ) log 12x x x− − =  

<=>
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Đ1. Khi phương trình có 2 số hạng chứa lũy thừa và không 

thể đưa được về cùng cơ số. 

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

2 2 2( 1) log 3 ( 2) log 5 2 log 3x x x+ − + − = +

 
 

2 2

2 2

2(1 log 3 log 5)
2

(1 log 3 log 5)
x

+ +
= =

+ +
 

Vậy nghiệm pt là x=2 

Hoạt động 2: Phương pháp mũ hóa 

 

GV yêu cầu tất cả học sinh tự thực hiện trong 5 phút. 

Sau đó, 2 bạn cùng bàn thảo luận trong 3 phút. 

Mời bất kỳ 2 học sinh cùng lên trình bày bài giải. 

Cả lớp cùng xem xét và GV đưa ra lời giải chính xác 

 

Thực hiện theo yêu cầu của GV 

Bài 2 : Giải phương trình 

sau: 3log (4.3 1) 2 1x x− = +   (2) 

Giải 

ĐK: 4.3x -1 >0  

pt (5)  4.3x -1 = 32x+1 

-đặt ẩn phụ , sau đó giải tìm 

nghiệm. 

Hoạt động 3: Giải bằng cách sử dụng tính đơn điệu 

H1. Có nhận xét gì về tính đơn điệu của 2 hàm số ở 2 vế 

của phương trình (3)? 

H2. Ta có thể kết luận như thế nào về số giao điểm của 2 đồ 

thị hàm số đó? 

H3. Vậy ta có thể kết luận như thế nào về số nghiệm của pt 

(3)? 

H4. Thử tìm x nghiệm đúng pt (3) 

Đ1. Một hàm đb, một hàm nb trên R. 

 

Đ2. Chúng có không quá 1 điểm chung 

 

Đ3. Pt có không quá 1 nghiệm 

 

Đ4. x=1 nghiệm đúng pt (3) 

Bài 3 : Giải phương trình 

sau: 2x =3-x  (3) 

Giải 

Ta thấy hàm số ở vế trái là 

y=2x là hs mũ có cơ số a>1 

nên đb trên R 

Hàm số ở vế phải là y=3-x là 

hs bậc nhất có hệ số a<0 nên 

nb trên R. 

Vậy pt(3) có không quá 1 

nghiệm 

Mà x=1 nghiệm đúng 

phương trình 

 pt có nghiệm duy 

nhất là x=1 

Hoạt động 4: Củng cố 

- Nhấn mạnh phương pháp mũ hóa, lôgarit và sử dụng tính đơn điệu 

 

 

4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 

− Chuẩn bị ôn tập chương II. 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

 

CHỦ ĐỀ 4: HÌNH TRÒN XOAY – KHỐI TRÒN XOAY 

Tiết: 15-16  DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN XOAY – THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:   

− Khắc sâu các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích. 

2. Về kĩ năng:  

− Rèn luyện kỹ năng xác định các yếu tố (đường sinh, bán kính đáy, chiều cao) của hình nón, hình 

trụ, mặt cầu. 

− Tính được diện tích xung quanh, thể tích khi biết các yếu tố cần thiết 

3. Về thái độ:  

− Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. 

2. Học sinh: Kiến thức bài học, bài tập trong SGK, vở ghi, vở bài tập, bút. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

    3. Bài mới: 

 

      Tiết 1 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

 

H1. Xác định thiết diện? 

 

H2. Nhắc lại công thức tính dt hình chữ nhật? 

H3. Tính AB,BB’  

Tính SAA’B’B 

Bài 1: Một khối trụ có bán kính r = 

5cm, khoảng cách hai đáy bằng 7cm. 

Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song 

song với trục 3cm. Tính diện tích của 

thiết diện 

Giải 

Gọi OO’ là trục của hình trụ 

Thiết diện là hình chữ nhật AA’BB’ 

AA’ = BB’ = OO’ = 7 (cm) 

Kẻ OI⊥AB, OI=3 (cm) 
2 2 2AI OA OI= − =25-

9=16AI=14(cm) 

AB=2AI=2.4=8 (cm) 

Do đó : SAA’B’B=AB.BB’=8.7=56(cm2) 
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O

O'

A

B

B'

A'

I

 
Đ1. Thiết diện là hình chữ nhật AA’BB’ 

Đ2. SAA’B’B=AB.BB’ 

 

Đ3. Thực hiện tính AB,BB’  

• Nhắc lại công thức tính dt xung quanh , dt toàn 

phần của hình trụ, công thức tính thể tích khối trụ? 

• Gọi Hs thực hiện câu a và b 

 

• HD câu c:Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác 

đều nội tiếp trong khối trụ 

• Nhận xét đáy ABCD?, tính AC? 

 

• Tính  Vlăng trụ? 

 

Nhấn mạnh: 

+ Công thức tính S xq + Stp của hình trụ 

+ Công thức tính Vk trụ 

• Hs trả lời 

 

• Trình bày lời giải bài toán 

 

• Đáy ACBD là hình vuông , 2AB AC AC=   

 

Bài 2: Một hình trụ có bán kính đáy R 

và có thiết diện qua trục là một hình 

vuông 

a) Tính diện tích xung quanh và diện 

tích toàn phần cùa hình trụ 

b) Tính thể tích của khối hình trụ 

tương ứng 

c) Tính thể tích của khối lăng trụ tứ 

giác đều nội tiếp trong khối trụ đã cho 

Giải 

a. Giả sử thiết diện hình vuông qua trục 

OO’ là ACC’A’ khi đó 

l=AA’=AC=2R 
2

2

2

2 2 .2 4

4

xq

tph xq day

S Rl R R R

S S S R

  



= = =

= + =
 

b. 2 3. .2 2tru dayV S l R R R = = =  

c.  Gọi ACBD.A’C’B’D’ là khối lăng 

trụ tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ 

Khi đó đáy ACBD là hình vuông  

2 2 2
2 2

22

R R
AB AC AC R=  = = =  

Vậy: 

 Vlăng trụ 
2 2 3( 2) .2 2 .2 4R R R R R= = =  
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O

O'

A

C

C'

A'

D

B

D'

B'  
- Nêu lại các công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích khối trụ. 

 

            Tiết 2 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Ghi giả thiết kết luận 

Gọi học sinh lên bảng vẽ hình 

 

 

 

 

 

 

 

H1: Hãy xác định tập hợp các điểm cách đều 3 

đỉnh A , B, C ?  

 

 

H2: Vậy tâm của mặt cầu cần tìm có đặc điểm gì? 

Giáo viên gọi học sinh trình bày lời giải  

b

a O

K

I

C

B

A

S

 
Đ1. Gợi ý: Gọi O là tâm của đường tròn ngoại tiếp 

tam giác ABC khi đó đường thẳng d qua O và 

vuông góc với (ABC) là đường cần tìm 

Đ2. Gợi ý: 

Mặt phẳng trung trực của SA cắt SA tại I và cắt 

Bài 1: Cho hình chóp tam giác đều 

S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên 

bằng b. Tính thể tích khối cầu và diện 

tích mặt cầu ngọai tiếp hình chóp đó. 
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SO tại K. Khi đó SK = KA = KB = KC và do đó K 

là tâm của mặt cầu ngọai tiếp . 

V = 
6

3

2 2 3

4 3
.

3 2( 3 )

b
R

b a


 =

−
 

S 
4

2 2

6

3

b

b a


=

−
 

Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình  

Gọi học sinh đứng tại chỗ trình bày lời giải 

K

O

I

C

B

A

S

 
Qua trung điểm I của đọan BC, ta dựng đường 

thẳng d )(SBC⊥ . Mặt phẳng trung trực của đọan 

SA cắt d tại O, Ta có OA = OS = OB = OC = R và 

O là tâm của mặt cầu ngọai tiếp hình chóp. 

Ta có : SI = 22

2

1

2
cb

BC
+=  

SO2 = SI2 + 

2 2 2 2

2 2 2

2 4 4

1

2

SA b c a

SO a b c R

+ 
= + 

 

 = + + =

. 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABC có các 

cạnh SA, SB, SC vuông góc với nhau 

từng đôi một và SA = a, SB = b, SC = 

c. Tính bán kính mặt cầu ngọai tiếp 

hình chóp  

                 

- Nhấn mạnh cách xác định tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

- Các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. 

 

 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 

− Chuẩn bị bài tập ôn tập chương II. 
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Ngày soạn:  

Ngày dạy:  

Tuần: 

  

Tiết: 17-22    ÔN TẬP HỌC KỲ I 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:  Giúp học sinh ôn tập 

− Sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan. 

− Các tính chất của lũy thừa, lôgarit và các quy tắc tính lôgarit. 

− Các dạng phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit thường gặp. 

− Bảng các nguyên hàm cơ bản và các phương pháp tính nguyên hàm. 

− Các công thức tính thể tích khối đa diện, khối tròn xoay và các công thức tính diện tích xung 

quanh của các hình tròn xoay. 

2. Về kĩ năng:   

− Thành thạo khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, làm được một vài bài toán liên quan đến 

hàm số: lập phương trình tiếp tuyến, sự tương giao giữa các đồ thị. 

− Giải được các phương trình mũ, lôgarit có dạng thường gặp: đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ, mũ 

hóa, lôgarit hóa. 

− Thuộc bảng các nguyên hàm thường gặp, tính được các nguyên hàm đơn giản bằng bảng nguyên 

hàm và các phương pháp tính. 

− Tính được diện tích xung quanh của các hình tròn xoay và thể tích của các khối tròn xoay. 

− Tính được thể tích của các khối đa diện đơn giản. 

3. Về thái độ:  

− Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chịu khó. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án, bài tập rèn luyện. 

2. Học sinh: Kiến thức trong học kỳ I. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra trong quá trình dạy) 

 3. Bài mới: 

Tiết 1 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

H1. Nêu các bước khảo sát hàm số? Nêu một số 

đặc điểm của hàm số bậc ba? 

Đ1. 

-2 -1 1 2 3

-2

-1

1

2

3

x

y

-m

 

Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

(C1) của hàm số 3 24 4= − +y x x x  (1). 
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H2. Nêu một số đặc điểm của hàm số bậc bốn 

trùng phương? 

Đ2. 

-2 -1 1 2 3

-2

-1

1

2

3

x

y

 

Bài 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

(C2)  của hàm số 4 22 3= − − +y x x  (2). 

H3. Nêu một số đặc điểm của hàm số nhất biến? 

Đ3. 

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

y

A

 

Bài 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

(C3) của hàm số 
4

2
=

−
y

x
 (3). 

- Nêu lại sơ đồ khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị hàm số. 

- Nhấn mạnh các đặc điểm của 3 loại hàm số thường gặp. 

 

Tiết 2 

 

Hoạt động của Giáo 

viên 
Hoạt động của Học sinh Nội dung 

H4. Nêu cách biện luận số nghiệm của phương trình 

bằng đồ thị ? 

Đ4.  
32

27

0


 −




m

m

:   1 nghiệm 

32

27

0


= −


=

m

m

:  2 nghiệm 

32
0

27
−  m : 3 nghiệm 

Bài 4. Dựa vào đồ thị (C1), biện luận 

theo m, số nghiệm của phương trình: 

 3 24 4 0− + + =x x x m  

H5. Nêu cách viết phương trình tiếp tuyến của (C)? 

Đ5. Pttt: 8 8= +y x  

Bài 5. Viết phương trình tiếp tuyến d 

của (C2), biết d song song với đường 

thẳng y = 8x. 

H6. Nêu cách biện luận số giao điểm của 2 đồ thị? 

 

H7. Nêu cách tìm các điểm thuộc đồ thị có toạ độ 

nguyên ? 

Đ6. 

Phương trình đường thẳng d: 
 2 8= + +y kx k  

Bài 6.  

a) Một đường thẳng d đi qua điểm A(–

2; 8) và có hệ số góc k. Biện luận theo 

k số giao điểm của d và (C3). 

b) Tìm các điểm M(x; y)  (C3) có toạ 

độ nguyên. 

 



         TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

GIÁO ÁN 12  
 

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C): 

 
2 8 4 20 0

2
+ − − =


kx x k
x

 

4 1−   −k : 0 giao điểm 
4

1

= −


= −

k

k
: 1 giao điểm 

4

1

 −


 −

k

k
: 2 giao điểm 

Đ7. 
4

2
=

−
y

x
 Z  x – 2 là ước số của 4. 

 x = 3; 1; 4; 0; 6; –2 

- Nêu lại cách viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm thuộc đồ thị. 

- Phương pháp sử dụng đồ thị để biện luận số nghiệm của phương trình và ngược lại. 

 

Tiết 3 

 

Hoạt động của Giáo 

viên 
Hoạt động của Học sinh Nội dung 

 

 

H8. Nêu cách giải? 

• Cho các nhóm thảo luận và trình bày. 

Đ8.  

• Đưa về cùng cơ số. 

a) 
9 21

4 91

 
= 

 

x

 

b)  
5 3

3 5

 
= 

 

x

 

•  Đặt ẩn phụ 

c)  
2

5 5
2 0

2 2

   
+ − =   

   

x x

 

d)  
2

3 3
3. 1 0

2 2

   
+ − =   

   

x x

 

Bài 7. Giải các phương trình sau: 

a) 1 2 1 29 9 9 4 4 4+ + + ++ + = + +x x x x x x  

b) 1 3 4 27.3 5 3 5+ + + ++ = +x x x x  

c) 2 125 10 2 ++ =x x x                                        

d) 4 2.6 3.9− =x x x  

 

 

H9. Nêu cách giải? 

• Cho các nhóm thảo luận và trình bày. 

Đ9.  

•  Đặt ẩn phụ 

a)  
23 3

4. 5. 9 0
2 2

   
− − =   

   

x
x

 

b)  
3 2

5 5
2 0

2 2

   
+ − =   

   

x x

 

Bài 8. Giải các phương trình sau: 

a) 24.3 9.2 5.6− =
x

x x    

b) 3 1125 50 2 ++ =x x x   

c) 2 (3 2 ) 2(1 2 ) 0− − + − =x xx x  
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• Phân tích thành nhân tử. 

c) ( 2)( 2 2 ) 0− − + =xx x  

- Nêu lại các cách giải phương trình mũ thường gặp 

 

Tiết 4 

 

Hoạt động của Giáo 

viên 
Hoạt động của Học sinh Nội dung 

 

 

H10. Nêu cách giải? 

• Chú ý điều kiện của các phép biến đổi. 

• Cho các nhóm thảo luận và trình bày. 

Đ10. 

• Đưa về cùng cơ số 

a) 2

2 2log ( 3) log (3 5)− = −x x  

b) 2 2log( 1) log− =x x  

c) 2 2

1
log ( 2) log

2
+ =x x  

d) 
3

3log 2 9+ =x  

• Đặt ẩn phụ 

e) Đặt 2log ( 1)= +t x  

f) Đặt 2log=t x  

Bài 9. Giải các phương trình sau: 

a) 2

2 2log ( 3) log (6 10) 1 0− − − + =x x  

b) 51
2log( 1) log log

2
− = −x x x  

c) 4log ( 2).log 2 1+ =xx  

H11. Nêu cách giải? 

• Chú ý điều kiện của các phép biến đổi. 

• Cho các nhóm thảo luận và trình bày. 

Đ11. 

• Đưa về cùng cơ số 

a) 
3

3log 2 9+ =x  

• Đặt ẩn phụ 

b) Đặt 2log ( 1)= +t x  

c) Đặt 2log=t x  

Bài 10. Giải các phương trình sau: 

a) 2 2

3 3log ( 2) log 4 4 9+ + + + =x x x  

b) ( 1) 2log 16 log ( 1)+ = +x x  

c) 2 2

2log 4 .log 12=x x x  

- Nêu lại các cách giải phương trình lôgarit thường gặp 

 

Tiết 5 

 

Hoạt động của Giáo 

viên 
Hoạt động của Học sinh Nội dung 

H12. Nêu cách giải? 

• Cho các nhóm thảo luận và trình bày. 

 

Đ12. 

• Đưa về cùng cơ số 

Bài 11. Giải các bất phương trình 

sau: 

a) 2 1 22 5 2 5+ + ++x x x x+ <  

b) 1 13.4 35.6 2.9 0+ +− + x x x  

c) 19 4.3 27 0+− + x x  
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a) 
2

7
5

 
 

 

x

 

• Đặt ẩn phụ 

b) 
2

3 3
18 35. 12 0

2 2

   
− + =   

   

x x

 

c) 23 12.3 27 0− + =x x  

H13. Nêu cách giải? 

• Cho các nhóm thảo luận và trình bày. 

 

Đ13. 

• Đưa về cùng cơ số 

d) 
2 (2 3) 0

4 2.2 0

 − 


− 

x x

x x
 

e) 
2 3 2 14

14 0

 − +  +


+ 

x x x

x
 

• Đưa về hệ phương trình đại số 

f) 
17

3 2 6

+ =


− =

u v

u v
 

g) 
6

8

+ =


=

x y

xy
 

Bài 12. Giải các bất phương trình 

sau: 

a) 
2

1log (4 2 )+− x x x  

b) ( ) ( )2

2 2log 3 2 log 14− +  +x x x  

c) 
2 3 17

3.2 2.3 6

 + =


− =

yx

yx
 

d) 
2 2

6

log log 3

+ =


+ =

x y

x y
 

- Nêu lại các cách giải bất phương trình mũ, lôgarit thường gặp 

 

Tiết 6 

 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

H14. Xác định tính chất thiết diện AMKN? 

• Gọi V1 = VABCDMKN 

 V2 = VAMKNABCD 

H15. Tính thể tích V1? 

 

H16. Tính thể tích khối lập phương? 

Đ14. AK ⊥ MN  AMKN là hình thoi. 

 

 

Đ15. V1 = 2VABCKM 

 = 
BCKM

AB S
1

2. .

3

 

 = 
a a a a

a

3
2 2

3 3 3 2 3

 
+ = 

 
 

Đ16. V = a3 

 V2 = V – V1 = 
a
3

2

3

 

Bài 13. Cho hình lập phương 

ABCD.ABCD có cạnh bằng a và 

điểm K thuộc cạnh CC sao cho CK 

= a
2

3

. Mặt phẳng (P) qua A, K và 

song song với BD, chia khối lập 

phương thành hai khối đa diện. Tính 

thể tích của hai khối đa diện đó. 

A’

B

C

A

B’

C’

D

D’
O’

O

I

K

M

N
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H17. Xác định góc giữa cạnh bên và đáy? 

 

 

H18. Nêu tính chất của tâm mặt cầu ngoại tiếp? 

 

H19. Tính bán kính mặt cầu? 

Đ17. SAH 0
60=  

 SAC là tam giác đều. 

 

Đ18. OA = OB = OC = OD= OS 

 O  SH và O là tâm của đường tròn ngoại tiếp 

SAC 

 O là trọng tâm của SAC 

Đ19. 

   R = SO = SH
2

3

= 
AC 3

3

 

 = 
a 6

3

 

Bài 14. Cho một hình chóp tứ giác 

đều có cạnh đáy là a, cạnh bên hợp 

với đáy một góc 600. 

a) Xác định tâm và bán kính mặt cầu 

ngoại tiếp hình chóp. 

b) Tính diện tích mặt cầu và thể tích 

khối cầu tương ứng. 
S

O

A Ba

C
D

H
0

60

 

Nhấn mạnh: Một số nội dung kiểm tra 

 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Hoàn thành các bài tập trong đề cương ôn tập. 

− Chuẩn bị kiểm tra học kỳ I. 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

  

 

CHỦ ĐỀ 5: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG 

Tiết: 23     TÍCH PHÂN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Củng cố: 

− Định nghĩa tích phân. Tính chất và phương pháp tính tích phân. 

2. Kĩ năng:  

− Thành thạo trong việc tính tích phân. 

3. Thái độ:  

− Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập. 

2. Học sinh: SGK, vở ghi. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) 

 3. Giảng bài mới: 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Tính tích phân bằng cách dử dụng bảng các nguyên hàm thường gặp 

- Nêu bài tập 

- Gọi một HS lên bảng  

- Gọi một HS khác nhận xét 

- GV nhận xét lại  

- Neeus HS không biết giải thì HD HS giải 

Bài 1 

- a)  
16 16 1

2

1 1

16
3

2

1

2
42

3

xdx x dx

x

=

 
= = 
 

 
 

b. 

Bài 1. Tính các tích phân sau 

a)
16

1

xdx   

b) 
4

0

sin 2x dx



        

c)
2

0

cos2x dx



 ; 

d) 

4

0

2x dx−   
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4

0

2

0

sin 2

1
cos2 1

2

xdx

x





 
= − = 
 


 

c) 

 

2
2

0

2

0

cos

1 cos2

2

xdx

x
dx





+
=





 

4


=  

d) 

4

0

2x dx− = ( ) ( )
2 4

0 2

2 2x dx x dx− + −   

2 4
2 2

0 2

2 2
2 2

4

x x
x x

   
= − + −   
   

=

 

Hoạt động 2: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số và tích phân từng phần 

- Nêu bài tập 

- Gọi một HS lên bảng  

- Gọi một HS khác nhận xét 

- GV nhận xét lại  

Bài 2 

a) Đặt 
1

3 2
3

u x dx du= −  =  

0 2

1 1

x u

x u

=  = −

=  =
. 

Khi đó ta có: 

1 1

5 4

0 2

1
(3 2)

3
x dx u du

−

− = 

1
5

2

33

15 15

u

−

= =

 

Bài 2. Tính các tích phân sau 

a. 

1

5

0

(3 2)x dx−  ; 

b. 
1 2

3
0

2

1

x

x+
 ; 

c. 

2

1

(2 1)lnx x dx+  

d. 

2

0

cosxe x dx



  
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c.  Đặt 

( )

2

ln

2 1

1

u x

dv x dx

du dx
x

v x x

=


= +


=

 
 = +

 

Từ đó ta có  

( )( ) ( )

2

1

22
2

1
1

(2 1)ln

ln 1

x x dx

x x x x dx



+

= + − +





 

2
2

1

6ln 2
2

5
6ln 2 .

2

x
x

 
= − + 

 

= −

 

d.  Đặt 

2

0

cosxI e x dx



=   

Đặt
cos

sin

x

x

u e

dv xdx

du e dx

v x

 =


=

 =
 

=

 

. Khi đó I= ( )
2

2

0
0

sin sinx xe x e xdx





= −   

2

0

sinxe x dx



= ( ) 2

0
cosxe x I



= − +  

( ) ( )2 2 2

0 0

1 1
sin cos 1

2 2

x xI e x e x e

     
= + = −   

  

 

Hoạt động 3: Củng cố 

- Nhấn mạnh bảng nguyên hàm cơ bản 

- Nhấn mạnh các phương pháp tính tích phân 

 

 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Chuẩn bị ôn tập chương III 
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 Ngày soạn :  

 Ngày dạy   :  

Tuần  

 Lớp            :  

    

 

CHỦ ĐỀ 6: SỐ PHỨC 

Tiết dạy: 24-25    BÀI TẬP PHÉP TOÁN SỐ PHỨC 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Củng cố: 

− Khái niệm số phức, số phức liên hợp, môđun của số phức. 

− Phép cộng, phép trừ, phép nhân số phức. 

− Khái niệm số phức nghịch đảo, phép chia hai số phức. 

2. Kĩ năng:  

− Biết xác định phần thực, phần ảo của số phức. 

− Biết xác định số phức liên hợp, biết tính môđun của số phức. 

− Biết thực hiện các phép tính trong một biểu thức chứa các số phức. 

3. Thái độ:  

− Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 

II. CHUẨN BỊ: 

 Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập. 

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về số phức. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 

 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) 

 3. Giảng bài mới: 

Hoạt động của Giáo viên, Hoạt động của Học sinh Nội dung 

Hoạt động 1: Luyện tập thực hiện các phép tính số phức (tiết 1) 

H1. Gọi HS tính. 

 

H2. Gọi HS tính. 

 

 

H3. Tính lần lượt các biểu thức? 

 

 

Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày. 

a) A = i1− −  

b) B = i7 6 2− +  

c) C = 13 

d) D = i1 7+  

Đ2. Các nhóm thực hiện và trình bày. 

1. Xác định phần thực và phần ảo của 

các số phức sau: 

a) i i i(2 4 ) (3 2 )+ − − −  

b) ( )i
2

2 3+  

c) i i(2 3 )(2 3 )+ −  

d) i i i(2 )(3 )− +  

 

2. Thực hiện các phép tính sau: 

A = 
i i

1

(1 )(4 3 )+ −
 

B = 
i

i

5 6

4 3

− +

+
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A = i
7 1

50 50

−  

B = i
2 39

25 25

− +  

C = i
11 29

25 50

+  

D = i2 5− +  

 

Đ3. Các nhóm thực hiện lần lượt 

A = i

i i

1 1

2

 
− + 
 

 = –1 

 

B = i i i
33 5

( 2 ) 31+ − = −  

C = 
i

i

i

21

10 101 (1 )
2 (2 1)

− +
= − + +

−
 

 

C = 
i

i

7 2

8 6

−

−
 

D = i i
3

(1 ) 3+ +  

 

 

 

3. Thực hiện các phép tính sau: 

A = i

i i

7

7

1 1

2

 
− 

 
 

B = 
i

i

i

33

101
(1 )

1

 +
+ − 

− 
 

C = i i
20

1 (1 ) ... (1 )+ + + + +  

 

Hoạt động 2: Vận dụng phép toán số phức (tiết 2) 

H1. Gọi HS thực hiện. 

H2. Nêu cách xác định điểm M ? 

Đ1. 

a) z 1=  

b) z i
8 9

5 5

= −  

c) z i15 5= −  

d) 
z i

z i

z i

3

2 3

 = −
 = −

= +

 

Đ2. 

Giả sử z x yi= + . Gọi M(x; y). 

a) z 1 1− =   x y
2 2

( 1) 1− + =  

 Tập hợp các điểm M là đường tròn tâm I(0; 1), 

bán kính R = 1. 

b) 
z i

z i

1
−

=
+

  y 0=   z  R. 

 Tập hợp các điểm M là trục Ox. 

 

4. Giải các phương trình sau: 

a) i z i i(3 2 ) (4 5 ) 7 3− + + = +  

b) i z i i z(1 3 ) (2 5 ) (2 )+ − + = +  

c) 
z

i i

i

(2 3 ) 5 2

4 3

+ − = −
−

 

d) iz z i z i( 1)( 3 )( 2 3 ) 0− + − + =  

 

 

5. Xác định tập hợp các điểm M trong 

mặt phẳng toạ độ biểu diễn các số 

phức z thoả mãn: 

a) z 1 1− =  

b) 
z i

z i

1
−

=
+

 

 

Hoạt động 3: Củng cố 

Nhấn mạnh: 

– Cách thực hiện các phép toán số phức. 

– Cách vận dụng các phép toán số phức để giải toán. 
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 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

− Bài tập thêm. 

− Đọc trước bài "Phương trình bậc hai với hệ số thực". 
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